

Đề cương HK1_Khối 11  năm học 2013 – 2014                                 Trường THPT Hàm Thuận Bắc
MÔN NGỮ VĂN - KHỐI 11
A. Gợi ý ôn tập
                                   I. Đọc văn
                                  Bài 1: Đoạn trích : Vào phủ chúa Trịnh ( Lê Hữu Trác ).
1. Hãy nêu những nét chính về tác giả  Lê Hữu Trác? ( Xem SGK)

2. Tác giả đã miêu tả quang cảnh và cung cách sinh hoạt nơi phủ chúa như thế nào?:
* Quang cảnh nơi phủ chúa:
- Cảnh bên ngoài nội cung: qua nhiều lần cửa, cây cối tươi tốt, hương thơm ngào ngạt.....
- Cảnh bên trong nội cung: qua những ngôi nhà lớn, đồ đạc nhân gian chưa từng thấy, của ngon vật lạ...
-->Cách quan sát, miêu tả tỉ mỉ: cảnh phủ chúa cực kì tráng lệ, tôn nghiêm, lộng lẫy không đâu sánh bằng.
* Cung cách sinh hoạt trong phủ chúa:
- Cảnh sinh hoạt với những lễ nghi, khuôn phép : muốn vào phủ phải có thẻ, sau khi xem mạch cho thế tử  tác giả  viết tờ khải trình lên chúa Trịnh....
- Thái độ của những người phục vụ  cung kính, lễ độ: lời lẽ khi noí đến chúa Trịnh và thế tử, khi xem mạch cho thế tử  tác giả  phải lạy bốn lạy...... 
- Không khí trang nghiêm, ngột ngạt: Tác giả nín thở đứng chờ ở  xa.........
 Cách quan sát, ghi chép tinh tế cho thấy sự cao sang, quyền uy tột đỉnh cùng với cuộc sống hưởng thụ xa hoa đến cực điểm và sự lộng quyền của nhà chúa.
3. Thái độ, tâm trạng của tác giả như thế nào khi ông vào chữa bệnh cho thế tử Cán?
- Trước cảnh phủ chúa:
+ Không đồng tình với cuộc sống xa hoa, hưởng thụ, quá no đủ nhưng thiếu khí trời, thiếu tự do.
+ Dửng dưng trước những quyến rũ vật chất nơi đây.
- Qua việc chữa bệnh cho thế tử:
+ Tâm trạng và cảm nghĩ diễn biến phức tạp : giằng co giữa đi và ở…
+ Thẳng thắn đưa ra kiến giải hợp lí, thuyết phục, bảo vệ ý kiến của mình.
4.Những nét nghệ thuật đặc sắc của đoạn trích ?
Nét đặc sắc trong bút pháp kí sự: quan sát tỉ mỉ, ghi chép trung thực, tả cảnh sinh động, kể khéo léo, lôi cuốn…tạo nên cái thần của cảnh và việc.

                                        Bài 2: Tự Tình (II) ( Hồ Xuân Hương)
1. Nêu những nét chính về tác giả HXH?( Xem SGK) 
2. Hãy nêu những nét chính về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm?
 a. Nội dung: Bài thơ thể hiện tâm trạng, thái độ của HXH
- Nỗi niềm buồn tủi, xót xa của tác giả     :
+ Nỗi cô đơn, buồn tủi và bẽ bàng về duyên phận của nhân vật trữ tình: tác giả một mình cô đơn trơ trọi trong đêm khuya, “cái hồng nhan” đối lập với “nước non” bộc lộ sự  bẽ bàng cho duyên phận vừa như thách thức…
+ Tác giả  cảm nhận nỗi đau thân phận và sự éo le: tuổi xuân trôi qua mà nhân duyên chưa trọn vẹn.
- Nỗi niềm phẫn uất của tác giả   : không cam chịu, muốn thách thức với số phận.
- Tâm trạng chán chường, buồn  tủi của tác giả  :
+ Chán ngán trước nỗi đời éo le, bạc bẽo, sự trở lại của mùa xuân đồng nghĩa với sự ra đi của tuổi xuân.
+ Khát vọng được sống trong hạnh phúc lứa đôi. 
 b. Nghệ thuật:
-  Sử dụng  từ  ngữ độc đáo, sắc nhọn.
- Tả cảnh sinh động.
- Đưa ngôn ngữ đời thường vào thơ ca.

                                       Bài 3: Câu cá mùa thu
                                                     (Thu điếu)- Nguyễn Khuyến
1. Nêu những nétchính  về nhà thơ Nguyễn Khuyến?: ( xem SGK)
2. Nêu vẻ đẹp  của mùa thu và tâm trạng của tác giả trong bài thơ Mùa thu câu cá ? 
Cảnh thu:
- Cảnh thu được đón nhận với tầm bao quát: Từ gần đến cao xa ( từ ao thu, thuyền câu, đến trời thu) rồi từ cao xa trở về gần ( từ trời thu trở về ngõ trúc, trở lại ao thu)
→ Từ một khung ao hẹp, không gian mùa thu, cảnh sắc mùa thu mở ra nhiều hướng thật sinh động. 
- không khí mùa thu được gợi từ sự dịu nhẹ, thanh sơ của cảnh vật( màu sắc, đường nét, chuyển động, hòa sắc tạo hình) →  gợi nét riêng của làng quê Bắc Bộ, cái hồn thu Việt Nam.
- Cảnh đẹp nhưng tĩnh lặng và đượm buồn: 
+ Không gian tĩnh, vắng người, vắng tiếng: ngõ trúc khách vắng teo, chỉ có âm thanh tiếng cá đớp mồi càng làm tăng thêm sự tĩnh lặng.
+ Các chuyển động rất nhẹ, rất khẽ không đủ tạo ra âm thanh: sóng hơi gợn, lá khẽ đưa, mây lơ lửng, cá đớp động.
+ Tiếng cá đớp mồi càng làm tăng sự yên ắng, tĩnh mịch của cảnh vật.
* Tình thu:
- Nhà thơ đang đón nhận trời thu, cảnh thu vào cõi lòng yên tĩnh vắng lặng. 
- Không gian tĩnh lặng gợi sự cô quạnh, uẩn khúc trong tâm hồn nhà thơ: tư thế ngồi câu cá cho thấy nhà thơ không quan tâm đến việc câu cá và trong lòng mang tâm sự thời thế.
→  Tâm hồn gắn bó với thiên nhiên đất nước,  tấm lòng yêu nước thầm kín của tác giả  .
3. Nêu những nét nghệ thuật đặc sắc của bài thơ?
- Ngôn ngữ giản dị, trong sáng, giàu sức biểu đạt.
- Cách gieo vần thần tình.
- Lấy động nói tĩnh.
- Nghệ thuật đối.
                                              Bài 4: Thương vợ (Trần Tế Xương).
1. Nêu những nét chính về nhà thơ Trần Tế Xương? ( Xem SGK) 

2. Hình ảnh của bà Tú hiện lên qua nỗi lòng thương vợ của ông  Tú?
- Nỗi vất vả gian truân của bà Tú.
 + Hoàn cảnh làm ăn  vất vả, truân chuyên: buôn bán nơi nguy hiểm, quanh năm suốt tháng không có thời gian nghỉ ngơi.
 + Cuộc sống tần tảo, buôn bán  ngược xuôi: vất vả, đơn chiếc, thiếu sự đỡ đần, chia sẻ, vật lộn với cuộc sống.
- Đức tính cao đẹp của bà Tú.
 + Đảm đang, tháo vát, chu đáo với chồng con : bà Tú trở thành trụ cột trong gia đình nuôi cả một gia đình đông đúc  7 người và “nuôi đủ” thì thật là giỏi giang…
 + Giàu đức hy sinh, lặng lẽ chấp nhận sự vất vả vì chồng vì con: dù cảnh đời éo le (hạnh phúc thì ít vất  vả cực nhọc thì nhiều) nhưng bà Tú vẫn chấp nhận tất cả, không than vãn một lời…
→ Bà Tú điển hình cho truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. 
3. Tình cảm của ông Tú dành cho bà Tú như thế nào?
- Yêu thương, quý trọng, tri ân vợ: thấy được sự vất vả, tần tảo của vợ vì gia đình, thấy được công ơn to lớn của vợ với mình,  hiểu được cảnh đời éo le mà vợ đang cam chịu và thấy được sự hi sinh của vợ.
- Con người có nhân cách qua lời tự trách: ông tự chửi mình là kẻ vô tích sự  không giúp được gì cho vợ lại còn để vợ nuôi, ông còn chửi thói đời đen bạc bất công với người phụ nữ….
4. Những nét nghệ thuật tiêu biểu của bài thơ
- Từ ngữ giản dị, giàu sức biểu cảm, vận dụng sáng tạo từ ngữ, hình  ảnh văn học dân gian (…), ngôn ngữ đời sống (…).
- Nghệ thuật đối của thơ Đường luật, nghệ thuật đảo ngữ.
                                     
                                            Bài 5: Bài ca ngất ngưởng( Nguyễn Công Trứ).
1. Đôi nét về tác giả Nguyễn Công Trứ: ( Xem SGK) 
2.Bản lĩnh cá nhân của tác giả Nguyễn Công Trứ được thể hiện như thế nào trong bài “Bài ca ngất ngưởng”?
- Nguyễn Công Trứ là người tài năng có nhiều danh vị trong xã hội: thi đỗ thủ khoa, làm  Tham tán, Tổng đốc, đại tướng, Phủ doãn Thừa Thiên.
- Là người có lối sống khác thường, đầy bản lĩnh:
 + Một thái độ sống theo ý thức sở thích cá nhân, một phẩm chất vượt lên trên thói tục, coi điều quan trọng của nhà nho là hoạt động thực tiễn chứ không phải nếp sống uốn mình theo dư luận, dám sống cho mình, bỏ qua sự gò bó, ràng buộc của lễ giáo và danh giáo: ngày về hưu ông làm một việc trái khóay là cưỡi bò vàng, đeo nhạc ngựa cho bò và đi vòng quanh khắp kinh thành , khi lên chùa ông dắt theo sau những cô hầu gái trẻ đẹp .
 + Tư thế bình thản, ung dung, tự đắc, bất chấp tất cả, không lệ thuộc vào bất cứ điều gì : đối với ông chuyện được và mất là bằng nhau, lúc nào cũng vui vẻ, ông không sống theo quy tắc của “tiên”,  không theo khuôn mẫu của nhà “phật” nhưng cũng “không vướng tục” nghĩa là vẫn rất thanh cao.
- Một  người có nhân cách,  khí phách cao cả: cả cuộc đời đã đem hết tài năng , sức lực để cống hiến cho đất nước  và đã “ tận trung báo quốc” .
3.Những nét nghệ thuật tiêu biểu của tác phẩm:
- Thể hát nói có hình thức tự do, viết theo lối tự thuật, tự nhìn nhận và đánh giá bản thân.
- Nghệ thuật điệp, chọn lọc chi tiết, hình ảnh làm nổi bật tư tưởng chủ đề.
- Xây dựng hình tượng có ý vị trào phúng nhưng đằng sau là một thái độ, một quan niệm nhân sinh ít nhiều mang màu sắc hiện đại.

                                     Bài 6: Bài ca ngắn đi trên bãi cát ( Cao Bá Quát).
1. Đôi nét về tác giả Cao Bá Quát: ( Xem SGK)

2. Nêu hoàn cảnh ra đời của tác phẩm?
- “Bài ca ngắn đi trên bãi cát” có thể được hình thành trong  những lần Cao Bá Quát đi thi Hội qua các tỉnh miền Trung đầy cát trắng như Quảng Bình, Quảng Trị. Nhà thơ mượn hình ảnh người đi khó nhọc trên bãi cát để hình dung con đường mưu cầu danh lợi đáng chán ghét mà ông buộc  phải theo đuổi cũng như sự bế tắc của xã hội nhà Nguyễn.
- Bài thơ viết theo thể hành(còn gọi là ca hành) . Đây là một thể thơ cổ , có tính chất tự do phóng khoáng , không bị gò bó về số câu, độ dài của câu, niêm luật, bằng trắc, vần điệu. 
3 .Hãy cho biết  nghĩa thực, nghĩa tượng trưng của hình ảnh người đi trên bãi cát và tư tưởng của tác giả?
- Nghĩa thực: hình ảnh bãi cát dài mênh mông, nối tiếp nhau → hình ảnh con đường như bất tận, mờ mịt.
- Nghĩa tượng trưng: con đường công danh đầy nhọc nhằn gian khó mà các trí thức nho sĩ theo đuổi.
-  Tư tưởng của nhà thơ: Chán ghét con đường danh lợi, muốn thoát cơn say danh lợi và nền học thuật cũ kĩ, trì trệ.
4. Mâu thuẫn giữa khát vọng, hoài bão của tác giả    và thực tế cuộc đời trớ trêu ngang trái.
- Nỗi chán nản khi theo đuổi công danh :nhà thơ đang theo đuổi công danh nhưng lại giận mình vì theo đuổi công danh mà tự hành hạ thân xác và ước muốn trở thành ông tiên có phép ngủ kĩ.
- Sự cám dỗ của cái bả công danh đối với người đời: kẻ ham danh lợi đều phải chạy ngược chạy xuôi ví như ở đâu đó có quán rượu ngon đều đổ xô đến, trong khi đó người tỉnh thì rất ít.
- Nỗi băn khoăn, trăn trở: đi tiếp hay từ bỏ con đường công danh?
5. Nêu những nét nghệ thuật đặc sắc của bài?
- Hình ảnh mang tính sáng tạo, có ý nghĩa nghệ thuật độc đáo.
-  Bài thơ làm theo thể thơ cổ thể có phần tự do về kết cấu , vần , nhịp điệu.
- Sử dụng nhiều câu cảm , câu hỏi tu từ.
- Cách xưng hô không đơn nhất: Khách, ta , anh.
             
                                      Bài 7:  Tác gia : Nguyễn Đình Chiểu
1. Nêu những chi tiết chính về cuộc đời của nhà thơ( Xem SGK)
 2..Nêu những nội dung cơ bản của thơ văn Nguyễn Đình Chiểu ( học trong vở)      
 3. Nghệ thuật thơ văn:( học trong vở)      

                           Bài 8: Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc ( Nguyễn Đình Chiểu)
1. Hoàn cảnh ra đời  tác phẩm (xem sgk)
2 Phân tích hình ảnh  người nông dân trước và khi giặc đến?
 * Hình ảnh người nông dân trước khi giặc đến:
- Cuộc đời lam lũ, tủi nhục, nghèo khó : suốt đời lo toan cho cuộc sống nghèo khó không được sự chia sẻ giúp đỡ, chỉ quen với công việc của nhà nông như cuốc, bừa ,cày, cấy.
- Xa lạ với việc binh đao : chưa quen cung ngựa, trường nhung và chưa bao giờ được tập đánh trận.
 * Hình ảnh người nông dân khi giặc đến:
- Sự chuyển biến trong tâm trạng, tình cảm:
 + Họ lo sợ: nghe tiếng gió thổi, chim hạc kêu họ cũng tưởng quân giặc đuổi đánh →   chờ tin quan  : chờ trong tâm trạng mong ngóng cao độ →   ghét kẻ thù: ghét cũng cao độ “như  nhà nông ghét cỏ” →   căm thù giặc mãnh liệt : muốn giết chết tươi ngay bọn giặc khi thấy bóng dáng của chúng “ ăn gan, cắn cổ”
 + Ý thức được trách nhiệm đối với sự nghiệp cứu nước: họ ý thức Tổ Quốc là một dải thống nhất vĩ đại , họ phải là những người có trách nhiệm đứng lên đáng giặc cứu nước.
 + Tự nguyện gia nhập nghĩa quân,  quyết tâm tiêu diệt giặc với ý chí, quyết tâm cao độ:  họ không đợi ai đòi, ai bắt mà quyết ra tay tiêu diệt giặc.
· Vẻ đẹp hào hùng của đội quân áo vải:
 + Một lần nữa tác giả khẳng định hành động đánh giặc của nghĩa sĩ Cần Giuộc là vì  “mến nghĩa”: họ không phải là những người lính theo dòng dõi cha ông, chưa được qua tập luyện bày binh, bố trận mà chỉ là những người dân trong làng trong ấp nhưng vì “ mến nghĩa” nên tự nguyện gia nhập nghĩa quân đánh giặc.
 + Vũ khí ra trận của họ là những vật dụng thô sơ được dùng trong sinh hoạt, trong lao động sản xuất hàng ngày ( manh áo vải, rơm con cúi, ngọn tầm vông, lưỡi dao phay) đối lập với vũ khí tối tân hiện đại của giặc( đạn nhỏ, đạn to, tàu sắt, tàu đồng…)
 + Hình tượng những người anh hùng trong trận công đồn: sử dụng nhiều động từ mạnh( đâm, chém, đốt) , hành động chéo nhau (đâm ngang, chém ngược), từ ngữ đậm chất Nam Bộ (hè, ó, coi, chẳng có, trối kệ) nhịp điệu nhanh, mạnh, dứt khoát, sôi nổi --> Trận đánh của nghĩa quân rất khẩn trương, quyết liệt, sôi động, khí thế ngùn ngụt ngất trời đầy ý chí quyết thắng -> Hình ảnh những người nông dân – nghĩa sĩ rất oai phong, lẫm liệt, hiện lên như một bức tượng đài nghệ thuật kì vĩ.
3. Tình cảm của tác giả đối với những người nghĩa sĩ?
- Nỗi xót thương đối với người nghĩa sĩ:
 + Nỗi tiếc hận của người phải hi sinh khi sự nghiệp còn dang dở, chí nguyện chưa thành.
 + Nỗi xót xa của những gia đình mất người thân tổn thất không thể bù đắp.
 + Nỗi căm hờn những kẻ đã gây ra nghịch cảnh éo le.
 + Hòa chung với tiếng khóc uất ức, nghẹn ngào trước tình cảnh đau thương của đất nước, của dân tộc. 
.- Niềm cảm phục và tự hào những người dân thường đã dám đứng lên bảo vệ đất nước. 
- Biểu dương công trạng của người nông dân – nghĩa sĩ. 
=> Tiếng khóc không chỉ hướng về cái chết mà còn hướng về cuộc sống đau thương, khổ nhục của dân tộc, khích lệ lòng căm thù giặc và ý chí của người nghĩa sĩ -->Tiếng khóc mang tầm vóc sử thi, thời đại.

                                                   Bài 9: Chiếu cầu hiền ( Ngô Thì Nhậm)
1. Đôi nét về tác giả, tác phẩm(SGK)
2. Trình bày cách ứng xử của sĩ phu Bắc Hà và nhu cầu của đất nước:
- Cách ứng xử của nho sĩ Bắc Hà:
 + Cố chấp vì một chữ trung với triều đại cũ mà bỏ đi ở ẩn: kẻ sĩ ở ẩn trong ngòi khe, trốn tránh việc đời, muốn lẩn tránh suốt đời.
 + Người ở lại triều chính thì im lặng, làm việc cầm chừng: những bậc tinh anh trong triều đường phải kiêng dè không dám lên tiếng.
--> Họ không hết lòng cộng tác, phục vụ cho triều đại Tây Sơn.
 + Đặt câu hỏi, sau đó chỉ ra hai cách đều không đúng với hiện thực lúc bấy giờ: Hay trẫm ít đức không đáng để phò tá chăng? Hay đang thời đổ nát chưa thể ra phụng sự vương hầu chăng?
=> Vừa thể hiện sự chân thành , khiêm nhường vừa thể hiện sự đòi hỏi của vua Quang Trung.
- Tính chất thời đại mới và nhu cầu của đất nước: 
 +  Chính quyền buổi ban đầu còn quá nhiều khó khăn: kỉ cương triều chính còn nhiều khiếm khuyết, công việc ngoài biên cương phải lo toan, dân còn nhọc mệt chưa lại sức…
 +  Khéo léo nêu nhu cầu của đất nước: rất cần hiền tài phò vua, giúp nước: một cái cột không thể đỡ nổi một căn nhà lớn, mưu lược một người không thể dựng nghiệp trị bình.
=> Cách nói vừa khiêm nhường, tha thiết khiến người tài không thể không ra giúp triều đại mới.
3. Hãy phân tích sức thuyết phục trong cách cầu hiền của vua Quang Trung?
- Có nhiều cách cầu hiền:
 + Cho phép người hiền – không phân biệt đối tượng – được dâng sớ tâu bày sự việc.
 + Các quan được tiến cử những người có tài nghệ.
 + Cho phép người hiền được phép dâng sớ tự tiến cử.
- Cách thuyết phục: đất nước đã thanh bình – cơ hội cho người hiền tài ( vì mình, vì đất nước ).
- Mục đích : Tập hợp nhân tài để xây dựng đất nước.
==> Tư tưởng dân chủ, tiến bộ; tầm nhìn xa, rộng của vua Quang Trung
4. Nêu những nét nghệ thuật chính của tác phẩm?
- Lập luận chặt chẽ, cách thuyết phục khéo léo.
- Sử dụng nhiều từ ngữ nói về không gian (không gian vũ trụ, không gian xã hội): sự trang trọng, thiêng liêng.
- Dùng nhiều điển cố phù hợp với đối tượng thuyết phục.
                                  
                              Bài 10: Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến cách mạng Tháng Tám 1945
1. Nêu những nhân tố tác động và các giai đoạn phát triển của giai đoạn văn học từ thế kỉ XX đến Cách mạng Tháng Tám 1945?
* Nhân tố tác động:
- Cơ cấu xã hội Việt Nam biến đổi.
- Đội ngũ trí thức Tây học.
- Hoạt động văn hóa phát triển ( báo chí, dịch thuật…)
- Vai trò lãnh đạo của Đảng.
a. Giai đoạn thứ  nhất ( từ đầu thế kỉ XX đến 1920 )
- Chữ quốc ngữ phổ biến rộng rãi, phong trào báo chí, dịch thuật phát triển.
- Có sự đóng góp của một số chiến sĩ cách mạng.
- Tác giả, tác phẩm tiêu biểu: Thầy La-za-rô Phiền(Nguyễn Trọng Quản), Bài ca chúc tết thanh niên(Phan Bội Châu)…
 Nội dung, tư tưởng có sự đổi mới nhưng chưa thoát khỏi những phạm trù về hình thức của văn học trung đại.
b. Giai đoạn thứ 2 ( khoảng từ 1920 đến 1930 )
- Đạt nhiều thành tựu đáng kể trên các thể loại: tiểu thuyết, truyện ngắn, thơ, kịch, truyện kí…
- Tác giả, tác phẩm tiêu biểu: Cha con nghĩa nặng của Hồ Biểu Chánh, một số bài thơ của Tản Đà…
 Nhiều yếu tố của văn học trung đại vẫn còn tồn tại.
c. Giai đoạn thứ 3 ( khoảng 1930 đến 1945 )
- Hoàn tất quá trình hiện đại hóa
 + Tiểu thuyết và truyện ngắn được viết theo lối mới, thơ ca đổi mới sâu sắc với phong trào Thơ Mới.
 + Xuất hiện thể loại kịch nói, phóng sự, phê bình…
- Tác giả, tác phẩm tiêu biểu: Xuân Xiệu, Huy Cận, Thạch Lam......
 Nền văn học thật sự hiện đại.
2. Nêu đặc điểm của bộ phận văn học công khai và bộ phận văn học không công khai?
a. Bộ phận văn học công khai: là văn  học hợp pháp, tồn tại trong vòng pháp luật của chính quyền thực dân phong kiến.
* Văn học lãng mạn: là tiếng nói của cá nhân tràn đầy cảm xúc, đồng thời phát huy cao độ trí tưởng tượng để diễn tả những khát vọng ước mơ.
- Đề tài: tình yêu; thiên nhiên; quá khứ.
* Văn học hiện thực:
Phơi bày hiện thực bất công, thối nát của xã hội đương thời, phản ánh tình cảnh khốn khổ của tầng lớp nhân nhân bị áp bức bóc lột với một thái độ cảm thông sâu sắc.
- Chủ đề: thế sự..
b. Bộ phận văn học không công khai: 
Bị đặt ra ngoài vòng pháp luật, phải lưu hành bí mật.
- Quan niệm sáng tác: thơ văn là vũ khí sắc bén chiến đấu chống kẻ thù, là phương tiện để truyền bá tư tưởng yêu nước và cách mạng.
=> Hai bộ phận văn học có sự khác biệt và đấu tranh nhưng chúng vẫn ít nhiều tác động, thậm chí có khi chuyển hóa lẫn nhau để cùng phát triển.
3. Nêu những thành tựu của văn học giai đoạn từ đầu thế kỉ XX đến cách mạng Tháng Tám 1945?
* Về nội dung tư tưởng: 
- Kế thừa và phát huy những truyền thống  của VHVN: chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa nhân đạo, đồng thời còn đem đến cho văn học một đóng góp mới của thời đại: tinh thần dân chủ.
- Tinh thần dân chủ thể hiện: 
+ Tư tưởng yêu nước: hướng tới nhân dân.
+ Chủ nghĩa nhân đạo: quan tâm đến con người bình thường trong xã hội.
* Về thể loại và ngôn ngữ văn học:
- Văn xuôi: kết tinh ở tiểu thuyết và truyện ngắn.
 + Tiểu thuyết:
.Trước năm 1930: Hồ Biểu Chánh.
.Đầu năm 1930: Nhóm Tự Lực Văn Đoàn đẩy cuộc cách tân lên một bước mới.
.Từ năm 1936, các nhà tiểu thuyết hiện thực đẩy cuộc cách tân lên một tầm cao mới.
 + Truyện ngắn: phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng ( 1930 – 1945 ), phong phú, đặc sắc. Truyện ngắn của Thạch Lam, Tô Hoài, Kim Lân, Nam Cao....... 
 + Phóng sự: thành tựu của phóng sự được ghi nhận trong các sáng tác của Tam Lang, Vũ Trọng Phụng, Ngô Tất Tố....
- Thơ ca: phát triển mạnh mẽ và đạt được những thành tựu đáng kể.
 + Trước năm 1930: Tản Đà, Trần Tuấn Khải.
 + Từ năm 1930: phong trào Thơ Mới.
- Lí luận và phê bình văn học: đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Một số nhà lí luận phê bình văn học có tài năng như Thiếu Sơn, Hoài Thanh, Hải Triều....đã thúc đẩy nền văn học phát triển.

                                       Bài 11: Hai đứa trẻ - Thạch Lam
1. Đôi nét về tác giả, tác phẩm: ( Xem SGK)
2. Bức tranh phong cảnh phố huyện được tác giả  miêu tả như thế nào ?
* Cảnh phố huyện:
- Cảnh ngày tàn:
 + Âm thanh: tiếng trống thu không, tiếng muỗi, tiếng ếch nhái.
 + Hình ảnh: phương tây đỏ rực, những…ánh hồng, dãy tre …đen lại.
 Cảnh gợi buồn, gần gũi, bình dị, mang đặc trưng của làng quê Việt Nam.
- Cảnh chợ tàn: người về hết, rác rưởi, mùi ẩm mốc, mấy đứa trẻ nhặt nhạnh thanh nứa, thanh tre…
 Cảnh vắng vẻ, nghèo khó.
- Cảnh phố huyện về đêm: bóng tối dày đặc, tràn lan, ánh sáng nhỏ bé, yếu ớt, le lói --> không khí nặng nề, bong tối bao trùm c/s.
- Cảnh phố huyện về khuya: Âm thanh, ánh sáng của đoàn tàu  làm cho phố huyện huyên náo,sáng bừng trong chốc lát rồi lại chìm vào bóng tối.
→ Bức tranh hiện thực của phố huyện tù túng, tăm tối.
3. Phân tích số phận của những kiếp người nghèo khổ nơi phố huyện?
- Chị Tí: ngày mò cua bắt ốc…tối dọn gánh hàng nước, mức thu nhập rất ít ỏi. 
- Bác Xẩm : hát ăn xin.Cuộc sống của gia đình đói rách, nhếch  nhác, bấp bênh.
- Cụ Thi điên: nghiện rượu, cười khanh khách…
- Bác Siêu: bán phở - món hàng xa xỉ, ế ẩm.
- Chị em Liên và An:bán cửa hàng tạp hóa nhỏ xíu, những món hàng rẻ tiền,  số lượng hàng, mức thu nhập rất ít.
--> Cuộc sống quẩn quanh, không lối thoát
4. Phân tích tâm trạng của hai chị em Liên.
- Buồn man mác khi chứng kiến cảnh ngày tàn nơi phố huyện : những âm thanh, hình ảnh gợi buồn của buổi chiều tàn tác động đến tâm hồn Liên và sự thay đổi hoàn cảnh sống từ sung túc xuống nghèo khó..
- Cảm thông, thương cảm cho những kiếp người tàn lụi nơi phố huyện: Liên cảm thông, quan tâm đến chị Tí, bác Siêu, bác xẩm, cụ Thi; thương cảm cho những đứa trẻ con nhà nghèo…
- Hồi tưởng về quá khứ với tuổi thơ đẹp đẽ trong sự tiếc nuối : mùi phở thơm của bác Siêu làm Liên nhờ về cuộc sống sung túc ở Hà Nội trong quá khứ được đi chơi bờ hồ, uống những cốc nước lạnh xanh đỏ…
- Khắc khoải, hân hoan chờ đợi chuyến tàu : chờ đoàn tàu trong cơn buồn ngủ nhưng vẩn cố thức, khi tàu đến thì mừng rỡ hồ hởi….
- Bâng khuâng, nuối tiếc khi tàu qua: hai chị em nắm tay đứng nhìn theo đoàn tàu xa xa mãi đến khi khuất sau rặng tre, Liên lặng theo mơ tưởng về Hà Nội…
 Liên là cô bé có ý thức và khát vọng vươn lên trong cuộc sống.
=> Sự đống cảm, xót thương những kiếp người nhỏ bé và trân trọng khát vọng đổi đời của họ.
5.  Ý nghĩa của chuyến tàu đêm đi qua phố huyện và nét đặc sắc về nghệ thuật của truyện?
* Hình ảnh đoàn tàu:
-  Hình ảnh đoàn tàu được miêu tả từ xa đến gần: tiếng còi tàu rít lên, một làn khói bừng sáng trắng, tàu rầm rộ đi tới, tiếng xe rít mạnh vào ghi....
- Khi đoàn tàu đến: hình ảnh, âm thanh, ánh sáng khác lạ, đối lập với cuộc sống tồi tàn, tăm tối của người dân phố huyện  là biểu tượng cảu sự sống mạnh mẽ, sự giàu sang, là khát vọng về một cuộc sống tốt đẹp cho người dân phố huyện.
 * Nghệ thuật:
- Miêu tả tinh tế sự biến hóa của cảnh vật và diễn biến tâm trạng nhân vật.
- Giọng văn nhẹ nhàng, điềm tĩnh, khách quan.
- Cốt truyện đơn giản, thiên về yếu tố lãng mạn, trữ tình đậm chất thơ.

                                  Bài 12: Chữ người tử tù- Nguyễn Tuân
1. Đôi nét về tác giả, tác phẩm:(Xem SGK)
2. Em hãy phân tích nhân vật Huấn Cao và Viên quản ngục?
* Nhân vật Huấn Cao:
- Tài hoa, nghệ sĩ : HC nổi tiếng trong thiên hạ về tài viết chữ vừa nhanh vừa đẹp, với Quản ngục có được chữ HC là có một báu vật trên đời, Quản ngục không xin được chữ của HC thì sẽ ân hận suốt đời.
- Khí phách hiên ngang:
 + Không khuất phục trước cường quyền: đứng đầu những người phản nghịch chống lại  triều đình; dù bị tên lính áp giải dọa đánh nhưng ông vẫn lạnh lùng vỗ gông trừ rệp; khinh thị, xỉ nhục Quản ngục khi Quản ngục  xuống tận buồng giam hỏi thăm.
 + Xem thường cái chết: thái độ thản nhiên của HC trong những ngày  cuối cùng của cuộc đời và khi nghe tin sắp phải chịu án chém.
- Nhân cách trong sáng, cao cả :
 +  Trọng  nghĩa khinh lợi: dù viết chữ thư pháp đẹp nhưng HC không tùy tiện cho chữ, vàng ngọc và quyền thế không ép được ông cho chữ, và cả đời ông chỉ cho chữ cho 3 người bạn thân
 + Biết nhận ra và quí trọng người có tấm lòng :  trước kia HC khinh thị QN vì cho rằng QN là kẻ xấu xa nhưng khi hiểu được sở nguyện cao quí của QN là thích chơi chữ thì HC thây đổi thái độ và chấp nhận cho chữ QN.
=> Người có tài, có tâm, thiên lương cao đẹp  quan điểm nghệ thuật của Nguyễn Tuân: cái tài phải đi đôi với cái  tâm, cái đẹp và cái thiện không thể tách rời nhau.
* Nhân vật viên quản ngục:
- Say mê và quý trọng cái tài, cái đẹp: biệt đãi HC, xuống tận buồng giam hỏi thăm, luôn có thái độ kính cẩn với HC.
- Hành vi dũng cảm: sùng kính, biệt đãi tử tù ngay trong nhà tù bất chấp nguy hiểm đến tính mạng
- Có sở nguyện cao quý: thích chơi chữ 
=> Cái tâm trong sáng, cao đẹp, biết trân trọng và yêu cái đẹp.
3. Tại sao nói cảnh cho chữ trong tù là“ một cảnh tượng xưa nay chưa từng có”?
- Cái đẹp được sáng tạo giữa chốn hôi hám dơ bẩn ; thiên lương cao cả tỏa sáng, nơi bóng tối và cái ác đang ngự trị.
- Nghệ sĩ sáng tạo là một tử tù, giữa lúc cổ đeo gông, chân vướng xiềng nhưng ở tư thế bề trên uy nghi, lồng lộng còn kể có uy quyền (quản ngục, thơ lại ) thì kính cẩn trọng vọng tử tù 
- Trật tự kỉ cương trong nhà tù bị đảo ngược hoàn toàn: tù nhân trở thành người ban phát cái đẹp, răn dạy ngục quan; còn ngục quan thì khúm núm, vái lạy tù nhân.
=> Sự chiến thắng của ánh sáng đối với bóng tối, cái đẹp – cái xấu, cái thiện – cái ác  Tôn vinh cái đẹp, cái thiện và nhân cách cao cả của con người.
4. Nêu một số nét chính về nghệ thuật của truyện?
- Tình huống truyện độc đáo.
- Bút pháp xây dựng nhân vật đặc sắc.
- Ngôn ngữ truyện tạo không khí cổ xưa, giàu tính tạo hình.
- Sử dụng thủ pháp đối lập.

                               Bài 13: Đoạn trích : Hạnh phúc của một tang gia - Vũ Trọng Phụng. 
  1.Đôi nét về tác giả và tác phẩm “ Số đỏ”
a. Tác giả:(SGK)
b. Tiểu thuyết Số đỏ:
- Nội dung:
 + Đả kích sâu cay cái xã hội tư sản thành  thị đang chạy theo lối sống nhố nhăng, đồi bại đương thời.
 + Vạch trần bản chất giả dối, lố bịch của các phong trào “ Âu hóa”, “ văn minh”… trong âm  mưu của thực dân Pháp.
- Nghệ thuật:
 + Bút pháp châm biếm đặc biệt sắc sảo.
 + Bút phát biến hóa linh hoạt.
2. Phân tích chân dung của một số nhân vật trào phúng?        
- Cụ cố Hồng: Tỏ ra là người thông thái, hiểu biết, nhưng thực chất là người ngu dốt, háo danh( luôn miệng nói câu: “Biết rồi khổ lắm nói mãi” nhưng thực chất không biết gì cả; bất hiếu nhưng luôn muốn được thiên hạ khen là con có hiếu)
- Ông Văn Minh: Là người hám của ( chỉ nghĩ đến việc chia gia tài), bất nghĩa( biết ơn Xuân tóc đỏ đã làm cho ông nội mình chết), xem đây là dịp để lăng-xê những mốt y phục, để quảng cáo hàng, kiếm tiền.
- Cô Tuyết: Thiếu đứng đắn, lợi dụng đám tang để chưng diện, phô bày sự hư hỏng: ăn mặc mỏng manh, hở hang.
- Cậu Tú Tân: Mang danh hão( thi mãi không đậu tú tài nhưng thích được mọi người gọi mình là cậu tú), đây là cơ hội hiếm có để cậu giải trí và khoe tài chụp ảnh: mong đám tang chóng đưa đi để chụp ảnh…
- Ông Phán mọc sừng: , coi trọng tiền hơn danh dự ( tự hào, vui sướng về việc vợ ngoại tình vì nhờ điều đó mà có thêm tiền) ; giả tạo, tư lợi ( giả vờ khóc thương người chết nhưng tạo cơ hội để trả tiền quảng cáo cho Xuân tóc đỏ)
- Xuân tóc đỏ: Là kẻ tinh quái, cơ hội, biết xuất hiện đúng lúc, quảng cáo đúng chỗ để tăng uy tín, danh giá ( khi gây ra cái chết cho cụ cố tổ, nó trốn biệt tích và nó đã xuất hiện giữa lúc mọi người đang trông đợi nó nhất đó là lúc đám tang đang đưa đi )
- Hai viên cảnh sát: Sung sướng cực điểm vì đang lúc thất nghiệp mà được đám tang thuê giữ trật tự .
- Bạn bè cụ cố Hồng, cô Tuyết: Là những kẻ vô liêm sỉ, vô văn hóa (họ đến dự đám tang để khoe huân chương, huy chương,các loại râu , chiêm ngưỡng cô Tuyết, chiêm nhau , tán tỉnh nhau, chê bai nhau…)
=> Những kẻ mang danh thượng lưu, trí thức nhưng thực chất là cặn bã của xã hội.  
3. Cảnh đám tang của cụ cố tổ được miêu tả như thế nào?
- Đám được tổ chức linh đình, tưng bừng náo nhiệt: tổ chức theo 3 lối Tây, Ta, Tàu , có câu đối, kèn, lợn quay đi lộng, đám đi đến đâu làm huyên náo đến đó…
- Người đi đưa đông đúc, sang trọng với tâm trạng phấn khởi, sung sướng: hàng trăm người đi đưa, đủ các trai thnh, gái lịch họ chiêm nhau, cười tình với nhau…
- Đám tang là đỉnh điểm của sự giả dối: đám tang có rất nhiều thứ nhưng lại thiếu điều quan trọng nhất đó là tình người.
Một tấn đại hài kịch, nói lên sự lố lăng, đồi bại của xã hội thượng lưu đương thời.
3. Hãy nêu hững nét nghệ thuật đặc sắc của truyện?
- Nghệ thuật trào phúng sắc bén:
+ Phát hiện những chi tiết đối lập nhau gay gắt làm bật lên tiếng cười.
+ Thủ pháp cường điệu, nói ngược, nói mỉa …
- Lối kể, tả hấp dẫn.
                                        
                                               Bài 14: CHÍ PHÈO ( Nam Cao).
A. Phần I: Tác giả
1. Vài nét về tiểu sử và con người:
a. Cuộc đời: ( xem SGK)
b. Con người: (học trong vở)
2. Trình bày quan niệm nghệ thuật và những đề tài sáng tác của nhà văn Nam Cao.  (học trong vở) 
3. Nêu những nét chính về phong cách nghệ thuật:(học trong vở)
B. Phần II: Tác phẩm
1.Phân tích hình tượng Chí Phèo- Số phận người nông dân trước cách mạng Tháng Tám-1945?
* Chí – người nông dân lương thiện:
- Có hoàn cảnh riêng đặc biệt : bị bỏ rơi, không nhà cửa, không họ hàng thân thích, làm canh điền cho Bá Kiến.
- Mơ ước một cuộc sống hạnh phúc bình dị, khiêm nhường, có lòng tự  trọng: mơ có một gia đình nho nhỏ, chồng cuốc mướn, cày thuê, vợ dệt vải…, khi bị bà ba Vợ của Bá Kiến gọi lên bót chân thì Chí thấy nhục…
  Người nông dân hiền lành, chất phác, lương thiện.
* Chí Phèo – người nông dân bị tha hóa:
- Chí bị đẩy vào tù một cách vô cớ: Bá Kiến ghen Chí với bà ba nên đã đẩy Chí vào tù.
- Nhà tù thực dân tiếp tay bọn cường hào giết chết phần người trong con người Chí.
+ Nhân hình: đầu cạo trọc....răng cạo trắng....hai mắt gườm gườm, mặt vằn dọc vằn ngang nhiều vết sẹo.. .
+ Nhân tính : say sưa, chửi bới, rạch mặt ăn vạ, cướp giật, làm tay sai cho Bá Kiến......
 Chí trở thành con quỷ dữ của làng Vũ Đại.
=> Chí Phèo là hiện tượng có tính quy luật trong xã hội đương thời vì trước Chí Phèo có Binh Chức và Năm Thọ
2. Phân tích quá trình thức tỉnh linh hồn và bi kịch quyền làm người của Chí Phèo? 
  * Sự thức tỉnh linh hồn 
- Lần đầu tiên Chí tỉnh và cảm nhận cuộc sống quanh mình (nghe tiếng chim hót, cảm nhận mặt trời lên, nghe tiếng những người đi chợ nói chuyện, tiếng anh thuyền chài gõ mái chèo đuổi cá…), đối diện với chính mình và nhận ra tình trạng tuyệt vọng của thân phận ( lớn tuổi mà vẫn còn cô độc, lo sợ cho tuổi già với đói rét, ốm đau, bệnh tật và cô độc…. ).
- Hắn xúc động trước tình người bình dị, chân thành của Thị Nở (được sự chăm sóc của thị Nở qua bát cháu hành, Chí Phèo ngạc nhiên rồi xúc động rơi nước mắt…).
- Khát khao trở về làm người lương thiện (hắn thèm lương thiện…thị Nở sẽ mở đường cho hắn… ).
 * Bi kịch quyền làm người của Chí
- Sự ích kỉ của bà cô và định kiến hẹp hòi của xã hội chặn đứng con đường trở về làm người lương thiện của Chí: bà cô thị Nở không chấp nhận Chí Phèo vì bà ganh tị với thị Nở, vì Chí Phèo là một kẻ không cha mẹ lại là thằng lưu manh chỉ có cái nghề rạch mặt ăn vạ…
- Đau đớn, tuyệt vọng  giết chết Bá Kiến, tự kiết liễu đời mình: thị Nở là chiếc cầu nối duy nhất đưa Chí trở về làm người lương thiện nhưng thị Nở đã từ chối Chí nghĩa là Chí không thể trở về làm người lương thiện nhưng Chí cũng không muốn tiếp tục sống kiếp sống của một con quỉ giữ…
=> Tố cáo xã hội thực dân nửa phong kiến cướp đi quyền sống của con người, ca ngợi phẩm chất tốt đẹp của người lương thiện.
3. Nêu những giá trị nghệ thuật xuất sắc của tác phẩm.
- Miêu tả tâm lí nhân vật xuất sắc.
- Xây dựng nhân vật vừa điển hình vừa cá biệt.
- Kết cấu truyện mới mẻ, tự nhiên.
- Cốt truyện hấp dẫn, kịch tính, biến hóa, gây bất ngờ.
- Ngôn ngữ sống động, điêu luyện, gần với lời ăn tiếng nói trong đời sống…

		II. TIẾNGVIỆT
                                         Bài 1: Ngữ cảnh
1. Khái niệm
     Ngữ cảnh chính là bối cảnh ngôn ngữ, ở đó người nói ( người viết ) sản sinh ra lời nói thích ứng, còn người nghe ( đọc ) căn cứ vào đó để lĩnh hội được đúng lời nói.
2. Các nhân tố của ngữ cảnh:
a. Nhân vật giao tiếp:
- Là những người trực tiếp tham gia nói hoặc viết.
- Quan hệ của nhân vật giao tiếp luôn luôn chi phối nội dung và hình thức giao tiếp.
b. Bối cảnh ngôn ngữ:
- Bối cảnh giao tiếp rộng : Đó là toàn bộ những nhân tố xh, địa lí, chính trị… của cộng đồng ngôn ngữ.
- Bối cảnh giao tiếp hẹp : Đó là nơi chốn, thời gian phát sinh câu nói cùng sự việc, hiện tượng xảy ra xung quanh.
- Hiện thực được nói đến:
+ Hiện thực bên ngoài các nhân vật giao tiếp.
+ Hiện thực trong tâm trạng của con người.
c.Văn cảnh:
- Văn cảnh bao gồm tất cả các yếu tố ngôn ngữ có trong văn bản nói ( viết ).
- Văn cảnh vừa là cơ sở cho việc sử dụng, vừa là cơ sở cho việc lĩnh hội đơn vị ngôn ngữ.
3. Vai trò của ngữ cảnh: 
a.. Đối với người nói ( viết ) và quá trình sản sinh lời nói, câu văn.
- Ngữ cảnh là môi trường sản sinh ra lời nói, câu văn.
- Ảnh hưởng và chi phối nội dung, hình thức của câu.
- Ngữ cảnh để lại nhiều dấu ấn trong câu.
b. Đối với người nghe ( đọc ) và quá trình lĩnh hội lời nói, câu văn.
- Ngữ cảnh là căn cứ để lĩnh hội, phân tích, đánh giá nội dung và hình thức của lời nói, câu văn.                              

Bài 2: Phong cách ngôn ngữ báo chí
I. Ngôn ngữ báo chí:
1.  Một số thể loại văn bản báo chí:
a. Bản tin: Bản tin cần có thời gian, địa điểm, sự kiện chính xác nhằm cung cấp những tin tức mới cho người đọc.
b. Phóng sự: Thực chất cũng là bản tin nhưng được mở rộng phần tường thuật chi tiết sự kiện và miêu tả bằng hình ảnh.
c. Tiểu phẩm: Thể loại gọn, nhẹ, giọng văn thân mật, dân dã, thường có sắc thái mỉa mai châm biếm nhưng hàm chứa một chính kiến về thời cuộc.

II. Các phương tiện diễn đạt và đặc trưng của ngôn ngữ báo chí:
1. Các phương tiện diễn đạt:
a. Về từ vựng: Từ vựng đa dạng, phong phú và được sử dụng tùy theo thể loại báo chí.
b. Về ngữ pháp: Câu rõ ràng, chính xác, không gây hiểu nhầm.
c. Về các biện pháp tu từ:
- Mang tính văn chương trong diễn đạt.
- Biện pháp tu từ không bóng gió, mơ hồ, không khoa trương .
2. Đặc trưng của ngôn ngữ báo chí:
a. Tính thông tin thời sự
b. Tính ngắn gọn.
c. Tính sinh động, hấp dẫn.
                                                                    
                          III.LÀM VĂN.
                       Bài 1:Phân tích đề, lập dàn ý cho bài văn nghị luận
1. Phân tích đề: phân tích đề là công việc trước tiên trong quá trình làm một bài văn nghị luận. Khi phân tích đè cần đọc kĩ đề bài , chú ý những từ ngữ then chốt để xác định yêu cầu về nội dung, hình thức và phạm vi tư liệu cần sử dụng
2. Lập dàn ý:
Quá trình lập dàn ý bao gồm : Xác lập luận điểm , luận cứ . sắp xếp các luận điểm , luận cứ theo một trình tự logic, chặt chẽ. Cần có những kí hiệu trước mỗi đề mục để phân biệt luận điểm , luận cứ trong dàn ý.
				Bài 2: Thao tác lập luận phân tích
1. Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận phân tích:
- Làm rõ đặc điểm nội dung, hình thức, cấu trúc và các mqh bên trong, bên ngoài của đối tượng
- Phân tích bao giờ cũng gắn liền với tổng hợp →  Bản chất của thao tác phân tích trong văn nghị luận
2. Cách phân tích:
- Phân tích căn cứ vào quan hệ nội bộ của đối tượng.
- Phân tích theo các mqh nguyên nhân – kết quả, kết quả - nguyên nhân, quan hệ giữa các đối tượng liên quan, phân tích theo sự đánh giá chủ quan của người lập luận.
                                                   Bài 3: Thao tác lập luận so sánh
1. Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận so sánh:
Làm sáng rõ đối tượng đang nghiên cứu trong tương quan với đối tượng khác. So sánh đúng làm cho bài văn nghị luận sáng rõ, cụ thể, sinh động và có sức thuyết phục.
2. Cách so sánh:
Khi so sánh, phải đặt các đối tượng vào cùng một bình diện, đánh giá trên cùng một tiêu chí mới thấy được sự giống nhau và khác nhau giữa chúng, đồng thời phải nêu rõ ý kiến, quan điểm của người nói    (viết ).
Chú ý : HS xem lại tất cả các bài tập trong các tiết thực hành

B. Một số đề bài làm văn tham khảo
I. NGHỊ LUẬN VĂN HỌC
Đề 1	Vẻ đẹp  mùa thu trong bài thơ Câu cá  mùa thu của Nguyễn Khuyến.
Đề 2: Tâm trạng của nữ  sĩ Hồ Xuân Hương trong bài thơ Tự tình II
Đề 3: Tình cảm của ông Tú dành cho bà Tú trong bài “Thương vợ”.(Trần Tế Xương)
Đề 4:Bản lĩnh cá nhân của nhà thơ Nguyễn Công Trứ trong bài”Bài ca ngất ngưởng”.
Đề 5:Tâm trạng của lữ khách trong “Bài ca ngắn đi trên bãi cát”.(Cao Bá Quát)
Đề 6: Vẻ đẹp của người nông dân- nghĩa sĩ trong trận  công đồn. ( ''Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc''- Nguyễn  Đình Chiểu)	.
Đề 7: Tâm trạng của nhân vật Liên trong truyện ngắn Hai đứa trẻ( Thạch Lam)
Đề 8: Vẻ đẹp nhân vật Huấn Cao trong truyện ngắn Chữ người tử tù ( Nguyễn Tuân)
Đề 9: Chân dung những nhân vật trào phúng trong gia đình cụ cố Hồng trong đoạn  trích“Hạnh phúc của một tang gia” (Vũ TRọng Phụng).
Đề 10: Phân tích cảnh đám ma gương mẫu trong “Hạnh phúc của một tang gia” (Vũ TRọng Phụng).
Đề 11: Qúa trình thức tỉnh linh hồn của nhân vật  Chí Phèo trong tác phẩm cùng tên của Nam cao.
     
	II .NGHỊ LUẬN XÃ HỘI
Đề 1: Suy nghĩ của em về vấn đề tôn sư trọng đạo trong nhà trường.
Đề 2: Nhạc sĩ thiên tài người Đức Beethoven nói: “Trong cuộc sống không có gì cao quí tốt đẹp hơn là đem lại hạnh phúc cho người khác”.
Đề 3: Bàn về tình trạng bạo lực trong học đường hiện nay. 
-------------------------------------------------ooOoo--------------------------------------------------------

MÔN ĐỊA LÝ - KHỐI 11
I/ Lý thuyết:
Câu 1: Đặc điểm nổi bật của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại. Tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại tới sự phát triển kinh tế.
Câu 2: Trình bày biểu hiện của liên kết kinh tế khu vực. Nêu lí do hình thành và kể tên một số tổ chức liên kết kinh tế khu vực.
Câu 3: Trình bày một số vấn đền cần giải quyết để phát triển kinh tế - xã hội ở các quốc gia châu Phi.
Câu 4: Tiềm năng để phát triển kinh tế của các nước Mĩ La Tinh. Một số vấn đề cần giải quyết để phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia ở Mĩ La Tinh.
Câu 5: Trình bày đặc điểm lãnh thổ và vị trí địa lý của Hoa Kỳ. Trình bày đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và phân tích những thuận lợi, khó khăn của 3 vùng tự nhiên Hoa Kì. Phân tích đặc điểm dân cư và ảnh hưởng của chúng đối với sự phát triển kinh tế của Hoa Kì.
Câu 6: Nêu vai trò, đặc điểm các ngành kinh tế chủ chốt của Hoa Kì. Trình bày và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu ngành công - nông nghiệp của Hoa Kỳ.
Câu 7: Trình bày lý do hình thành, quy mô, mục tiêu và thể chế hoạt động của Liên minh châu Âu.
Câu 8: Phân tích vai trò của EU trong nền kinh tế thế giới ? Phân tích những biểu hiện của mối liên kết giữa các nước trong EU (tự do lưu thông; hợp tác trong sản xuất và dịch vụ) và cho biết lợi ích của sự liên kết trên ?
II/ Kĩ năng:
1. Rèn luyện kỹ năng vẽ các dạng biểu đồ: Hình cột, hình tròn.
1. Nhận xét: biểu đồ, bảng số liệu.
1. Trên cơ sở đó giải thích các hiện tượng, vấn đề về: Tự nhiên, kinh tế - xã hội có liên quan đến các nước, các khu vực trên.
-------------------------------------------------ooOoo--------------------------------------------------------
MÔN GDCD - KHỐI 11
Câu 1: Theo em, Chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta phấn đấu xây dựng có những đặc trưng gì?
Câu 2: Thế nào là Nhà nước pháp quyền XHCN? Bản chất của Nhà nước pháp quyền XHCN? Trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN?
Câu 3:Trình bày nội dung nền dân chủ ở nước ta? 
Câu 4: Trình bày mục tiêu, phương hướng cơ bản của chính sách dân số, chính sách giải quyết việc làm, chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường? Trách nhiệm của công dân đối với chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trừơng?
Câu 5: Phương hướng cơ bản của chính sách GD&ĐT, chính sách văn hóa?

-------------------------------------------------ooOoo--------------------------------------------------------
MÔN TOÁN - KHỐI 11
PHẦN 1: ĐẠI SỐ.
A. Hàm số lượng giác - phương trình lượng giác
Bài 1. Tìm tập xác định các hàm số sau:


	          a.  y = 		 		b. 	


          c. 		d. 	
Bài 2. Tìm GTLN và GTNN của các hàm số sau:  

          a. y = 2sin2x – 1                 		b.  y = sin2x – cos2x


          c. y = 1 – 2 cos2          		d. y = 
Bài 3. Giải các phương trình lượng giác sau:


a. 			b. 


c. 			d. 3cot2	
a. 

2.cos2x – (2 - )cosx -  =  0.	f. cos2x = 1 + cos4x 



g.  2.sin22x + (2 + ).sin2x +  =  0.	h. 
Bài 4. Giải các phương trình lượng giác sau:
a. 
.cosx  +  sinx = 1.
b. 

3.cos2x - .sin2x = 2.
c. 
2.sin4x + 2.cos4x  = -.
d. 
2.cos2x - 2.sin2x = .
e. 

cos5x – .sin5x = -.
f. 
sin6x + .cos6x =   2.
g. 
sin2x -. 
h.  2sin2x +2.sin2x – 4.cos2x = 1.
i.  2sin22x –5.sin2x cos2x - cos22x = -1.
j.  sin23x - 5.sin3x cos3x-2.cos23x = - 3.
k.   sin2x + 2.sin2x - 3.cos2x =  1.
l. 
  5.sin2x +.sinx cosx + 6.cos2x = 5.
m. 
 4cos22x + 3.sin4x–2.sin22x = 4.
n. 

B. Tổ hợp - xác suất 
Bài 1. Dùng 6 chữ số 1,2,3,4,5,6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên, gồm: 
a. 4 chữ số khác nhau.			b. Gồm 4 chữ số
c. Gồm 4 chữ số bắt  đầu bởi chữ số 1
Bài 2. Cho 8 chữ số 0,1,2,3,4,5,6,7. Hỏi có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên
a. Gồm 6 chữ số khác nhau		b.Gồm 6 chữ số khác nhau và là số chẵn
b. Gồm 6 chữ số khác nhau phải là số lẻ
c. có 6 chữ số khác nhau trong đó nhất thiết phải có mặt chữ số 4.
Bài 3. Cho tập A = {0,1,2,3,4,5,6,7}. Hỏi có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên, gồm 
a. 4 chữ số khác nhau?		b. 4 chữ số khác nhau và chia hết cho 5
b. 4 chữ số khác nhau và nhỏ hơn 5600
Bài 4. Một tập thể có 14 người gồm 6 nam và 8 nữ, người ta muốn chọn 1 tổ công
 tác gồm 6 người. Tìm số cách chọn sao cho trong tổ 
a. Có đúng 2 nữ?
b. Có nhiều nhất 3 nam?
c. Có ít  nhất một nam?
d. phải có cả nam và nữ?
Bài 5. Một nhóm học sinh gồm 10 người, trong đó có 7 nam và 3 nữ. Hỏi có bao nhiêu 
cách xếp 10 hoc sinh trên thành 1 hàng dọc sao cho 7 học sinh nam phải đứng liền nhau?
Bài 6. Một lớp học có 30 học sinh nam và 15 học sinh nữ. Có 6 học sinh được chọn ra 
để lập một tốp ca. Hỏi có bao nhiêu cách chọn khác nhau.Nếu
a. Chọn tuỳ ý.		b. Nếu phải có ít nhất 2 nữ.		c. Ít nhất 2 nam và 2 nữ
Bài 7. Có một hộp đựng 2 viên bi đỏ, 3 viên bi trắng, 5 viên bi vàng. Chọn ngẫu nhiên 4 viên bi lấy từ hộp đó. Hỏi có bao nhiêu cách chọn để trong số viên bi lấy ra 
a. Đúng 2 vàng			b. Ít nhất 1 đỏ và 1 vàng		c. Không đủ 3 màu?
Bài 8. Có 5 bông hoa trắng, 7 bông hoa đỏ, 4 bông hoa vàng. Chọn ngẫu nhiên 3 bông 
hoa. Tính xác suất để 3  bông hoa được chọn :
a. Đúng 2 bông hoa trắng		b.Cùng màu.		c. Không cùng một màu.
Bài 9.  Gieo một con xúc xắc 2 lần . Tính xác suất để :
         	a. Mặt 4 chấm xuất hiện ở lần đầu tiên 		b. Mặt 4 chấm xuất hiện ở ít nhất 1 lần 
Bài 10. Trong một bình có 3 quả cầu đen khác nhau và 4 quả cầu đỏ khác nhau. Lấy ra 2 quả cầu. Tính xác suất để :
  	a. Hai quả cầu lấy ra màu đen 		b. Hai quả cầu lấy ra cùng màu 
Bài 11. Có 4 tấm bìa đỏ ghi 1,2,3,4 và 5 tấm bìa xanh ghi 6,7,8. Rút ngẩu nhiên 1 tấm. Tính xác suất để : 
      	a. Rút được tấm ghi số chẵn		b. Rút tấm bìa đỏ.
Bài 12. Tìm x  biết: 




	a. .	b. 	c. 	d. 
Bài 13.  Viết khai triển theo công thức nhị thức Niu-tơn :


	a. 			b. 

Bài 14. Cho khai triển 
	a. Tìm số hạng chính giữa của khai triển.		b. Tìm hệ số của số hạng chứa x4.
c. Tìm số hạng không chứa x.

Bài 15. Cho khai triển . Tìm hệ số của số hạng chứa x6.

Bài 16. Cho khai triển 

	a. Tìm số hạng chính giữa của khai triển.		b. Tìm hệ số của số hạng chứa .

Bài 17. Cho biết hệ số của số hạng thứ 3 trong khai triển bằng 5. 
	Tìm số hạng chính giữa của khai triển.

Bài 18. Cho khai triển 
	a. Xác định  hệ số thứ nhất, thứ hai, thứ ba.
b. Cho biết tổng 3 hệ số nói trên là 11. Tìm hệ số chứa x2.
C. Phương pháp qui nạp toán học:

Bài 1: Chứng minh các đẳng thức sau  ( với )
a/ 2(1 + 2 + 3+…+ n) = n(n+1)

b/ 2 + 5 + 8 +…+ (3n-1) = 

c/ 12 + 22 + 33+…+n2 = 
d/ 1 - 2 + 3 - 4+…-2n + (2n+1) = n+1
e/  16n + 4n chia hết cho 4
f/ 2n3 - 3n2 + n chia hết cho 6
Bài 2: 

a/ Chứng minh rằng với ,biểu thức un = 13n-1 chia hết cho 6

b/ Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n3,ta có: 2n > 2n +1 
D. Cấp số cộng và cấp số nhân:
Bài 1: Xác định các cấp số cộng sau biết:




a/ 	b/ 	c/ 		d/ 




e/  	f/  	g/ 
Bài 2: 
a/ Ba góc trong tam giác vuông lập thành CSC .Hãy tính ba góc đó?
b/ Cho dãy số (un) là 1 CSC có  u3 + u14 = 20.Tính tổng của 16 số hạng đầu của CSC đó ?
c/  Một CSC có 11 số hạng .Tổng của các số hạng là 176. Hiệu giữa số hạng cưối và số hạng đầu là 30.Tìm cấp số đó?
d/ Bốn số lập thành CSC có tổng của chúng bằng 22.Tổng các bìng phương của chúng bằng 166.Tìm 4 số đó?
e/ Tìm 3 số hạng liên tiếp của CSC biết tổng của chúng bằng 21,tồng các bình phương bằng 155.
Bài 3: 
Cho a,b,c là 3 số liên tiếp trong cấp số cộng .Chứng minh rằng :
a/ a2 + 2bc = c2 + 2ab
b/ a2 +8bc = (2b + c)2
Bài 4: Tính tổng:
a/ S = 1 + 3 + 5 +……+ 999
b/ S = 5 + 10 + 15 +… + 1000
Bài 5: Giải phương trình:  2 + 5 + 8 +…+ x = 155.

Bài 6: Cho dãy số ( un)  có Sn = 5n2 + 3n , với .Chứng minh (un) là một CSC.
Bài 7: Cho cấp số nhân có u5 = 96, u6 = 192
a/ Tính u1 và q		b/ Tính tổng của 4 số hạng đầu tiên trong CSN đó.
Bài 8: Cho CSN có u3 = 15, u5 = 135 , u6 < 0.Tìm u1và q .
Bài 9: Tìm Số hạng đầu và công bội của CSN biết:



a/ 		b/ 		c/ 	


d/ 			e/ 		

Bài 10: Cho một CSN (un) :
a/ Tìm số hạng đầu và cộng bội của CSN.
b/ Tổng của bao nhiêu số hạng đầu bằng 3069.
c/ Số 12288 là số hạng thứ mấy trong CSN.

Bài 11: Cho CSN có : .Tính S2007
Bài 12: Tìm 4 góc của một tứ giác , Biết rằng các góc đó lập thành CSN và góc cuối gấp 9 lần góc thứ hai.

Bài 13 : Bốn số nguyên lập thành CSC. Tổng của chúng bằng 20,tổng các nghịch đảo của chúng . Tìm bốn số đó.
Bài 14: Cho a, b ,c,d theo thứ tự lập thành CSN, chứng minh:
a/ (a + b + c)(a – b + c ) =  a2 + b2 + c2
b/ (a - d)2 = (a - c)2 + (b -c )2 + (b - d)2
Bài 15: Tính tổng : 
a/  S = 9 + 99 + 999 +….+ 999999		b/ S = 3 + 33 + 333 +….+ 33333
PHẦN 2 : HÌNH HỌC 
A. Phép biến hình


 Bài 1:Trong mặt phẳng Oxy,cho đường tròn (C):.Tìm ảnh của  (C) qua phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép đối xứng qua trục Oy và phép tịnh tiến theo vectơ =(2;3). 
Bài 2: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho đường tròn tâm I(1;-3), bán kính 2. Viết phương trình ảnh của đường tròn  (I;2) qua phép đồng dạng có được từ việc thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm O tỉ số 3 và phép đối xứng qua trục Ox.
Bài 3:Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho điểm M ( 3;-5) ,đường thẳng d có phương trình 3x +2y -6 = 0 và đường tròn (C ) có phương trình : x2 + y2 - 2x + 4y - 4 = 0.Tìm ảnh của M , d và (C ) qua phép đối xứng trục Ox.
Bài 4: Trong mặt phẳng oxy cho đường thẳng d có phương trình là 3x + 2y – 6 = 0.Hãy viết phương trình của đường thẳng d’ là ảnh của d qua phép vị tự tâm 0.
Bài 5: Cho hình vuông ABCD có tâm I .Trên tia BC lấy điểm E sao cho BE = AI .
	a.  Xác định một phép dời hình biến A thành B và I thành E 
	b.  Dựng ảnh của hình vuông ABCD qua phép dời hình ấy .
Bài 6: Cho hình chữ nhật ABCD tâm O. Gọi I, F, J, E lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA. Tìm ảnh của tam giác AEO qua phép đồng dạng có được từ việc thực hiện liên tiếp phép đối xứng qua đường thẳng IJ và phép vị tự tâm B, tỉ số 2. 

Bài 7: Trong mp Oxy, cho =(-1;2) ,A(3;5) , B(-1;1) , và đường thẳng d: x – 2y + 3 = 0
a. 
Tìm tọa độ các điểm A’ , B’  lần lượt là ảnh của A,B qua.
b. 
Tìm tọa độ điểm C sao cho A là ảnh của C qua .
c. 
Viết pt đường thẳng d’ là ảnh của d qua .
d. 
d/ Tìm tọa độ của có giá vuông góc với đường thẳng d,biến d thành d1: 2x – 4y + 1= 0.
Bài 8: Trong mp Oxy, cho đường thẳng d: 3x –y + 2  = 0 ,và đường tròn (C) : (x-1)2 + (y+2)2 = 4
a. 
Tìm phép tịnh tiến theo  có phương song song Ox, biến d thành d1 qua gốc tọa độ ,viết pt đường thẳng d1.
b. 
Tìm ảnh của (C) qua phép tịnh tiến .

Bài 9: Trong mp Oxy, cho đường tròn (C) : x2 + y2 - 2x + 4y - 4 = 0, = (-2; 5) 
a. 
Tìm ảnh của (C) qua .
b. 

Cho M’(3;-4) là ảnh của M qua , xác định M và chứng tỏ M (C).
c. Viết pt đường thẳng đi qua tâm của (C) và M .
Bài 10: Trong mp Oxy, Cho A(1;5) và đường thẳng d: x - 2y + 4 = 0, và đường tròn
 (C): x2 + y2 - 2x + 4y – 4 = 0
a. Tìm ảnh của M,d,(C) qua ĐOx		b. Tìm ảnh của M qua phép Đd
Bài 11: Trong mp Oxy, M(3;-5) và đường thẳng d:3x + 2y – 6 = 0 và đường tròn (C): x2 + y2 - 2x + 4y – 4 = 0
a/ Tìm ảnh của M,d,(C) qua ĐOy	 b/ Tìm ảnh của M qua phép đối xứng trục là đường thẳng x = 1
Bài 12*: Cho đường thẳng d và 2 điểm A,B nằm cùng phía với d , tìm điểm M trên d sao cho:
 MA + MB nhỏ nhất.

Bài 13*: Cho  ,A(2;-1) và 2 đường phân giác trong của B, C có pt (dB) : x- 2y +1 = 0 và 
(dC): x +y +3 = 0.. Lập pt cạnh BC.
Bài 14:Trong mp Oxy,Cho điểm A(1 ; 2), B(-2 ; 3) và Đường thẳng d: 3x – y + 9 = 0 và đường tròn 
(C): x2 + y2 + 2x - 6y + 6 = 0. Tìm ảnh của B, d, (C) qua:

a/ Phép đối xứng tâm O			b/ Phép đối xứng tâm A.	 c. Phép quay 
Bài 15: Trong mp Oxy, cho đường thẳng d: x + y - 2 = 0,viết pt đường thẳng d’ là ảnh của d qua phép quay tâm O góc 450.
Bài 16*: Trong mp Oxy, Cho đường thẳng d: 2x - 3y + 6 = 0 , Đường tròn (C) : (x+3)2 + y2 = 9.Viết pt đường thẳng d’và đường tròn (C’) theo thứ tự là ảnh của d và (C)qua phép quay tâm O góc -900
Bài 18*: Trong mpOxy, cho (C): x2 +y2 = 16, và A(3;4)

a.  Viết pt đường tròn ảnh của (C) qua phép 
b.  Viết pt đường tròn ảnh của (C) qua phép ĐA 

Bài 19: Trong mp Oxy, cho (2;0), và M(1;1) 
a. 
Tìm M’ là ảnh của M qua phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép Đoy và 
b. 
Tìm M” là ảnh của M qua phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếpvà Đoy.

Bài 20:  Trong mp Oxy,cho (3;1) và d:2x - y = 0
a. 
Tìm ảnh của d qua phép tịnh tiến  và phép quay tâm O góc 900
b. 
Tìm ảnh của d qua phép quay tâm O  góc 900 và qua phép tịnh tiến .
c. 
Tìm ảnh của d qua ĐO và phép tịnh tiến .
Bài 21:Trong mp Oxy,cho A(-3;2), B(-4;5),C(-1;3)
a. 
Cmr:A’(2;3) , B’(5;4);  C’(3;1) theo thứ tự là ảnh của A,B,C qua 
b. 


Gọi A1B1C1 là ảnh ABC qua phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp và

phép ĐOx. Tìm tọa độ các đỉnh của A1B1C1.
Bài 22: Cho hình vuông ABCD tâm I , trên BC lấy điểm E sao cho : BE = AI
a. 
Xác định một phép dời hình biến 
b. Dựng ảnh của hình vuông ABCD qua phép dời hình ấy.
Bài 23: Trong mp Oxy, cho d: 2x + y – 4 = 0
a. Hãy viết pt d1 là ảnh của d qua V(O ; 3)		
b. Hãy viết pt d2 là ảnh của d qua phép vị tự tâm I(-1;2) và tỉ số k = -2.
Bài 24: Trong mp Oxy,cho (C): (x - 3)2 + (y + 1)2 = 9.  Hãy viết pt đường tròn (C’) là ảnh của (C) qua phép vị tự tâm I(1;2) tỉ số k = -2.


Bài 25: Trong mpOxy ,cho (1): 3x + 2y – 1 = 0 và (2): 6x + 4y + 3 = 0 và điểm A(1;2)




a/ Viết pt đường thẳng ảnh của (1) qua 	b/ Xác định tâm vị tự A, biến(1) thành (2).

Bài 26: Trong mp Oxy,  d: x + y – 2 = 0, viết pt đường thẳng d’ là ảnh của d qua phép đồng dạngcó đựoc bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm I(-1;-1) tỉ số k = 1/2  và 


Bài 27: trong mp Oxy, cho đường thẳng d: x = . viết pt đường thẳng d’ là ảnh của d qua phép đồng dạng có đựoc bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm O tỉ số k = 1/2  và 
Bài 28*: Trong mp Oxy, cho (C): (x - 1)2 +(y - 2)2 = 4. Hãy viết pt đường tròn (C’) là ảnh của (C) qua phép đồng có đựoc bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm O tỉ số k = -2  và ĐOx.
B. Hình học không gian
Bài 1:  Cho  mặt phẳng () chứa tứ giác ABCD, lấy điểm S(ABCD), trên SA, SB,SC lần lượt lấy các điểm A’, B’,C’ sao cho AB không song song A’B’, BC không song song B’C’
a. Tìm tuyến của 2 mp(A’B’C’) và mp(ABCD)     	
b. Tìm giao điểm của m p (A’B’C’) với AD, SD.
Xác định thiết diện của (A’B’C’) và hình chóp A.ABCD
Bài 2: Cho hình chóp SABCD có đáy là tứ giác ABCD , trên  SA, SB lần lượt lấy các điểm M,N. trong tứ giác ABCD lấy D. Giả sử MN không song song AB. Tìm giao tuyến của mặt phẳng (MNP) với các mặt phẳng (ABCD), (SBC), (DSA), (SCD).
Bài 3: Cho hình chóp SABC, trên SA,SB,SC lấy lần lượt các điểm M,N,P sao cho MN,NP,M P không song song với các cạnh của tam giác ABC
a. Xác định  các  giao điểm  E,G,F của MN. NP.PM với mặt phẳng ABC.
b. Chứng minh E,F,G thẳng hàng.
Bài 4: Cho tứ diện ABCD .Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AC, BC. Trên BD lấy P 
sao cho BP= 2PD.Tìm giao điểm:  
a. CD và  mặt phẳng (MNP)			
b. AD với mặt phẳng (MNP).


Bài 5: Cho tứ giác ABCD có , . Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của SA, SB, SC.
a. 


Tìm      b.Tìm    c.Tìm 

d. Gọi . Chứng minh S, H, E thẳng hàng.

Bài 6: Cho tứ diện ABCD, gọi M là trung điểm AB, K là trọng tâm .
a. 

Tìm      b. Tìm 


c. Trên BC lấy N.Tìm  và 
d. Chứng minh MQ, NP, BD đồng quy.

Bài 7: Cho tứ giác ABCD có AB cắt CD tại I sao cho IA = AB; . Gọi E, F lần lượt là trung điểm của SB, SC; M là điểm tùy ý trên SA.
a. 

Tìm 		b.Tìm 
c. Tìm quỹ tích giao điểm P của EM và FN khi M di động từ S đến A.

Bài 8 : Cho hình chóp SABCD, lấy M trong .
a. 

Tìm     b. Tìm   c.Tìm thiết diện của hình chóp với mp(ABM).
Bài 9: Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi  H , K lần lượt là trung điểm SA, SB.
a. 


Chứng minh HK // CD.    b. Cho  . Tìm 

c. Tìm 


Bài 10: Cho tứ diện ABCD, M là điểm nằm trong ,  là mp đi qua M và // AB, CD.

Hãy tìm thiết diện của mp với tứ diện ABCD. Thiết diện là hình gì?
Bài 11: Cho hình chóp S.ABCD ,AB không song song CD 
a. Tìm giao tuyến của (SAC) với(SBD) và (SAB) với(SCD)?
b. Trên SD lấy M. Xác định giao điểm của BM với (SAC)
c. Xác định thiết của (AMB) với hình chópS.ABCD?

Bài 12: Cho hình chóp S.ABCD, với ABCD là hình bình hành, gọi E là trung điểm SC,  FSB sao cho EF không song song với BC 
a. Tìm giao tuyến của (AEF) với (ABCD)
b. Tìm giao tuyến của mp(AEF) với (SBD),(SAD),(SCD)
c. Tìm giao điểm của AE với (SBC)
d. Tìm thiết diện của hình chóp cắt bởi (AEF) .

Bài 13: Cho tứ diện ABCD, gọi I là trung điểm AB, J và O là 2 điểm thuộc (BCD), J nằm ngoài , O nằm trong tứ diên ABCD , JO không song song BD.
a. Tìm giao tuyến của (BCD) với (IJO)
b. Tìm giao điểm H của BD với (IJO)
c. Tìm giao điểm K của AD với (IJO) 
d. Tìm thiết diện của (IJO) với ABCD



Bài 14: Cho hình bình hành ABCD, S (ABCD), gọi I,J lần lượt là trung điểm của SA ,CD, MBC sao cho : CM = CB
a. Tìm giao điểm K của AB với (IJM)
b. Tìm giao điểm H của AD với (IJM)
c. Tìm thiết diện (IJM) với S.ABCD 


Bài 15: Cho hình thang ABCD , AB là đáy lớn , S (ABCD), trên SA,SB lần lượt lấy M, N sao cho MN không song song AB , gọi O = ACBD.
a. Tìm giao điểm của AB với (MNO)
b. Tìm giao tuyến của (MNO) với (SBC) , (SAD)
c. 
Gọi K là giao điểm của 2 giao tuyến trên, E = AD BC. Cmr: S,K,E thẳng hàng .

Bài 16: Cho hình chóp S.ABCD, ABCD là tứ giác , AD CB = E , AD không song song BC , M di động trên SB
a. 

Tìm (SAC) (SBD) =?  ; (SAD) (SBC) = ?
b. 
SA (MEC) = ?
c. 
Gọi I = CN DM, Cmr: I luôn di động trên một đường thẳng cố định.
d. 
Gọi J = DN CM, tìm quĩ tích J khi M chạy trên đoạn SB.

Bài 17: Cho hình chóp S.ABCD , đáy ABCD là Hình bình hành. Gọi M,N lần lượt là trung điểm BC và CD, QSA
a. 

(MNQ)(SAB) = ?    (MNQ) (SAD) = ?
b. Tìm giao điểm P,R của SD,SB với (MNQ)
c. Tìm thiết diện của hình chóp với (MNQ)
d. 
Tìm quĩ tích giao điểm I = MP NR khi Q di động .
Bài 18: Cho hình chóp S.ABCD ,ABCD là hình bình hành , M,N lần lượt là trung điểm AB và CD
a. Cmr: MN//(SBC) , MN//(SAD) 
b. 
Gọi I là trung điểm SA. Tìm (IMN) (SAD) = ?
c. Cmr: SB,SC đều song song với (IMN)
Bài 19: Cho hình chóp S.ABCD ,ABCD là hình thang(AB là đáy lớn), gọi I, J lần lượt là trung điểm AD,BC .Gọi G là trọng tâm tam giác SAB.
a. 
(SAB) (IJG) = ? 
b. Xác định thiết diện của hình chóp cắt bởi (IJG).
c. Tìm điều kiện đối với AB và CD sao cho thiết diện là hình bình hành

Bài 20: Cho hình chóp S.ABCD, M,N là 2 điểm bất kì thuộc AB,CD .Gọi () là mp qua MN và song song SA
a. 
Xác định giao tuyến của () với (SAB) , (SAC).
b. 
Xác định thiết diện của hình chóp cắt bởi mp () ?
c. Tìm đk của MN để thiết diện là hình thang .

Bài 21: Cho hình chóp S.ABCD, M,N là 2 điểm bất kì thuộc SB,CD ,gọi () là mp qua MN và song song SC
a. 
Tìm giao tuyến của mp () với (SBC),(SCD), (SAC).
b. 
Xác định thiết diện của () vói S.ABCD.


Bài 22*: Cho tứ diện ABCD ,BCD là tam giác đều cạnh a , AB CD , AB = 2a, M là điểm tùy ý trên BC ,() qua M và song song AB ,CD .
a. 
() cắt tứ diện theo  thiết diện là hình gì? 
b. Đặt BM = x (0 < x < a) . Tính diện tích thiết diện.
c. Định x để diện tích lớn nhất .
d. Định x để thiết diện là hình vuông.
-------------------------------------------------ooOoo--------------------------------------------------------

MÔN LỊCH SỬ - KHỐI 11
Câu 1:   Đảng Quốc Đại được thành lập vào thời gian nào? Cho biết chủ trương của Đảng ở 20 năm đầu sau khi thành lập. Trình bày diễn biến, tính chất và ý nghĩa của cao trào cách mạng 1905 – 1908 ở Ấn Độ. 
Câu 2:   Tổ chức Đồng minh hội được thành lập như thế nào? Cho biết Cương lĩnh chính trị và mục tiêu của Hội.                    
Câu 3:  Trình bày cuộc cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai và cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa thánh Mười năm 1917 ở Nga. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 có ý nghĩa như thế nào? 
Câu 4:  Cho biết bối cảnh, nội dung và kết quả của chính sách kinh tế mới (NEP). 
Câu 5:  Trình bày nguyên nhân, biểu hiện và hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933. 
Câu 6:  Cho biết tình hình nước Đức trong những năm 1929 – 1939.
Câu 7:  Trình bày Chính sách mới và chính sách đối ngoại của Tổng thống Mĩ Rudơven. 
Câu 8:  Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Nhật diễn ra như thế nào? Trình bày quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước ở Nhật. 
-------------------------------------------------ooOoo--------------------------------------------------------

MÔN HÓA HỌC - KHỐI 11
1. Dung dịch nào sau đây không dẫn được điện:
	A. muối ăn.	B. axit axetic.	C. axit sunfuric.		D. ancol etylic.
2. Các chất NaHCO3, NaHS, Al(OH)3, H2O đều là
	A. axit.	B. bazơ.	C. chất trung tính.	D. chất lưỡng tính. 
3. Hiđroxit nào sau đây không là chất lưỡng tính
	A. Zn(OH)2.	B. Fe(OH)3.	C. Al(OH)3.	D. Cr(OH)3.
4. Dãy các chất sau đây vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dịch NaOH
	A. Pb(OH)2, ZnO, Fe2O3.			B. Al(OH)3, Al2O3, Na2CO3.
	C. Na2SO4, HNO3, Al2O3.			D. Na2HPO4, ZnO, Zn(OH)2.
5. Những ion sau đây cùng có mặt trong dung dịch là
A. Mg2+, SO42–, Cl–, Ag+.			B. H+, Cl‾, Na+, Al3+.
	C. S2‾, Fe2+, Cu2+, Cl‾.			D. OH‾, Na+, Ba2+, Fe3+.
6. Trong các cặp chất sau đây, cặp chất cùng tồn tại trong dung dịch là
	A. AlCl3 và Na2CO3.			B. HNO3 và NaHCO3.
C. NaAlO2 và KOH. 			D. NaCl và AgNO3.
7. Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch Ba(HCO3)2 là:
	A. HNO3, NaCl, Na2SO4, Mg(NO3)2	B. HCl, Ca(OH)2, NaHSO4, NaNO3
	C. NaHCO3, Na2SO4, Ca(OH)2,		D. HNO3, Ca(OH)2, NaHSO4, K2CO3
8. Cho dung dịch chứa các ion Na+, Ca2+, H+, Cl─, Ba2+,Mg2+. Nếu không đưa ion lạ vào dung dịch, thì chất sẽ tách được nhiều ion nhất ra khỏi dung dịch  là
	A. Dung dịch Na2SO4 vừa đủ.		B. Dung dịch K2CO3 vừa đủ.
	C. Dung dịch NaOH vừa đủ.		D. Dung dịch Na2CO3 vừa đủ.
9. Phương trình ion gọn sau: H+   + OH ─    H2O có phương trình phân tử là:
	A. 3HNO3 + Fe(OH)3    Fe(NO3)3 + 3H2O	
B. 2HNO3 + Cu(OH)2	  Cu(NO3)2  + 2H2O
C. H2SO4 + Ba(OH)2    BaSO4 + 2H2O			
D. 2HCl + Ba(OH)2    BaCl2 + 2H2O
10. Dung dịch HCl có thể phản ứng với tất cả dung dịch
	A. CuS, PbS, Na2CO3			B. CaCO3, FeS, NaOH
	C. CaSO4, KCl, NaOH			D. BaSO4, K2SO4, CaCO3
11. Phương trình  H+ + S2-  H2S là phương trình ion rút gọn của phản ứng
A. FeS + HCl  FeCl2 + H2S	B. H2SO4 đặc + Mg  MgSO4 + H2S + H2O
C. K2S + HCl  H2S + KCl	D. BaS + H2SO4  BaSO4 + H2S
12. Cho các cặp chất sau:
	(1) Na2CO3 + BaCl2  			(2) (NH4)2CO3 + Ba(NO3)2  
	(3) NaHCO3 + Ba(OH)2  			(4) MgCO3 + BaCl2  
Những cặp chất khi phản ứng có cùng phương trình ion rút gọn là
A.  (2), (4)		B. (1), (2)		C. (1), (3), (4)	D. (2), (3), (4)
13. Hòa tan NH3 trong nước được dung dịch A. Dung dịch A chứa:
A. NH3, NH4+, OH-, H2O			B. NH3, H+, OH-, H2O
C. NH4+, H+, OH-, H2O			D. NH4+, NH3, H+, H2O
14. Trong dung dịch axit photphoric ngoài phân tử H3PO4 còn có bao nhiêu loại ion khác nhau cùng tồn tại (không kể sự phân li của nước)?
	A. 5			B. 6			C. 3			D. 4
15. Có thể pha chế dung dịch chứa đồng thời các ion:
A. Fe2+, H+, Br-, NO3-				B. Ba2+, HSO4-, Na+, HCO3-
C. Na+, H+, Br-, NO3-				D. Na+, HCO3-, NO3-, OH-
16. Cho dung dịch các muối: Ba(NO3)2, K2CO3 và Fe2(SO4)3. Dung dịch nào làm giấy quỳ hóa đỏ, tím, xanh. Cho kết quả theo thứ tự trên
A. K2CO3 (đỏ); Fe2(SO4)3 (tím); Ba(NO3)2 (xanh)
B. Fe2(SO4)3 (đỏ); Ba(NO3)2 (tím); K2CO3 (xanh)
C. K2CO3 (đỏ); Ba(NO3)2 (tím); Fe2(SO4)3 (xanh)
D. Ba(NO3)2 (đỏ); K2CO3 (tím); Fe2(SO4)3 (xanh)
17. Cho quỳ tím vào dung dịch chứa ion K+, Na+, Cl-, S2- quỳ tím sẽ:
	A. Chuyển sang màu đỏ			B. Chuyển sang màu xanh
	C. Chuyển sang không màu		D. Không đổi màu
18. Trộn dung dịch chứa a mol NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4)]) với dung dịch chứa b mol HCl. Để sau phản ứng thu được lượng kết tủa lớn nhất thì
A. a : b = 1 : 4		B. a : b = 1 : 1		
C. a : b = 1 : 3		D. a : b = 1 : 2
19. Cho các dung dịch loãng với nồng độ mol bằng nhau: dung dịch NaOH (I), dung dịch NH3 (II), dung dịch NH4Cl (III), dung dịch NaCl (IV). Các dung dịch trên được xếp theo chiều pH tương ứng tăng dần từ trái sang phải là
	 A. III, IV, II, I		B. I, II, III, IV		
 C. I, II, IV, III		D. IV, III, II, I
20. Cho dung dịch chứa a mol NaHCO3, vào dung dịch chứa b mol Ba(OH)2. Sau khi phản ứng xong lọc bỏ kết tủa, dung dịch nước lọc thu được chứa chất gì nếu b < a < 2b.
	A. NaHCO3, Ba(HCO3)2 		B. NaHCO3, Na2CO3 
C. NaOH, Ba(OH)2			D. NaOH, Na2CO3 
21. Thổi từ từ cho đến dư khí NH3 vào dung dịch X thì xuất hiện kết tủa tăng dần sau đó kết tủa tan đến hết, dung dịch X chứa hỗn hợp:
A. CuCl2 và AgNO3			B. Al(NO3)3 và AgNO3
C. Al2(SO4)3 và ZnSO4 		D.Zn(NO3)2 và AgNO3
22. Đun sôi bốn dd, mỗi dung dịch chứa 1 mol mỗi chất sau: Mg(HCO3)2, Ca(HCO3)2, NaHCO3, và NH4HCO3. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng dd giảm nhiều nhất là
A. Dung dịch Mg(HCO3)2		        	B. Dung dịch Ca(HCO3)2
C. Dung dịch NaHCO3			D. Dung dịch NH4HCO3
23. Cặp chất cùng tồn tại trong một dung dịch là 
	A. Ca(HCO3)2 và NaHSO4			B. NaHSO4 và NaHCO3
C. NaHCO3 và BaCl2			  D. AgNO3 và Fe(NO3)2
24. Cho các phản ứng hoá học sau: (1) (NH4)2SO4 + BaCl2	; (2) CuSO4 + Ba(NO3)2; (3) Na2SO4 + BaCl2; (4) H2SO4 + BaSO3; (5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2; (6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2. Những phản ứng có cùng phương trình ion rút gọn là
	A. (1), (2), (4), (5)	                               	B. (2), (3), (5), (6)	
	C. (2), (3), (4), (6)	                               	D. (1), (2), (3), (6)
25. Dung dịch A có a mol NH4+, b mol SO42─, c mol Mg2+, và d mol HCO3─. Biểu thức đúng biểu thị sự liên quan giữa a, b, c, d là 
	A. a + 2c = 2b + d.				B. a + 2b = 2c + d.
	C. a + d = 2b + 2c.				D. a + b = c + d.
26. Một dung dịch chứa 0,02 mol Cu2+, 0,03 mol K+, x mol Cl- và y mol SO42-. Tổng khối lượng các muối tan trong dung dịch là 5,435 gam. Giá trị của x và y lần lượt là 
 A. 0,05 và 0,01. 	B. 0,01 và 0,03. 	 C. 0,03 và 0,02. 	D.0,02 và 0,05.
27. Hòa tan x gam CuSO4.5H2O vào y gam H2O được dd  CuSO4 8%. Tỷ số x : y có giá trị là
A. 1 : 8			B. 1 : 7		C. 1 : 6		D. 1 : 5
28. Sục khí Clo vào dung dịch hỗn hợp chứa NaBr và NaI đến phản ứng hoàn toàn thu được 1,17g NaCl. Tổng số mol NaBr và NaI có trong hỗn hợp ban đầu là
	A. 0,015 mol.		B. 0,02 mol.		C. 0,025mol.		D. 0,03 mol.
29. Cho V lit CO2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn bởi 2,0 lit dung dịch Ba(OH)2 0,015M thu được 1,97 gam BaCO3 kết tủa. V có giá trị là
A. 0,244 lit.					B. 1,12 lit.		
C. 0,448 lit hay 1,12 lit.			D. 0,244 lit hay 1,12 lit.
30. Cho 115,0g hỗn hợp gồm ACO3, B2CO3, R2CO3 tác dụng hết với dung dịch HCl thấy thoát ra 22,4 lit CO2 (đktc). Khối lượng muối Clorua tạo ra trong dung dịch là:
	A. 142,0g.		B. 124,0g.		C. 141,0g.		D. 126,0g.
31. Cho 9,1 gam hỗn hợp hai muối cacbonat của kim loại kiềm ở hai chu kì liên tiếp tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 2,24 lít CO2 (đktc). Hai kim loại là
	A. Li, Na.		B. Na, K.		C. K, Rb.		D. Rd, Cs.
32. Cho hỗn hợp ba kim loại A, B, C, có khối lượng 2,17g tác dụng hết với dung dịch HCl tạo ra 1,68 lit H2 (đktc). Khối lượng mối Clorua trong dung dịch sau phản ứng là
	A. 7,945g.		B. 7,495g. 		C. 7,594g. 		D. 7,549g.
33. Dung dịch CH3COOH 0,1M có độ điện li là 1,32%. Hằng số phân li gần đúng của CH3COOH là:
A. 1,76.10-5		B. 1,75.10-5		C. 5,76.10-6		 D. 0,21.10-6
34. Trộn 50 ml HCl vào 50 ml HNO3 pH = 2 thu được dd có pH = 1. Nồng độ của HCl là:
A. 0,06M		B. 0,19M		C. 0,6M		D. 1,2M
35. Sau khi trộn 100ml HCl 1M với 400ml dd NaOH 0,375M thì pH của dd sau khi trộn là
A. 1			B. 12			C. 13			D. 2
36. Dung dịch A gồm H2SO4 0,1M và HCl 0,1M. Để trung hoà 200ml dung dịch A cần phải dùng x  lít dung dịch B gồm Ba(OH)2 0,05M và NaOH 0,1M. Giá trị của x là
	A. 0,2			B. 0,25			C. 0,3			D. 0,35
37. Dung dịch HCl và dd CH3COOH có cùng nồng độ mol/l, pH của hai dd tương ứng là x và y. Quan hệ giữa x và y là (giả thiết cứ 100 phân tử CH3COOH thì có 1 phân tử điện ly)
A. y = 100x		B. y = x – 2		C. y = 2x		D. y = x + 2
38. Trộn 100ml dung dịch KOH 0,3M với 100ml dung dịch HNO3 có pH = 1, thu được 200ml dung dịch A. Trị số pH của dung dịch A là:
A. 13,3			B. 13,0			C. 1,0			D. 0,7
39. Cần trộn dung dịch A chứa HCl 0,1M và H2SO4 0,1M với dung dịch B chứa NaOH 0,3M và Ba(OH)2 0,1M theo tỉ lệ thể tích như thế nào để thu được dung dịch có pH = 13
A. VA : VB = 2 : 1				B. VA : VB = 1 : 1
C. VA : VB = 1 : 3				D. VA : VB = 1 : 2 
40. A là dung dịch H2SO4 0,5M; B là dung dịch NaOH 0,6M. Để thu được dung dịch có pH bằng 1 thì cần trộn A và B theo tỉ lệ thể tích là
A. VA : VB = 7 : 9				B. VA : VB = 11 : 9 
C. VA : VB = 9 : 7				D. VA : VB =  6 : 9 
41. Cho dd Ba(OH)2 dư vào 100ml dung dịch X có chứa các ion NH4+, SO42-, NO3- tạo ra 23,3g kết tủa và khi đun nóng thu được 6,72 lit (đktc) khí. Nồng độ mol/lit của (NH4)2SO4 và NH4NO3 trong dd X là:
	A. 1 M và 1 M				B. 2M và 2M		
C. 1M và 2M					D. 1,5M và 2M
42. Trộn 250ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,08 mol/l và H2SO4 0,01 mol/l với 250ml dung dịch NaOH a mol/l được 500 ml dung dịch có pH =12. Giá trị a là:
	A. 0,1			B. 0,12		C. 0,15			D. 0,2
43. Thêm V2 thể tích nước so với thể tích ban đầu V1 để pha loãng dung dịch có pH = 3 thành dung dịch có pH = 4. Giá trị V2  là
	A. V2 = 9 V1.		B. V2 = 10 V1.	C. V1 = 9 V2.		D. V2 = 1/10 V1.
44. Cho 100 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,5M tác dụng với 350 ml dung dịch NaOH 1M thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:
	A. 11,7			B. 9,1			C. 7,8			D. 3,9
45. Cho 250 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,1M tác dụng với V ml hỗn hợp KOH 0,5M và Ba(OH)2 0,75M thu được 1,56 gam kết tủa. Giá trị của nhỏ nhất của V là:
	A. 180			B. 144			C. 90			D. 240
46. Cho 220 ml dung dịch ZnSO4 0,1M tác dụng với 500 ml hỗn hợp KOH và NaOH có pH = 13 thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:
	A. 2,475		B. 2,178		C. 1,584		D. 0,594
47. Cho 200ml dung dịch KOH vào 200ml dung dịch AlCl3 1M thu được 7,8g kết của keo. Nồng độ mol của dung dịch KOH là:
	A. 1,5 M.					B. 3,5 M.
	C. 1,5 M hoặc 3,5 M.			D. 2 M hoặc 3 M.

CHƯƠNG 2: NITƠ – PHOTPHO
1. Cấu hình ngoài cùng của các nguyên tố nhóm Nitơ (nhóm VA) là
A. ns2 np5		B. ns2 np3	C. (n-1)s2 np3		C. (n-1)d10 ns2 np3
2. Trong nhóm N, đi từ N đến Bi, điều khẳng định nào sau đây là sai?
A. Năng lượng ion hoá giảm			
B. Độ âm điện các nguyên tố giảm
C. Bán kính ng tử của các nguyên tố tăng	
D. Tất cả các ngtố đều thể hiện tính phi kim
3. Điều khẳng định nào sau đây là sai?
A. Liên kết trong phân tử N2 là bền nhất, do đó N2 thụ động ở điều kiện thường
B. Các bazơ Cu(OH)2, AgOH, Zn(OH)2 có thể tan trong dung dịch NH3
C. NH3 tan vô hạn trong H2O vì NH3 có thể tạo liên kết H với H2O
D. NH3 tan ít trong H2O vì NH3 ở thể khí ở điều kiện thường
4. Nguyên tố R có công thức hợp chất khí với H là RH3. Phần trăm khối lượng R trong oxit cao nhất với oxi là 43,66%. Nguyên tố R là
A. N			B. P			C. Al			D. C
5. Cho phương trình: N2 + 3H2 ⇄ 2NH3 	H = -92 KJ/mol. Phản ứng sẽ thiên về chiều thuận khi
A. tăng nhiệt độ	B. tăng áp suất		C. giảm bớt [H2]	D. tăng [NH3]
6. Cho pư: N2 + O2 ⇄ 2NO. H = +180KJ/mol. pư sẽ dịch chuyển theo chiều thuận khi
	A. tăng áp suất của hệ				B. tăng nhiệt độ
C. tăng áp suất, giảm nhiệt độ			D. tiảm áp suất của hệ
7. Cho phản ứng: N2 + 3H2               2NH3. Hiệu suất của phản ứng tạo thành NH3 tăng nếu
A. giảm áp suất, tăng nhiệt độ.  		B. giảm áp suất, giảm nhiệt độ.
C. tăng áp suất, tăng nhiệt độ.        	D. tăng áp suất, giảm nhiệt độ.
8. Để loại H2, NH3 ra khỏi hỗn hợp N2, H2, NH3 người ta cho ta dùng
A. H2SO4 đặc	B. CuO, nhiệt độ   C.nước vôi trong	D. nén, làm lạnh cho NH3 hoá lỏng
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)9. Cho sơ đồ phản ứng sau
 	NH3                            X1                 X2                   X3 (khí) + X4                      
Các chất X1, X2, X3 lần lượt là
	A. NH2CO, (NH3)2CO3, CO2			B. (NH2)2CO, (NH3)2CO3, NO2		C. (NH2)2CO, (NH4)2CO3, CO2	 	D. (NH2)2CO, (NH4)2CO3, NH3
10. Chất nào có thể hoà tan Zn(OH)2?
A. Dung dịch NH3	B. dd NaOH		C. dd NaNO3 		D. dd NaOH, NH3
11. Amoniac phản ứng được với nhóm chất nào sau  đây
A. O2,  CuO, Cu(OH)2, HNO3, NH4HSO4 	B. Cl2, CuO, Ca(OH)2, HNO3, Zn(OH)2
C. Cl2, O2, HNO3, AgNO3,  AgCl		D. Cl2, HCl, Zn(OH)2, Al(OH)3
12. Phát biểu không đúng là
A. Các muối amoni đều dễ tan trong nước.
B. Muối amoni kém bền với nhiệt
C. Dung dịch muối NH4+ điện ly hoàn toàn tạo ra môi trường axit
D. Muối amoni tác dụng với dung dịch kiềm giải phóng NH3
13. Khí X không màu mùi xốc đặc trưng, nhẹ hơn không khí, phản ứng với axit mạnh Y tạo nên muối Z. Dung dịch muối Z không tạo kết tủa với BaCl2 và AgNO3. Chất X, Y, Z là 
A. NH3(X); HNO3(Y); NH4NO3(Z)	B. PH3(X); HCl(Y); PH4Cl(Z)
C. NO2(X); H2SO4(Y); NH4Cl(Z)	           D. SO2(X); NaHSO4(Y); Na2SO4(Z)
14. Phát biểu nào sau đây là đúng
A. Photpho trắng có cấu trúc mạng tinh thể nguyên tử, photpho đỏ có cấu trúc polime
B. Nitrophotka là hỗn hợp của NH4H2PO4 và KNO3
C. Thủy tinh lỏng là dung dịch đậm đặc của Na2SiO3 và K2SiO3
D. Cacbon monooxit và silic đioxit là oxit axit
15. Kim loại tác dụng HNO3 không tạo chất nào sau đây
A. NH4NO3		B. NO    		C. NO2  		D. N2O5
16. HNO3 không thể hiện tính oxi hoá mạnh với chất nào sau đây
A. Fe3O4		B. Fe(OH)2		C. Fe2O3		D. FeO
17. Cho FeCO3 tác dụng HNO3. Sản phẩm khí hoá nâu một phần ngoài không khí và một muối kim loại là
  A. CO, NO2, Fe(NO3)2     			 B. CO2, NO, Fe(NO3)3   
C. CO2, NO2, Fe(NO3)2			D.CO2, NO2, Fe(NO3)3
18. Dãy chất nào sau đây phản ứng được với dung dịch HNO3
A. Fe2O3, Cu, PO, P				B. H2S, C, BaSO4, ZnO
C. Au, Mg, FeS2, CO2			D. CaCO3, Al, Na2SO4, Fe(OH)2
19. Cho từng chất FeO, Fe, Fe(OH)2, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 lần lượt tác dụng với HNO3 đặc, nóng. Số phản ứng oxi hoá-khử xảy ra là
	A. 5			B. 6			C. 7			D. 8
20. Dãy chất nào sau đây phản ứng được với dung dịch HNO3	
	A. Fe2O3,  Cu, Pb, P				B. H2S, C, BaSO4, ZnO
	C. Au, Mg, FeS2, CO2 			D. CaCO3, Al, Na2SO4, Fe(OH)2
21. Trong các chất sau : Fe2O3 , Fe3O4, Mg(OH)2, CuO, Fe(OH)2 , FeCl2 , Cu, Cu2O. Chất tác dụng với dung dịch HNO3 loãng  thì không tạo ra khí NO?
 	A. 1 chất 	B. 2 chất 	C. 3 chất 	D. 4 chất
22.Axit nitric đặc có thể phản ứng được với các chất nào sau đây ở điều kiện thường?  
A. Fe, MgO, CaSO3 , NaOH 	B. Al, K2O, (NH4)2SO4, Zn(OH)2
C. Ca, Au , NaHCO3, Al(OH)3 	D. Cu, F2O3, Na2CO3, Fe(OH)2
23. Cho Zn vào dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí A gồm N2O và N2. Sau phản ứng thêm NaOH vào lại thấy có hỗn hợp khí B thoát ra . Hỗn hợp khí B là
	A. H2, NO2		B. H2, NH3		C. N2, N2O		D. NO, NO2
24. Để điều chế HNO3 trong phòng thí nghiệm, hóa chất nào sau đây được chọn làm nguyên liệu chính:
A. NaNO3, H2SO4 đặc  			B. N2 và H2  	
C. NaNO3, N2, H2 và HCl 			D. AgNO3 và HCl
25. Cho Fe(III) oxit tác dụng với axit nitric thì sản phẩm thu được là:
A. Fe(NO3)2, NO và H2O 			B. Fe(NO3)2, NO2 và H2O  	
C. Fe(NO3)2, N2 				D. Fe(NO3)3 và H2O
26. Dãy các chất nào sau đây khi phản ứng với HNO3 đặc nóng đều tạo khí:	
A. Cu(OH)2, FeO, C				B. Fe3O4, C, FeCl2	
C.Na2O,FeO,Ba(OH)2 			D.Fe3O4, C, Cu(OH)2
27. Khi cho Cu tác dụng với dd chứa H2SO4 loãng và NaNO3. Vai trò của NaNO3 trong phản ứng là
A. Chất xúc tác	 			B. Chất oxi hóa	  	
C. Môi trường	 			D. Chất khử
28. Cho pư Fe +  HNO3  Fe(NO3)3 + NxOy + H2O. Hệ số cân bằng tối giản của HNO3 
A. (3x - 2y)		B. (18x - 6y)		C. (16x - 6y)		D. (2x - y)
29. Cho Mg + HNO3  Mg(NO3)2 + NO + NO2 + H2O. Tỉ lệ thể tích của NO và NO2 là 2 : 1 thì hệ số cân bằng tối giản của HNO3 là
A. 12			B. 30			C. 18			D. 20
30. Cho m (g) Al tác dụng HNO3 sinh ra hỗn hợp NO và NO2 có tỉ khối so với H2 là 19. Tỉ lệ mol HNO3 tham gia làm môi trường và oxi hoá là
A. 2 : 1		B. 3 : 1		C. 1 : 2		D. 2 : 3
31. Cho các loại phân đạm sau: amoni sunfat, amoni clrua, natri nitrat có thể dùng dung dịch chất nào sau  đây để phân biệt
A. NaOH		B.  NH3			C. Ba(OH)2		D. BaCl2
32. Cho dd NH4NO3 tác dụng vừa đủ với dd hiđroxit của một kim loại hóa trị không đổi thì thu được 4,48lít khí ở đktc và 26,1g muối khan. Công thức của hiđroxit kim loại đã dùng là
A. Ba(OH)2		B. Ca(OH)2		C. KOH		D. NaOH
33. Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào 100ml dung dịch có: NH4+, SO42-, NO3- rồi đun nóng thì được 6,72 lít (đktc) và 23,3g kết tủa.  của (NH4)2SO4 và NH4NO3 là
A. 1M, 1M		B. 2M, 2M		C. 1M, 2M		D. 2M, 1M.
34. Đun nóng hỗn hợp 2 muối rắn (NH4)2CO3 và NH4HCO3 thu được 13,44 lít khí NH3 và 11,2lít khí CO2. Thành phần % các muối theo khối lượng (các khí đo ở đktc) theo thứ tự là
A. 60%, 40%		B. 40%, 60%	     C. 23,3%, 76,7%	     D. 76,7%, 23,3% 
35. Biết phần trăm khối lượng photpho trong tinh thể Na2HPO4.nH2O là 8,659%. Công thức phân tử của muối là
A. Na2HPO4.9H2O			B. Na2HPO4.10H2O	
C. Na2HPO4.11H2O			D. Na2HPO4.12H2O
36. Để làm khô khí NH3 có lẫn hơi nước có thể dùng mấy chất trong số các chất sau: CuSO4 khan; H2SO4 đặc, P2O5, KOH, BaO
A. 1			B. 2			C. 3			D. 4
 37. Cho đồ phản ứng								                                                			                           		 Supephotphat 
 		  Photpho         X         Y          Z
					   		 Amophot
Các chất X, Y, Z tương ứng là 
A. PH3, P2O5, HPO3					B. P2O5, HPO3, H3PO4
C. P2O3, HPO3, H3PO4				D. P2O5, HPO3, H4P2O7
38.Hỗn hợp A gồm N2 và H2 theo tỉ lệ 1 : 3 về thể tích. Tạo điều kiện cho phản ứng xảy ra. Tỉ khối của A đối với hỗn hợp B sau phản ứng là 0,6. Hiệu suất của phản ứng là
A. 80%		B. 50%		C. 70%		D. 85%
39. Để điều chế 4 lít NH3 từ N2 và H2 với hiệu suất 50% thì thể tích H2 cần dùng ở cùng điều kiện là bao nhiêu?
A. 4 lít	    		B. 6 lít			C. 8 lít         		D. 12 lít
40. Cho vào bình kín thể tích không đổi 0,2 mol NO và 0,3 mol O2, áp suất trong bình là P1. Sau khi phản ứng hoàn toàn đưa bình về nhiệt độ ban đầu thì áp suất là P2. Tỉ lệ của P1 và P2 là
A. P1 = 1,25P2    	B. P1 = 0,8P2		C. P1 = 2P2        		D. P1 = P2
41. Cho 4 lít N2 và 14 lít H2 vào bình phản ứng, hỗn hợp thu được sau phản ứng có thể tích bằng 16,4 lít (thể tích các 	khí được đo ở cùng điều kiện). Hiệu suất phản ứng là  
A. 50%		B. 30%		C. 20%		D. 40%
42. Trong một bình kín chứa 10 lít nitơ và 10 lít hiđro ở nhiệt độ 0oC và 10 atm. Sau phản ứng tổng hợp NH3, lại đưa bình về nhiệt độ ban đầu. Biết rằng có 60% hiđro tham gia phản ứng, áp suất trong bình sau phản ứng là
	A. 10 atm		B. 8 atm		C. 9 atm		D. 8,5 atm
43. Để trung hoà 100ml H3PO4 1M cần bao nhiêu mililit NaOH 1M?
A. 100ml		B. 200ml		C. 300ml		D. 150ml.
44. Khối lượng H2SO4 65% để điều chế 527,35kg supephotphat kép
A. 677kg		B. 700kg		C. 650kg		D. 720kg
45. Trộn dung dịch có 11,76 gam H3PO4 vào dung dịch có 16,8g KOH. Khối lượng các muối thu được là
A. 10,44g KH2PO4; 8,5g K3PO4	B. 10,24g K2HPO4; 13,5g K3PO4
C. 10,44g K2HPO4; 12,72g K3PO4	D. 10,20g KH2PO4; 13,5g K2HPO4; 8,5g K3PO4
46. Cho 14,2g P2O5 tan trong 400g dung dịch NaOH 5% thì sau phản ứng thu được
A. Na2HPO4, Na3PO4 			B. NaH2PO4, Na2HPO4
C. NaH2PO4, Na2HPO4			D.  NaH2PO4 ,  Na2HPO4,  Na3PO4
47. Cho 21,6g một kim loại tác dụng hết với dd HNO3 thu được 6,72 lit N2O (đktc). Kim loại 
A. Na			B. Zn			C. Mg			D. Al
48. Cho m (g) Cu tác dụng HNO3 dư được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp NO và NO2 có khối lượng là 15,2 gam. Giá trị của m là
A. 25,6			B. 16			C. 2,56			D. 8
49. Hoà tan hoàn toàn 11,68g Cu và CuO trong 2 lit dung dịch HNO3 0,25M thu được 1,752 lit khí NO (đktc). Phần trăm khối lượng CuO trong hỗm hợp ban đầu là
A. 61,64%		B. 34,20% 		C.  39,36%		D. 65,80%
50. Cho m gam Fe tác dụng với HNO3 thu được 6,72 lit hỗn hợp NO, NO2 có tỉ khối so với H2 là 19 và dd A chứa Fe(NO3)3 và 10,8 g Fe(NO3)2. Giá trị m là
A. 5,6			B. 16,8			C. 12,32		D. 11,2
51. Cho 1,35 gam hỗn hợp Cu, Mg, Al tác dụng hết với HNO3 thu được 0,01 mol NO và 0,04 mol NO2. Khối lượng muối tạo thành là
A. 5,6g			B. 4,45g		C. 5,07g		D. 2,485g.
52. Hoà tan 1,2 gam kim loại M vào HNO3 thu được 0,224 lit N2 (đktc) (sản phẩm khử duy nhất). Kim loại M là
A. Ca			B. Fe			C. Mg			D. Al
53. Cho 11gam gồm Al, Fe vào HNO3 loãng dư thu được 6,72 lít NO (duy nhất). Khối lượng của Al và Fe trong hỗn hợp lần lượt là
A. 5,4g; 5,6g		B. 5,6g; 5,4g		C. 8,1g; 2,9g		D. 2,1g; 8,9g
54. Cho 8,2g  hỗn hợp Al và Fe có tỉ lệ mol là 4 : 1 hoà tan hoàn toàn vào dung dịch HNO3 thu được 5,6 lit khí X (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Khí X là
A. NO			B. NO2		C. NH3		D. N2
55. Cho 6,4g Cu hoà tan hoàn toàn vào HNO3 sau phản ứng thu được hỗn hợp khí NO và NO2 có tỉ khối so với H2 là 18. Nồng độ mol của HNO3 là
	A. 1,44M		B. 1,54M		C. 1,34M		D. 1,46M
56. Cho m gam Al phản ứng hết với dung dịch HNO3 dư thu được 8,96 lit (đktc) hỗn hợp khí NO và N2O có tỉ khối đối với H2 là 18,5. Giá trị của m là:
A. 17,5		B. 15,3		C. 19,8		D. 13,5
57. Hoà tan hoàn toàn 19,2 g Cu bằng dung dịch HNO3, thu khí NO oxi hoá thành NO2 rồi chuyển hết thành HNO3. Thể tích khí O2 (đktc) đã tham gia các quá trình trên là
	A. 1,68 		B. 2,24 		C. 3,36 		D. 4,48 
58. Chia m gam hỗn hợp X gồm Fe, Al thành 2 phần bằng nhau. Phần 1: Hoà tan hoàn toàn trong dung dịch HCl dư thu được 7,28 lit H2. Phần 2: Hoà tan hết trong dung dịch HNO3 dư thu được 5,6 lit NO duy nhất. Các thể tích khí đo ở đktc.  Khối lượng Fe, Al trong X là
	A. 5,6g và 4,05g	B. 16,8g và 8,1g	C. 5,6g và 5,4g       	D. 11,2g và 8,1g
59. Cho 9,94g hỗn hợp 3 kim loại Al, Fe, Cu tan hoàn toàn trong HNO3 thu được 3,584lit khí (đktc). Tổng khối lượng muối thu đựoc sau phản ứng là
A. 19,86g		B. 39,7g		C. 18,96g		D. 37,9g
60. Cho 2,16g Mg tác dụng với dd HNO3 dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,896 lit khí NO (đkc) và dung dịch X. Khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch X:
A. 13,92g		B. 13,32g		C. 8,88g		D. 6,52g
61. Các phương trình nhiệt phân muối nitrat sau, phương trình nào không đúng?


A. KNO3 KNO2 + 1/2O2.		B.  AgNO3 AgO + NO2 + 1/2O2.


C. Ba(NO3)2 BaO + 2NO2 + 1/2O2.	D. 2Fe(NO3)2 Fe2O3 + 4NO2 + 3/2O2.
62. Nung Fe(NO3)2 trong bình kín không có oxi, thu được sản phẩm là
	A. FeO + NO2 + O2				B. Fe2O3 + NO2 + O2
	C. Fe2O3 + NO2				D. FeO + NO2
63. Thuốc nổ đen là hỗn hợp nào sau đây?
A. KNO3 + S		B. KClO3 + C 	C. KClO3 + C + S	D. KNO3 + C + S
64. Nhiệt phân hoàn toàn 18,8g muối Nitrat của kim loại M. Thu được 8g oxit kim loại tương ứng. M là kim loại nào
A. Cu			B. Mg			C. Fe			D. Zn
65. Nung m gam Cu(NO3)2 sau thời gian thì dừng lại làm nguội và đem cân thấy khối lượng giảm đi 0,54g so với ban đầu. Khối lượng Cu(NO3)2 bị nhiệt phân là
A. 1,88g		B. 0,47g		C. 9,4g		D. 0,94g
66. Nung hoàn toàn 27,3g hỗn hợp NaNO3 và Cu(NO3)2. Hỗn hợp khí thoát ra được dẫn vào H2O thì có 1,12 lít khí không bị hấp thụ. Khối lượng Cu(NO3)2 trong hỗn hợp là
A. 28,2g		B. 8,6g		C. 4,4g		D. 18,8g
Chương III. CACBON - SILIC
1. Cấu hình ngoài cùng của các nguyên tố nhóm cacbon (nhóm IVA) là
A. ns2 np4		B. ns2 np2		C. ns2 nd3	C. ns2 np3
2. Các nguyên tố trong dãy nào sau đây được sắp xếp theo tính kim loại giảm dần
A. C, Si, Ge, Sn, Pb			B. Pb, Ge, Sn, Si, C   
C. Pb, Sn, Ge, Si, C			D. Pb, Sn, Si, Ge, C
3. Chọn phát biểu đúng về than đá và kim cương:
	A. Có cấu tạo mạng tinh thể giống nhau	
B. Có tính chất vật lý tương tự nhau
	C. Đều do nguyên tố cacbon tạo nên 	     	
D. Có tính chất hoá học không giống nhau
4. Trong nhóm IVA,theo chiều tăng của Z từ C đến Pb,nhận định nào sau đây sai
 A. Độ âm điện giảm dần                       
  B. Tính phi kim giảm dần,tính kim loại tăng dần
 C. Bán kính nguyên tử giảm dần             
 D. Số oxi hoá cao nhất là +4
5. Kim cương, than chì và than vô định hình là
A. các đồng phân của cacbon. 		B. các đồng vị của cacbon.
C. các dạng thù hình của cacbon. 		D. các hợp chất của cacbon.
6. Trong các hợp chất vô cơ, cacbon có các số oxi hoá là
A. –4; 0; +2; +4. 				B. –4; 0; +1; +2; +4. 	
C. –1; +2; +4. 				D. –4; +2; +4.
7. Trong các phản ứng hóa học Cacbon thể hiện tính gì:
A. Tính khử  	  				B. Tính oxi hóa       
C. Vừa khử vừa oxi hóa    			D. Không thể hiện tính khử và oxi hóa.
8. Cacbon phản ứng với dãy nào sau đây:
A. Na2O, NaOH và HCl   			B. Al, HNO3 và KClO3    
C. Ba(OH)2, Na2CO3 và CaCO3       	D. NH4Cl, KOH và AgNO3
9. Tính oxi hóa của cacbon thể hiện ở phản ứng nào?
A. C + O2  CO2  				B. 3C + 4Al  Al4C3  	
C. C + CuO  Cu + CO2 			D. C + H2O CO + H2
10.Cacbon phản ứng được với nhóm chất nào sau đây 
A. Fe2O3, Ca, CO2, H2, HNO3 đặc, H2SO4 đặc
B. CO2, Al2O3, Ca, CaO, HNO3 đặc, H2SO4 đặc
C. Fe2O3, MgO, CO2, HNO3, H2SO4 đặc
D. CO2, H2O, HNO3 đặc, H2SO4 đặc, CaO 
11. Tính khử của C thể hiện ở phản ứng nào sau đây


A.                   	B. 


 	C.                                 D. 
12. Tính oxi hoá và tính khử của cacbon cùng thể hiện ở phản ứng nào sau đây


 A.     		B. 


 C.                             	D. 
13. Khí CO không khử được oxit nào sao đây ở nhiệt độ cao.
	A. CuO 		B. CaO 		C. PbO 		D. ZnO
14. Dẫn luồng khí CO qua hỗn hợp Al2O3, CuO, MgO, Fe2O3 (nóng) sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn gồm
A. Al2O3 , Cu, Mg, Fe 				B. Al, Fe, Cu, Mg
C. Al2O3, Cu, MgO, Fe				D. Al2O3, Fe2O3, Cu, MgO
15. Cacbonmono oxit (CO) thường được dùng trong việc điều chế kim loại bằng phương pháp nhiệt luyện là do:
	A. CO có tính khử mạnh 	  		B. CO có tính oxi hoá mạnh 	
C. CO khử được các tạp chất 		D. CO nhẹ hơn không khí
16. Trong các phản ứng hoá học sau, phản ứng nào sai?

	A. 3CO   +   Fe2O3 3CO2 + 2Fe	

B. CO      +   Cl2       COCl2

	C. 3CO    +   Al2O3 2Al  + 3CO2	

D. CO   +   2NH3    (NH2)2CO + H2O
17. Khí CO không khử được chất nào sau đây:
A. CuO 		B. CaO			C. Al2O3 		D. MgO
18. Để phân biệt khí CO2 và SO2 ta cần dùng dung dịch nào sau đây:
A. Brôm		B. Ca(OH)2     		C. phenolphtalein   	D. Ba(OH)2
19. Khí làm vẩn đục nước vôi trong nhưng không làm nhạt màu nước brôm là:
	A. CO2 		B. SO2 		C. H2 			D. N2
20. Để loại khí CO2 có lẫn trong hỗn hợp CO ta dùng phương pháp nào sau đây: Cho qua
A. dd HCl  		B. dd H2O  	C. dd Ca(OH)2 		D. Na2CO3
21. Thổi khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 dư thì thu đựơc dung dịch chứa
A. Ca(HCO3)2  	B. CaCO3 	 	C. Ca(HCO3)2 và CaCO3	 D. Ca(OH)2 
22. Khí CO2 không thể dập tắt đám cháy chất nào sau đây:
	A. Mgiê 		B. Cacbon 		C. Phôtpho 		D. Mêtan
23. trong phòng thí nghiệm CO2 được điều chế bằng cách:
A. nung CaCO3 	 			B. cho CaCO3 tác dụng HCl 	
C. cho C tác dụng O2          			D. nhiệt phân Ca(HCO3)2
24. Để tách khí CO2 ra khỏi hỗn hợp với HCl và hơi nước, có thể cho hỗn hợp lần lược qua:
A. NaOH và H2SO4  đặc	 		B. Na2CO3 và P2O5 	   
C. H2SO4 đặc và KOH         			D. NaHCO3 và P2O5
25. Chất nào sau đây chứa CaCO3 trong thành phần hoá học ?
A. Đôlômit      		B. Cacnalit	   	C. Pirit     		D. Xiđerit
26. Thành phần chính của quặng đôlômit là:
A. CaCO3.Na2CO3 		 B. MgCO3.Na2CO3  	
C. CaCO3.MgCO3 		D. FeCO3.Na2CO3
27. Tổng số hệ số trong phương trình phản ứng Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 ở dạng phân tử và ion rút gọn lần lượt là
A. 4,5			B. 6,4			C. 6,5			D. 5,6
28. Sự hình thành thạch nhũ trong các hang động đá vôi là nhờ pư hoá học nào sau đây?


 	A.       B. 


 	C.                         D. 
29. Phản ứng nào sau đây không xảy ra


 A.                  	B. 


 C.   	D. 
30.  Chất nào sau đây không là nguyên liệu của công nghiệp sản xuất xi măng ?
	A. Đất sét.		B. Đá vôi.		C. Cát.		D. Thạch cao.
31. Trong các phản ứng hoá học sau, phản ứng nào sai?
A. SiO2  +   4HF    SiF4   +  2H2O 	
B. SiO2   +   4HCl      SiCl4   +   2H2O 

C. SiO2  +   2C      Si     +  2CO   

D. SiO2 +   2Mg        2MgO      +    Si
32. Silic phản ứng với dãy chất nào sau đây:
A. CuSO4, SiO2 H2SO4 (l) 			B. F2, Mg, NaOH  
C. HCl, Fe(NO3)2, CH3COOH  		D. Na2SiO3, Na3PO4, NaCl
33. Số oxi hóa cao nhất của Silic thể hiện ở hợp chất nào trong các chất sau đây:
A. SiO  		B. SiO2 		C. SiH4 		D. Mg2Si
34. Để khắc chữ lên thủy tinh người ta dựa vào phản ứng nào sau đây:
A. SiO2 + Mg  2MgO + Si  			B. SiO2 + 2MaOH Na2SiO3 + CO2  
C. SiO2 + HF SiF4 + 2H2O			D. SiO2 + Na2CO3 Na2SiO3 + CO2
35. Phản ứng nào dùng để điều chế silic trong cồng nghiệp.
A. SiO2 + 2Mg  Si + 2MgO   		B. SiO2 + 2C  Si + 2CO  	   
C. SiCl4 + 2Zn  2ZnCl2 + Si		D. SiH4 Si + 2H2 
36. Si phản ứng với tấc cả các chất trong dãy nào sau đây
A. CuSO4, SiO2, H2SO4 loãng       		B. F2, Mg, NaOH
C. HCl, Fe(NO3)3, CH3COOH      		D. Na2SiO3, Na3PO4, NaCl
37. Cho các phản ứng dưới đây:
(1) CO2 và dd Na2SiO3.    (2) SO2 và dd Na2CO3. (3) Cl2 và dd NaHCO3.                       (4) SiO2  vào dd HF.                     (5) Si vào khí quyển F2.        (6) Cho Si vào dd Na2CO3.            
Số phản ứng tạo chất khí là:
A. 5.                           B.6.                               C. 2.                           D.3.
38. Một loại thuỷ tinh có thành phần phần trăm về khối lượng các oxit: 75% SiO2, 13% Na2O và 12% CaO. Công thức hoá học của loại thuỷ tinh này là
A. Na2O. CaO. 4SiO2			B. Na2O. 2CaO. 5SiO2
C. 2Na2O. CaO. 6SiO2 			D. Na2O. CaO. 6SiO2
39. Cho 11,2ml CO2 (đktc) hấp thu hết bởi 200ml dung dịch Ca(OH)2, thu được 0,1gam kết tủa. Nồng độ mol/l của dung dịch Ca(OH)2 là
A. 0,05M		B. 0,015M		C. 0,005M		D. 0,15M
40. Cho toàn bộ 4,48lít (đktc) CO2 từ từ qua bình đựng dung dịch chứa 0,15mol Ca(OH)2. Khối lượng dung dịch tăng hay giảm sau phản ứng.
A. Tăng 8,8g		B. Tăng 10g		C. Giảm 1,2g		D. Giảm 1,9g
41. Cần thêm ít nhất bao nhiêu ml Na2CO3 0,25 M vào 250ml dd Al2(SO4)3 0,02 M để kết tủa hoàn toàn ion nhôm trong dung dịch
A. 15 ml 		B. 20 ml 		C. 30 ml 		D. 12ml
42.  Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lit khí CO2 (ở đktc) vào dung dịch chứa 16 gam NaOH thu được dung dịch X. Khối lượng muối tan thu được trong dung dịch X là 	
A. 21,2 gam		B. 20,8 gam		C. 25,2 gam		D. 18,9 gam
43. Cho dung dịch chứa a mol NaHCO3, vào dung dịch chứa b mol Ba(OH)2. Sau khi phản ứng xong lọc bỏ kết tủa, dung dịch nước lọc thu được chứa chất gì nếu b < a < 2b.
	A. NaHCO3, Ba(HCO3)2			B. NaHCO3, Na2CO3	
	C. NaOH, Ba(OH)2				D. NaOH, Na2CO3 
44. A là hỗn hợp khí gồm SO2 và CO2 có tỉ khối hơi so với H2 là 27. Dẫn a mol hỗn hợp khí A qua bình đựng 1 lít dung dịch NaOH 1,5a M, sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được m gam muối.Biểu thức liên hệ giữa m và a là
A. m=105a 		B. m=103,5a 		C. m=116a 		D. m=141a
45. Cho cân bằng sau: CaCO3 + CO2 + H2O ⇄ Ca (HCO3)2. Tác động nào sau đây không làm chuyển dịch cân bằng
A. Tăng áp suất				B. Tăng nhiệt độ
C. Thêm CaCO3 vào				D. Thêm vào dung dịch NaOH 
46. Phản ứng nào dưới đây chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng áp suất và giảm nhiệt độ của bình
A. CO (k) + H2O (h) ⇄ CO2 (k) + H2 (k)		∆H = -41,8 kJ/mol
B. COCl2 (k) ⇄ CO (k) + Cl2 (k)			∆H = 113 kJ/mol
C. N2(k) + 3H2(k) ⇄ 2NH3 (k)			∆H = -92kJ/mol
D. SO3 (k) ⇄ SO2 (k) + O2 (k)			∆H = 192 kJ/mol
47. Cho khí CO đi qua m gam Fe2O3 nung nóng thì thu được 10,68 gam chất rắn A và khí B. Cho toàn bộ khí B hấp thụ vào 350ml dd Ca(OH)2 0,1M thì thấy tạo ra 3,0 gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 11,16		B. 11,64 hoặc 11,96	    C. 11,64		D. 11,16 hoặc11,32
48. Cho 16,25 gam FeCl3 tác dụng hết với dung dịch Na2CO3 dư thấy có kết tủa xuất hiện. Khối lượng kết tủa thu được 
A. 10,7 gam		B. 9,0 gam		C. 14,6 gam		D. 11,6 gam
49. Để sản xuất 100kg loại thuỷ tinh  có công thức Na2O.CaO.6SiO2 cần phải dùng bao nhiêu kg narti cacbonat (với hiệu suất là 75%)
A. 25,15		B. 22,17		C. 29,56		D. 20,92
50. Trộn dung dịch NaHCO3 và NaHSO4 có cùng nồng độ theo tỷ lệ thể tích 1:1. Thu được dung dịch sau đó cho quỳ tím vào dung dịch thì quỳ tím có màu
	A. Đỏ			B. Xanh		C. Tím			D. Mất màu
51. Nung hỗn hợp A gồm CaCO3 và CaSO3 tới phản ứng hoàn toàn được chất rắn B có khối lượng bằng 50,4% khối lượng của hh A. Chất rắn A có % khối lượng hai chất lần lượt là
A. 20% và 80%	B. 25% và 75%	C. 30% và 70%	D.   40%     và    60%.
52. Nhiệt phân hoàn toàn gỗn hợp CaCO3 và MgCO3 thu được dhất rắn có khối lượng bằng một nửa khối lượng hỗn hợp đầu. Thành phần % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu là
A. 25%; 75%		B. 50%; 50%		C. 35%; 65%		D. 55%; 45%
D. ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU CƠ
Câu 1: Viết đồng phân của các chất có CTPT
	a) C3H8, C4H10, C5H12			b) mạch hở C3H6, C4H8, C3H4, C4H6
	c) C2H5Cl, C3H7Cl, C4H9Cl			d) C2H4Cl2, C3H6Cl2
	e) C2H6O, C3H8O, C4H10O			f) C2H7N, C3H9N
Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp A gồm C6H12O6, C2H4O2 cần 2,24 lít O2 (đktc). Dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng dd Ca(OH)2 dư, thấy khối lượng bình tăng m gam. Giá trị của m là 
 A. 6,2                               B. 4,4	       C. 3,1	        D. 12,4
Câu 3: Đốt cháy 4,4 gam hỗn hơp CH4,C2H4,C3H6,C4H10 cần a mol O2 thu được b mol CO2 và 7,2 gam H2O. Giá trị a, b lần lượt là
A.  0,5 và 0,8          B.  0,6 và 0,3                C.  0,5 và 0,3                     D.  0,5 và 0,4
Câu 4: Nung 4,56 mg một hợp chất hữu cơ A trong dòng khí oxi thì thu được 13,20 mg CO2 và 3,16 mg H2O . Ở thí nghiệm khác nung 5,58 mg A với CuO thu được 0,67 ml khí nitơ (đktc) .
 Hãy tính hàm lượng % của C,H,N và oxi ở hợp chất A .
Câu 5: Hãy thiết lập CTPT HCHC ứng với các số liệu sau:
a) C: 83,33% ; H : 16,67%    MA = 72
b) C : 64,86%; H : 13,51%; O : 21,62%   dA/H2 = 37
Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 8,9g CHC A thu được 6,72 lít CO2, 1,12 lít N2 và 6,3g H2O(đktc). Khi hoa hơi 4,45g A thu được thể tích bằng thể tích của 1,6g oxi đo cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Tìm CTPT
Câu 7: Phân tích hợp chất hữu cơ X thấy cứ 3 phần khối lượng cacbon lại có 1 phần khối lượng hiđro, 7 phần khối lượng nitơ và 8 phần lưu huỳnh. Trong CTPT của X chỉ có 1 nguyên tử S, xác định CTPT của X.
Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn 0,6 gam hợp chất hữu cơ X rồi cho sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy có 2 gam kết tủa và khối lượng bình tăng thêm 1,24 gam. Tỉ khối hơi của X so với H2 bằng 15. Xác định CTPT của X.
Câu 9: Khi đốt 1 lít khí X cần 6 lít O2 thu được 4 lít CO2 và 5 lít hơi H2O (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Xác định CTPT của X 
MỘT SỐ ĐỀ TỰ LUẬN THAM KHẢO
Đề 1
1. Viết phương trình phản ứng hoàn thành chuỗi chuyển hóa sau:




HNO3NaNO3 HNO3CO2 CaCO3 



                      Cu(NO3)2    O2                       H3PO4 NaH2PO4
2. a) Viết PT phân tử và ion rút gọn của các phản ứng  khi trộn lẫn các chất sau:
* NaOH + Al(OH)3     		* H2SO4 + dd NaOH       
    b) Nêu hiện tượng xảy ra, viết phương trình hóa học minh họa khi cho
	* Cu vào dd HNO3 loãng		* HCl đặc và ddNH3 đặc
3.  Hòa tan 3 gam hỗn hợp Cu và Ag trong dung dịch HNO3 loãng, dư ra V lit NO duy nhất (đktc). Cô cạn dung dịch thu được 7,34 g hỗn hợp muối khan.
a. Tính khối lượng mỗi kim loại
b. Lấy muối khan thu được đun nóng đến khối lượng không đổi thu được a gam chất rắn. Tìm a
4.  Nung nóng 36,3 gam muối Fe(NO3)3 một thời gian thì thu được 20,1 gam chất rắn và một hỗn hợp khí  X . Tính tỷ khối hơi của hỗn hợp khí X so với He.
5.  Đốt cháy hoàn toàn 0,30 g chất A (chứa C, H, O) thu được 0,44 g CO2 và 0,18 g H2O. Thể tích hơi của của 0,30 g chất A bằng thể tích của 0,16g khí oxi (ở cùng đk về nhiệt độ và áp suất). Xác định CTPT của chất A.
Đề 2
1.  Viết phương trình phản ứng hoàn thành chuỗi chuyển hóa sau:







N2  NH3  NO  NO2  HNO3  H3PO4  Ca3(PO4)2  P






                                                  Cu(NO3)2  O2  SiO2  Na2SiO3  Na2CO3
2. Nêu hiện tượng xảy ra, viết phương trình hóa học minh họa khi cho
	* Cu vào dd HNO3 đặc		* HCl đặc và dd NaHCO3
	* ddAgNO3 vào dd K3PO4		* ddHCl vào dd AgNO3
3.  Cho 0,54g bột Al hoà tan hết trong 250 ml dung dịch HNO3 1M. Sau khi phản ứng xong, thu được dung dịch A và 0,896 lít hỗn hợp khí B gồm NO2 và NO (đo ở đktc). 
a) Tính tỉ khối của hỗn hợp khí B đối với H2.
b) Tính nồng độ mol các chất trong dung dịch A thu được.
4. Trộn 8 lít H2 với 3 lít N2 rồi đun nóng với chất xúc tác bột sắt. Sau phản ứng thu được 9 lít hỗn hợp khí. Tính hiệu suất phản ứng. Các thể tích đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất.
5.  Đốt cháy hoàn toàn 1,12 gam chất hữu cơ A chứa C, H, O và cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ vào bình chứa dung dịch Ba(OH)2dư thì thấy khối lượng bình tăng 3,36 gam. Biết nCO2=1,5nH2O. Tỉ khối hơi của A so với hidro nhỏ hơn 30. Tìm CTPT của A.
ĐỀ 3:
1.  Hoà tan hỗn hợp A gồm CuO, MgO, Fe2O3,và  Al2O3 trong dung dịch HNO3 loãng vừa đủ thu được dung dịch B. Thêm dung dịch NH3 vào B đến khi thu được kết tủa không đổi thì dùng lại.Viết phương trình phản ứng xãy ra.
2. Nêu hiện tượng xảy ra, viết phương trình hóa học minh họa khi cho
	* dd NaOH từ từ đến dư vào dd AlCl3	
	* dd AlCl3 vào dd NaOH
	* dd K2S vào dd Cd(NO3)2
3.	a. Hỗn hợpX gồm 10 lít N2 và H2 (có tỉ lệ thể tích 1:3). Nung nóng X với bột Fe một thời gian để tổng hợp NH3. Sau phản ứng thu được bao nhiêu l NH3. Biết hiệu suất đạt 45%(biết các khí đo ở điều  kiện chuẩn)
b. Dẫn toàn bộ lượng khí NH3 thu được ở trên vào 50 ml dung dịch H3PO4 0,3 M. Tính CM các chất sau phản ứng.
4. Cho 3,024 gam một kim loại M(hoá trị 3) tan hết trong dung dịch HNO3 loãng, thu được 940,8 ml khí NxOy (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) có tỉ khối đối với H2 bằng 22. xác định khí NxOy và kim loại M .
5.  Đốt cháy hoàn toàn một hidro cacbon X thu được 4,48 lit CO2 ( đktc) và 5,4 g H2O . Xác định CTĐG nhất của X ?
ĐỀ 4:
1.Hoàn thành chuỗi phản ứng sau
CuO  N2 NH3 NO  NO2  HNO3  H3PO4 → Na2HPO4 → Na3PO4
2. Nêu hiện tượng xảy ra, viết phương trình hóa học minh họa khi cho
	*dd Na2CO3 vào ddFeCl3
	* CO2 từ rừ đến dư vào dd nước vôi trong
	* ddCa(OH)2 vào dd Ca(HCO3)2
	* Bột lưu huỳnh vào HNO3 đặc, đun nóng
3.  Cho khí CO đi qua m gam Fe2O3 nung nóng thì thu được 21,6 gam chất rắn A và khí B. Cho toàn bộ khí B hấp thụ vào 700ml dd Ca(OH)2 0,1M thì thấy tạo ra 6,0 gam kết tủa. Giá trị của m ? 
4. Chia hỗn hợp Al và Cu thành hai phần bằng nhau
Phần 1 cho vào dung dịch axit HNO3 đặc nóng thu được 17,92 l khí NO2(ở đkc).
Phần 2. cho vào dung dịch HCl thì thu được 6,72 l khí (ở đkc). 
a. Tính % khối lượng từng kim loại trong hỗn hợp
b. Cho toàn bộ lượng kim loại trên vào dung dịch HNO3 loãng  thu được V l khí NO và dung dịch A. Tính V
c. Lấy ½ dung dịch A cho tác dụng với V ml dung dịch NaOH (có pH = 13)M. Tính V để thu được kết tủa lớn nhất, bé nhất.
5 .Một hợp chất hữu cơ A có thành phần của các nguyên tố : %C=52,17%; %H=13,05%; %O=34,78%.Lập công thức phân tử của A biết A có tỉ khối so với oxi là 1,4375.
ĐỀ 5:
1. Viết phương trình hoàn thàng dãy chuyễn hoá sau(ghi rõ điều kiện nếu có )
                          a.C →    CO    →  CO2    →  Ca(HCO3)2 →   CaCO3    
                          b.   NO2  →  HNO3   →     Al(NO3)3                                   
                                                      
                                                     H3PO4    →    ( NH4)2HPO4                                                                                                                     
2. Bằng phương pháp hoá học nhận biết các chất sau
                 ( NH4)2SO4   ,   H2SO4   ,CuCl2,    HNO3
3.    Đốt cháy 0,46g chất hữu cơ A thu được 448ml CO2(đktc) và 0,54g H2O .Tỉ khối hơi của A so với không khí bằng 1,58.Xác định công thức phân tử của A
4.Nung một khối lượng muối chì nitrat sau một thời gian dừng lại để nguội đem cân thấy khối lượng giảm 10,8 gam
a. Tính khối lượng muối đã nhiệt phân 
b. Cho khí thoát ra hấp thụ hoàn toàn vào 4 lít nước . Tính pH của dd thu dược 
5. Hoà tan hoàn toàn 12,8g hỗn hợp Fe, Mg ( có tỷ lệ mol tương ứng là 1: 3) trong dung dịch HNO3 loãng vừa đủ thu V lít khí NO (đktc) ( sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch B.
	a)TínhV?
	b) Chia dung dịch B làm hai phần bằng nhau:
Phần 1: Cô cạn , sau đó nhiệt phân hoàn toàn thu đựơc hỗn hợp khí X Tính tỉ khối của hỗn hợp khí  X so với không khí
Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch KOH dư, tính tổng  khối lượng kết tủa thu được.
ĐỀ 6:
1. Viết phương trình phân tử, phương trình ion và rút gọn khi trộn lẫn các cặp chất sau:
a. Bari clorua và Natri sunfat.		           c. Nhôm hiđroxit và axit clohidric. 
b. Natri axetat và axit sunfuric.		d. Kẽm hidroxit và Kali hiđroxit.
2. Trộn lẫn 300ml dd HCl có pH = 1 vào 200ml dd KOH 0,4M thu được ddA
            a. Tính pH của dd A
            b. Cho dd A trên tác dụng với 200ml dd ZnCl2 0,1M.Tính khối lượng kết tuả thu được
3. Cho dung dịch chứa 0,05 mol Fe 2+, 0,1 mol Al3+, x mol Cl- và y mol SO42-. Cô cạn dung dịch thu được 23,85 g rắn  khan. Tìm x,y.
4. Nhiệt phân hoàn toàn 3,78 g một muối nitrat của kim loại hóa trị 2 thu được chất rắn A và hỗn hợp khí B. Chất A tan được trong 7,3 g dung dịch HCl 20% vùa đủ.
a. Tìm công thức của muối nitrat
b. Tính % thể tích của các khí trong hỗn hợp B
5. a)Viết đồng phân cấu tạo và gọi tên: C4H10, C2H6O
    b) tính %m từng nguyên tố có trong C6H12O6
ĐỀ 7:
1. Viết phương trình phân tử và phương trình ion rút gọn của các phản ứng ( nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau:
	a. MgCO3 + HCl					b. Na2S + Cu(NO3)2		
c. MgCl2 + KOH					d. CH3COONa + HCl
2. Viết phương trình hoàn thành dãy chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện nếu có).








NH3  NH4NO3  N2 NO NO2 HNO3 Zn(NO3)2 Zn(OH)2 Na2ZnO2.
3. Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch mất nhãn đựng trong các lọ riêng biệt:  H2SO4, FeCl3, (NH4)2SO4, BaCl2.
4. Cho 10 g hỗn hợp Mg và CuO tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO3 loãng thu được 4,48 lít  khí NO (đktc) và dung dịch A.
a. Tính %m mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.
b. Tính thể tích dung dịch KOH 0,5M cần dùng để làm kết tủa hết dung dịch A.
5. Đốt cháy hoàn toàn  13,8 gam chất hữu cơ A thu được  19,8 gam CO2 và 10,8 gam H2O. 
a. Tính khối lượng từng nguyên tố trong A. Lập công thức đơn giản nhất của A.
b. Tìm công thức phân tử của A biết tỷ khối hơi của A so với hiđro là 46.
Đề 8
I. Phần chung cho tất cả học sinh ( 5 điểm)
Câu 1 ( 2 điểm): Viết phương trình phản ứng hoàn thành chuỗi chuyển hóa sau:



	a) NO2 HNO3 Al(NO3)3Al(OH)3 



b) P2O5 H3PO4 CO2CaCO3
c) Viết phương trình ion thu gọn của phản ứng 2 và 3	
Câu 2 ( 1,5 điểm): Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các dung dịch mất nhãn đựng trong các lọ riêng biệt: Al(NO3)3, K3PO4, NH4Cl, NaNO3.
Câu 3 ( 1,5 điểm): Hỗn hợp X gồm Fe, Mg được lấy với tỉ lệ khối lượng tương ứng là 7:3. Hoà tan a (g) X trong dung dịch HNO3 đặc nguội dư thu được 4,48 lít khí NO2 (đktc). Cho biết số mol HNO3 đã tham gia phản ứng và tính a?
B. PHẦN RIÊNG
Thí sinh làm một trong hai phần sau:
I. Theo chương trình Chuẩn
Câu 4 ( 2 điểm)
Cho 10 gam CaCO3 tác dụng với dung dịch HCl dư  thì thu được V lít khí CO2 (đktc). Hấp thụ hoàn toàn lượng CO2 trên bằng 1,2 lít dung dịch NaOH pH =13 thì thu được dung dịch A.
a) Tính V.
b) Tính khối lượng các chất tan trong dung dịch A. 
II. Theo chương trình Nâng cao
 Câu 5 ( 2 điểm): 
Dung dịch A chứa NaNO3 1M, dung dịch B chứa AlCl3 0,1M và Al(NO3)3 0,2M
Trộn dung dịch A và dung dịch B với một lượng thể tích như nhau thu được 200 ml dung dịch C
	a) Tính nồng độ mol các ion trong dung dịch C.
	b) Tính thể tích dung dịch NaOH có pH = 13 cần cho vào dung dịch C để thu được 0,78g kết tủa.

Đề 9
A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH
Câu 1 ( 3 điểm): Viết phương trình phản ứng hoàn thành chuỗi chuyển hóa sau:




	a. NH3 NONO2  HNO3 AgNO3 




	b. C  CO2 CaCO3 Ca(HCO3)2  NaHCO3




	c. Ca3(PO4)2  P  P2O5 H3PO4 Ca(H2PO4)2
Câu 2 ( 2 điểm): Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các dung dịch mất nhãn đựng trong các lọ riêng biệt: Al(NO3)3, K3PO4, (NH4)2SO4, Na2CO3.
Câu 3 ( 3 điểm): Cho 12,6 gam hỗn hợp hai kim loại gồm Al và Mg tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 loãng, dư  thu được a lít khí không màu hoá nâu trong không khí (đktc)( sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch A. Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch KOH dư, thu được 17,4g kết tủa và dung dịch B.
	a) Viết các phương trình phản ứng đã xảy ra? 
b) Cho biết công thức các chất tan có trong dung dịch B?
	c) Tính a và % khối lượng từng kim loại trong hỗn hợp.
B. PHẦN RIÊNG
Thí sinh làm một trong hai phần sau:
I. Theo chương trình Chuẩn
Câu 4 ( 1 điểm): Đốt cháy hoàn toàn 2,46 gam chất hữu cơ A thu được 5,28 gam CO2;  0,9 gam H2O và 224ml N2 ( đktc). Tỉ khối hơi của (A) so với không khí là 4,24. Xác định công thức phân tử của A.
Câu 5 ( 1 điểm): Nung nóng 56,4 gam Cu(NO3)2 một thời gian thì thu được 45,6 gam chất rắn và một hỗn hợp khí. Tính tỷ khối hơi của hỗn hợp khí so với metan.
II. Theo chương trình Nâng cao
 Câu 4 ( 1 điểm): 400 ml dung dịch A chứa ZnCl2 0,2M. Tính khối lượng dung dịch NH3 10% cần cho vào dung dịch A để thu được 1,98g kết tủa.
Câu 5 ( 1 điểm):Nhiệt phân hoàn toàn 39g hỗn hợp KNO3 và Cu(NO3)2 có tỷ lệ mol tương ứng là 2:1 thu được hỗn hợp khí A. Tính tỷ khối hơi của hỗn hợp A so với metan
( Al = 27, K = 39, O = 16, Mg = 24,Cu = 64, Zn = 65, Cl = 35,5, N = 14, H = 1)
Đề 10
A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH
Câu 1 ( 3 điểm): 
a) Viết phương trình phản ứng hoàn thành chuỗi chuyễn hóa sau:






NH4NO2 N2 NH3 NO NO2  HNO3 H3PO4
b) Viết phương trình phân tử và phương trình ion rút gọn của các phản ứng ( nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau:
	a. MgCO3 + HCl	b. K2S  + Cu(NO3)2		c. Al(OH)3  + NaOH
Câu 2 ( 2 điểm): Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các dung dịch mất nhãn đựng trong các lọ riêng biệt: Zn(NO3)2, Na3PO4, NH4NO3, K2CO3.
Câu 3 ( 3 điểm): Cho 11 g hỗn hợp Al, Fe vào dung dịch HNO3 loãng dư thu được 6,72 l khí NO(đkc) ( sản phẩm khử duy nhất ) và dung dịch A .
a. Tính phần trăm theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.
b. Trung hòa dung dịch A cần 200 ml dung dịch KOH 0,5M được dung dịch B. Cô cạn dung dịch B và nhiệt phân hoàn toàn thu được hỗn hợp khí C. Viết các phương trình phản ứng và tính tỷ khối hơi của C so với metan.
B. PHẦN RIÊNG
Thí sinh làm một trong hai phần sau:
I. Theo chương trình Chuẩn
Câu 4 ( 1 điểm): Một hợp chất hữu cơ A có thành phần của các nguyên tố :
 %C = 52,174%; %H=13,043%; %O=34,783%. Lập công thức phân tử của A biết A có tỉ khối so với oxi là 1,4375.
Câu 5 ( 1 điểm): Cho 8,96 lít NH3 ( đktc) vào V ( lít) dung dịch H3PO4 0,1M thu được dung dịch chứa 2 muối NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4 với số mol bằng nhau. Cho biết giá trị của V?
II. Theo chương trình Nâng cao
 
Câu 4 ( 1 điểm): 200 ml dung dịch A chứa CuSO4 0,2M. Tính khối lượng dung dịch NH3 10% cần cho vào dung dịch A để thu được 0,98 g kết tủa.
Câu 5 ( 1 điểm):Tính thể tích khí CO2 ( đktc) cần cho vào 400 ml dung dịch KOH 1M để thu được dung dịch sau phản ứng có chứa hai muối với nồng độ mol bằng nhau. 
Đề 11
A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH

Câu 1 ( 2 điểm): Viết phương trình phản ứng hoàn thành chuỗi chuyển hóa sau:





	a) C  CO2 Na2CO3 NaHCO3  CO2CaCO3



	b) Ca3(PO4)2  P H3PO4 Ca(H2PO4)2
Câu 2 ( 1 điểm): Nêu hiện tượng xảy ra, viết các phản ứng minh họa
a) Cho dd NaHCO3 vào dd NaHSO4
b) Cho dd NaHSO4 vào dd Ba(HSO3)2
c) Để phân ure trong không khí ẩm
d) Cho dd NaOH từ từ đến dư vào dd ZnCl2
Câu 3 ( 2 điểm): 
a) Cho 6,3 gam hỗn hợp hai kim loại gồm Al và Mg tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 loãng, dư  thu được a lít khí không màu hoá nâu trong không khí (đktc)( sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch A. Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch KOH dư, thu được 8,7 kết tủa và dung dịch B. Tính a 
b) Cho 0,896 lít CO2(đktc) vào 300 ml dd Ca(OH)2 0,1M, tính khối lượng kết tủa thu được
B. PHẦN RIÊNG
Thí sinh làm một trong hai phần sau:
I. Theo chương trình Chuẩn
Câu 4 ( 1 điểm): Viết phương trình phản ứng đốt cháy hoàn toàn các chất hữu cơ sau
	C4H10		CxHy		CxHyOz	C6H12O6
Câu 5 ( 1 điểm): Trong bình 10 lít chứa 32g O2, tính áp suất của bình ở 300C
II. Theo chương trình Nâng cao
 Câu 4 ( 1 điểm): 800 ml dung dịch A chứa ZnCl2 0,1M. Tính khối lượng dung dịch NH3 10% cần cho vào dung dịch A để thu được 1,98g kết tủa.
Câu 5 ( 1 điểm):Nhiệt phân hoàn toàn 78g hỗn hợp KNO3 và Cu(NO3)2 có tỷ lệ mol tương ứng là 2:1 thu được hỗn hợp khí A. Tính tỷ khối hơi của hỗn hợp A so với metan
Đề 12
A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH
Câu 1 (2 điểm): 
a) Viết phương trình phản ứng hoàn thành chuỗi chuyễn hóa sau:






NH4NO2 N2 NH3 NH4HSO4 (NH4)2SO4 NH3 Al(OH)3
b) Viết phương trình ion rút gọn của các phản ứng của phản ứng  5 và 6
Câu 2 ( 1 điểm): Nêu hiện tượng xảy ra, viết các phản ứng minh họa
a) Cho Mg vào dd HNO3 loãng
b) Cho dd Na2CO3 vào dd AlCl3
Câu 3 ( 2 điểm):
a) Cho 5,5 g hỗn hợp Al, Fe vào dung dịch HNO3 loãng dư thu được 3,36 lít  khí NO (đkc) ( sản phẩm khử duy nhất ) và dung dịch A.Tính khối lượng muối thu được.
	b) Hấp thụ hỗn hợp đồng số mol gồm CO2, H2O vào dd Ca(OH)2 dư thấy tạo ra 30g kết tủa, cho biết khối lượng dd sau phản ứng tăng hay giảm bao nhiêu gam
B. PHẦN RIÊNG
Thí sinh làm một trong hai phần sau:
I. Theo chương trình Chuẩn
Câu 4 ( 1 điểm): Cho biết tên gọi các chất sau: CH4, C2H2, C3H8, C2H5OH. Chất nào có % khối lượng cacbon là nhỏ nhất
Câu 5 ( 1 điểm): Cho 8,96 lít NH3 ( đktc) vào V ( lít) dung dịch H3PO4 0,1M thu được dung dịch chứa 2 muối (NH4)3PO4 và (NH4)2HPO4 với số mol bằng nhau. Cho biết giá trị của V?
II. Theo chương trình Nâng cao
 
Câu 4 ( 1 điểm): 400 ml dung dịch A chứa CuSO4 0,2M. Tính khối lượng dung dịch NH3 10% cần cho vào dung dịch A để thu được 1,96 g kết tủa.
Câu 5 ( 1 điểm):Tính thể tích khí CO2 ( đktc) cần cho vào 400 ml dung dịch KOH 1M để thu được dung dịch sau phản ứng có chứa hai muối với nồng độ mol là 2:1. 
-------------------------------------------------ooOoo--------------------------------------------------------
MÔN TIẾNG ANH - KHỐI 11
I. Choose the word that has different pronunciation from the rest 
1. a. machine		b. change		c. teacher		d. choose
2. a. which		b. changeable		c. each			d. characteristic
3. a. cheese		b. children		c. chemical		d. teacher
4. a. pasture		b. acquaintance	c. constant		d. talkative
5. a. government		b. gold			c. give			d. enough
6. a. good		b. gossip		c. game		d. geometry
7. a. game		b. bridge		c. against		d. garage
8. a. believe		b. readily		c. friend		d. pleasure
9. a. trust		b. mutual		c. number		d. uncertain 
10. a. village		b. dangerous		c. gossip		d. passenger
11. a. grade		b. great		c. sneaky		d. embrace
12. a. sing			b. glance		c. turn			d. sneaky
13. a. note			b. next			c. finger		d. expensive
14. a. party		b. relationship		c. celebration		d. cake
15. a. honest		b. hospital		c. house		d. husband
16. a. gift			b. anniversary		c. birthday		d. give
17. a. flood 		b. good 		c. foot 			d. look
18. a. university 		b. student 		c. volunteer 		d. museum
19. a. competition             b. competitor               c. contest                     d. question
20. a. probably		b. population    	c. gold			d. hospital
21. a. mountain		b. ground          	c. blouse	          	d. soup
22. a. limit		b. figure		c. iron			d. billion
23. a. great		b. available		c. raise			d. said
24. a. fly 			b. year 			c. youth 		d. yellow 
25. a. cake 		b. candle 		c. decorate 		d. celebration 
26. a. celebration 		b. tradition                  c. invention       	d. question  
27. a. looked		b. noticed		c. turned		d. helped
28. a. decreased		b. used			c. reached		d. developed
29. a. listened		b. liked         		c. watched          	d. stopped
30. a. handicapped 	b. advantaged 		c. organized 		d. raised

II. Choose the best answer 
Word form:
1. My friend often shows her                        whenever I have troubles.
a. sympathy			b. sympathize		c. sympathetic		d. sympathetically
2. He does not know much about the project but he is very                      .
a. enthusiastic			b. enthusiast		c. enthusiasm		d. enthusiastically
3. The trainer made a public _____ for the team’s poor performance. 
a. apologize  				  b. apologizing  	    c. apology 		     d. apologist 
4. Universities are very______ for the best students 
a. compete 	                           	  b. competition 	    c. competitor 	     d. competitive 
5. Most of students enjoyed the mental ______of that challenging assignment. 
a. stimulate  	b. stimulation 	c. stimulus 	d. stimulative
6. Do not write anything until the instructor finishes his _______
a. explain 	b. explanatory 	c. explanation 	d. explainer
7. How many _____are there in the competition?
a. participates 	b. participants 	c. participations  	d. participative
8. What’s the__________of your country?
a. populate       			b. population    	c. populous       	d. popular
9. In Britain and America , it is ________for everybody to sing ‘Auld Lang Syne’ on New Year Eve.  
a. tradition               	b. traditional          c. traditionally             	d. traditionalism 
10. A lot of children participated in ______ performances.
a. raising-fund 		b. fund-raising 		c. fundraise 	d. funding-raise
11. Most students find English Competitions __________
a. enjoying 	b. enjoyment 	c. enjoyed 	d. enjoyable
12. Tet is a _______occasion for all members of families to gather.
a. special				 b. specially		c. specialize	       	 	d. specializing
Vocabulary
13. She’s made friends                   a little girl who lives next door.
a. to 				b. of			c. by			d. with
14. The children seem to be totally capable                    working by themselves.
a. on				b. of			c. in 			d. for
15. Your friendship should be based on                     trust.
a. basic				b. fragile		c. mutual		d. blind
16. Friendship is a two- sided                   , it lives by give- and- take.
a. affair			b. event		c. aspect		d. feature
17. Two friend should be loyal                      each other.
a. on				b. with			c. over			d. to
18. A(n) _________ is a person that you know but who is not a close friend.
a. intimate                     	b. true friend                c. friendship              	d. acquaintance
19. He is a(n) _____ man. He always helps people without thinking of his own benefit.
a. unselfish                    	b. mutual                      c. loyal to                   d. suspicious
20. He is not good               Maths. He is incapable                   calculating.
a. at / of			b. on / for		c. for / of		d. with / in
21. She glanced briefly _______ his lapel badge.
a. in				b. on			c. at			d. up
22. The novel is based on his ______ in the war.
a. attitudes			b. images		c. situations		d. experiences
23. I don’t like that man. There is a sneaky look on his face. 
a. furious			b. humorous		c. dishonest		d. guilty
24. She made a big ______ about not having a window seat on the plane.
a. complaint			b. fuss			c. excitement		d. interest
25. He ______ to the spot where the house used to stand.
a. pointed			b. showed		c. directed		d. glanced
26. Teenagers often have their _____ who they admire very much.
a. ideals			b. admirers		c. images		d. idols
27. I had a glance at the article, but I haven’t read it yet.
a. close look			b. quick look		c. direct look		d. furtive look
28. He always complained ______ his mother about his work.
a. with 				b. to			c. at			d. for
29. What made you more interested ______ learning English?
a. on 				b. in			c. with			d. to
30. On the table there is a birthday cake with seven _________, one for each year.
a. candle			b. candles		c. bows			d. pictures
31. When they finish singing, Lisa ______ the candles on the cake.
a. blows out			b. blew out		c. blows off			d. goes out
32. Many Americans over the age of 30 don’t like to talk ____ their age.
a. on 				b. about		c. for				d. with
33. People also give cards and gifts______ the anniversary couple.
a. to				b. for			c. with				d. of	
34. We hope that students themselves will enjoy taking part ______ the projects.
a. in 				b. on 			c. at 				d. for
35. How many contestants were there in all? 
a. as a total 			b. as a result 		c. as respected 		d. as usual
36. In tonight’s quiz, our contestants have come from all over the country. 
a. losers			b. judges		c. competitors		d. winners
37. Mary often found her teacher’s remarks stimulating
a. participating 		b. interesting 		c. enjoying 	d. encouraging
38. He has only one aim in life, which is to become wealthy. 
a. purpose                             b. sponsor                       c. contest 		d. score 
39. The transition from school to work does not happen smoothly to everybody. 
a. without difficulties            b. full of troubles 	c. with problems   	d. plenty of challenges 
40. A __________is a person that officially decides who is the winner of a competition. 
a. judge 	b. poet 	c. participant 	d. sponsor 
41. What was the _________of match? - Three goals to nil. 
a. representation 	b. participation 	c. member 	d. score 
42.   Carlos was______ the first prize in the essay competition. 
a. disappointed 	b. completed 	c. excited 	d. awarded 
43. A referee must know all the …………………of the game. 
a. events 	b. disciplines 	c. laws 	d. rules 
44. How many _____are there in the competition?
a. participates 	b. participants 	c. participations  		d. participative 
45. ______ the end of the program, a student would offer a bunch of flowers to the lecturer. 
a. On 	b. in 	c. for 	d. At 
46. Have you got any difficulty ______ learning these answers? 
a. in 	b. for 	c. about 	d. with 
47. There are twenty questions ________all
a. of 	b. with 	c. in 	d. for 
48. To participate_______ the contest, you must be under 25 years old. 
a. for 					b. at 			c. in 			d. about
49. He does not speak English fluently because he has some difficulty ______ the English consonants. 
a. to pronounce 	b. pronouncing       	c. with pronouncing 	d. pronounced 
50. The teacher explained the competition’s rules_______the students very carefully
a. to 	b. with 	c. for 	d. about
51. Most students are interested __________the annual English speaking contests.
a. on 	b. in 	c. with 	d. at
52. They quickly read the questions and tried to find out the answers
a. complete 	b. guess 	c. offer 	d. discover
53. All students can take part in the annual English speaking competition
a. happening once a year  b. happening one a term  c. happening once a month  d. happening once six months
54. He __________his poem in front of the whole school.
a. dedicated 	b. recited 	c. said 	d. delivered
55. Time was ________ and the judges announced the results.
a. out 	b. up 	c. off 	d. down
56. I am pleased to ______the winner of the final competition. It’s Group B
a. recite 	b. announce 	c. explain 	d. appoint
57.  After a pause, the lecturer continued speaking. 
a. put out 	b. made up 	c. went on 	d. took over 
58. The population of the world is growing at a dangerous __________. 
a. amount 	b. rate 	c. figure 	d. way
59. Our school has managed to collect a lot of books to __________ to the children in a village school. 
a. publish 	b. distribute 	c. employ 	d. depart 
60. Some scientists say that there are enough resources to __________ 8 billion people. 
a. provide 	b. distribute 	c. raise 	d. support 
61. Are you interested in doing ________ research? 
 a. science 	b. scientist 	c. scientific 	d. scientifically 
62.  People are not aware ____________ the problem of overpopulation. 
a. for 	b. of 	c. at 	d. in 
63.  Lack______________ food had stunted his growth. 
a. of 	b. in 	c. for 	d. on
64. Nigeria has a population _________nearly 100 million. 
a. about 	b. in 	c. of 	d. with 
65. Banh Chung is made __________ sticky rice, green beans and fatty pork.
a. of        				b. from	      		c. with	         			d. by
66. Many people go to the pagoda to _____________ for a happy year for themselves and their family.
a. pray        				b. long	      		c. desire	         		d. ask
67. I threw my old trainers and bought some new _____________
a. ones					b. one	      		c. some	         		d. any
68. There’s ____________waiting outside to see you. She didn’t tell me her name.
a. no one				b. anyone   		c. someone      			d. everyone
69. There are two films on TV this evening. Which _________ would you prefer to see?
a. one					b. ones	   		c. someone      			d. anyone
70. Do you need thick paper or thin ________.?
a. anyone				b. everyone		c. one	        			d. ones
71.  Agrarian people depend on the lunar calendar to prepare for their crops.  
a. Gardeners   				b. Planters      		c. Farmers     			d. Highlanders 
72. Children are always______________about Tet holiday.  
a. excited             			b. interested          	c. keen   			d. concerned  
73. People believed that what they do on the first day of the year will ……….their luck during the whole year.  
a. control                			b. influence            	  c. exchange           	  	d. result 
74. On  the  first  day  of  Tet,  children _________their  new  clothes  and  make  New Year’ wishes to their parents.  
a. take on               	b. pick on              c. put on        	  	 d. try on  
75. Tet is really time of fun and _______throughout the country.  
a. holidays             	b. celebrations        c. preparations          	 d. festivals 
Grammar and structures
76. ”How about going to the theater?’ ‘O.K, but I would rather                a concert.’
a. attend			b. to attend		c. attending		d. have attended
77. You ____________ your new hat when I __________ you yesterday.
a. were wearing/ had met	b. wore/ had met 	c. wore/ was meeting 	d. were wearing/ met
78. A burglar __________ into the house while we ______________ television.
a. broke/ were watching 	b. broke/ watched    	c. had broken/ watched	 d. broke/had watched
79. When he __________ at the station, his train already_______________
a. arrived/ left        		b. arrived/ had left      c. had arrived/ left		d. had arrived/ left
80. They ___________ small cups of coffee after they ___________ dinner.
a. had drunk/ finished 		b. drank/ finished    	c. were drinking/ finished  
d. drank/ had finished
81. I'm sure it's not my fault that Peter found out what we were planning.
      I don't remember ______ anyone about it.
a. to tell 			b. being told 		c. having told 			d. to be told
82. ______ a hotel, we looked for somewhere to have dinner.
a. Finding 			b. We found 		c. Found 			d. Having fauna
83. The children enjoyed ______ on fishing trips.
a. taking 			b. to be taken 		c. being taken 			d. having taken
84. I think I hear someone ______ the back window. Do you hear it, too?
a. trying open 			b. trying to open 	c. try opening 	 		d. try to open
85. Peter should have apologized________ being late this morning, but he did not. 
a. about 				b. at 			c. for 			d. up 
86. Johnny always dreams _______ a pilot
a. for becoming 			b. to become 		c. of becoming   	d. of  being become 
87. Jack admitted _________the money.
a. steal					b. to steal          	c. stealing	       	d. stolen
88. Thank you very much ____________ lending me your bike.
a. about				b. in		      	c. for	         		d. of
89. Don’t __________ him to arrive early. He’s always late.
a. think					b. judge	   	c. hope      		d. expect
90. I wouldn’t __________ of going to the party I hadn’t been invited to.
a. dream				b. intend	   	c. depend      		d. rely
91. The instructor warned the students ________ sailing alone on the lake.
a. on					b. for			c. of		        	d. against
92. The manager __________ the men to turn to work immediately
a. insisted				b. suggested		c. demanded     	d. ordered
93. Her mother prevented her ..................... going out tonight.
a. against				b. from			c. about        		d. at
94. I apologized __________the book at home.
a. for leaving				b. to leaving		c. leaving	        	d. to leave
95. If the ball __________ the line, that would have been the end of the game.
a. would cross				b. will cross     	c. had crossed   	d. crossed
96. If someone knocked a candle over, it __________ a fire.
a. will start				b. started      		c. would start  		d. would have started
97. If you ____________ told us about the bad service, we would have eaten there.
a. hadn’t				b. don’t		c. didn’t       		d. wouldn’t have 
98. What would Tom do if he___________ the truth?
a. would know				b. knows	   	c. had known   	d. knew
99. If I _____________ you, I’d call and apologize.
a. am					b. were			c. would be       	d. was
100. Jack will win the election if he ________ harder.
a. will campaign			b. would campaign	c. campaigned		d. campaigns
III. Find the mistake of these sentences 
1. I couldn’t make my car to start this morning.
A 		B 	C 	    D
2. I’m sure he is incapable in running a mile in four minutes.
     A 			B 	     C 	 	   D
3. I’m delighted hearing that you have made much progress in your study. 
A 		B 		C 			    D
4. It took her a long time getting accustomed to the new environment and make friends with other classmates. 
	A 			B 		   C 					D
5. He made me to do it all over again. 
            A      B     C 		       D
6. I saw the plane to crash into the hill and burst into flames. 
              A 		B 			C 	D
7. Before he let us go he made us promise not tell anyone what we had seen. 
		      A 			B 	C 		D
8. He should know how to use the film projector, but if he doesn’t you had better to show him. 
	A 	      B 						        C 		    D
9. I’d like him going to a university but I can’t make him go.  
        A 	   B 				       C 		D
10. I last saw him when I am a student.
         A     B 	C        D
11. Last Monday was a holiday, so my brother doesn’t have to go to work.
      A 				        B         C 		D
12. John’s friends had celebrated a farewell party for him last Sunday
A 			B 	     C 		    D
13. After she bought herself a new motorbike, she sold her bicycle.
   A 	    B 	C 			D
14. While I did my homework, I had a good idea.
        A               B 	         C   D
15. When I came in, everyone were watching a film.
         A 	B 		     C        D
16. When I arrived home, my father was reading the newspaper and my mother watched TV.
	      A 			B 			C 		    D
17. The phone rung while I was washing the dishes.
                 A       B                       C 	        D
18. When I got home from work last night, my daughter did her homework.
          A       B                         C 			D
19. The thief asked her handing over her money.
        A               B 	        C 			D
20. He was terribly excited to ask to play for Manchester.
A 		B 	C 	         D
21. They chose not to be attended the meeting.
      A      B 		C 	D
22. I dislike being talk about everywhere.
A 	B 	     C 		D
23. His teacher encouraged him taking part in the international piano competition
         A 	         B 		C 			D
24. Approximately 70 of all parents let their children to attend school. 
               A 			     B 		      C 			D
25. He says that speak a foreign language always makes him nervous.
A 	      B 				      C 			D
26. We’re looking forward to see you again.
A 		B 	C 	       D
27. I’d like buying some earrings like yours.
       A 		B 	     C 		       D
28. When I was sick with the flu, my mother made me to eat soup and rest in bed.
			A        B 			        C 			  D
29. You had better learning a foreign language before applying for a job.
                     A             B 	C  	                D            
30. Let me know if you are interested to take part in the Sculpture Competition.
	A 			      B 	          C 	D                               
31. Joyce thanked us inviting them to dinner and said that they wanted to have us over for dinner next week.
A 		   B 		C 				D
32. I’d like to thank your brother for your help.
A 	B 		         C        D
33. You can congratulate yourself about having done an excellent job.
      A 		B 	C 	         D
34. Peter apologized for break the vase.
A 	B     C          D
35. He insisted on seeing the manager tomorrow
        A 		B 	C 		D
36. If you were here yesterday, you would have seen Jean.
      A 	       B 				        C 		D
37. We should visit that part of the country if it will be spring.
    A 		  B 			C 	D
38. If I will make a difficult decision, I always discuss it with my friends.
       A 			     B 			C 	D
39. We could had done more if we had had more time
        A 		      B       C 		D
40. He said that if he has more time, he would come to see us.
      A 		 B 	C 			D
41. The government stated that if we did not control the birth rate immediately we will have to suffer  a lot from overpopulation.		A 		B 						C 			D
42. Those women said that if they had known how to use birth control methods they would have not many children. 
			        A 		   B 					C 		      D   
43. His English friend told him that he would help him to learn English if he has time. 
	A 		B 		C 					D
44. She told me if she were me she would have bought that house.
	A 		B 			C 		   D
45. There isn’t no one waiting for me, isn’t there?
                  A 		     B          C 		D

IV. Give the correct form of the verbs in bracket 
1. We tried …………..... (tell) her not to do it
2. They decide……………….. (receive) these works
3. They don’t allow people ………………….. (smoke) 
4. She advises me …………………. (accept) his sentences
5. I’m sure that he never gives up (smoke) ………………
6. Daisy invites her friends ………………………. (come) back her house
7. My mother encourages me …………………….. (learn) harder
8. She reminded him ……………………… (close) the door carefully
9. My parents permit me …………………(go) camping with my classmates
10. She ordered him ......................... (open) the door
11. We wish us ………………….. (receive) a lot of toys and presents form Santa Clause
12. He forces us …………………(obey) him 
13. He stopped (drive) ………………because of the snow
14. She expects ………………….. (receive) a phone call from her boyfriend
15. He offers ………………… (stay) at home
16. Peter seemed ……………….. (like) going alone
17. John manages.......................... (get) marriage with his girlfriend
18. This book tells you how ………………… (train) race horses
19. I need the money …………………. (pay) the phone bill.
20. I’d like something …………….. (stop) my toothache
21. I am delighted ………………… (hear) the news
22. My mother has some shopping   ……………….. (do)
23. You always have too much …………….  (talk) about
24. It is lovely …………….. (see) you again
25. It is too cold ………………..(go) out
26. I am happy ……………….. (know) that you have passed the exam.
27. It’s cold. You had better ………………… (wear) a coat.
28. I keep getting this pain in my leg. I think I’d rather  ……………. (see) a doctor.
29. She watched him  ……………… (drive) off.
30. Peter is very funny. He makes me ……………. (laugh) a lot
31. The boy saw the cat ……………. (jump) through the window
32. Your compositions are supposed……………. (write) in ink
33. She like……………... (serve) breakfast by her husband when she didn’t feel well.
34. Do you mind ………………… (call) at home if your patients need your help?
35. Whenever we met, Jack avoided ………………… (look) at me
36. Most people enjoy……………………… (travel) to different parts of the world.
37. My parents wanted me (be) ……………… home at 11 o’clock.
38.  I dreamed about (build) ……………………….a big house.
39.  I’m hopping (see)………………….. Lisa
40. I overheard him (say) ..................... that he didn’t want to learn Math.
41. She stood there and watched him (drive)............................. away
42. It was very difficult for her (drive)............................ the motorbike.
43. I could feel the robber (come)............................. from the backdoor
44. He refused .................. (allow) her  ……………..  (think) for herself.
45. She made her son ……………….. (wash) the windows before he could go outside  ………. (play) with his friends.
46. She lets her children ……………. (stay) up very late.
47. We had nothing ……………. (do) except look at the cinema posters.
48. There are too many people here for me …………………. (talk) to all of them.
49. It took ages ………….. (download) the pictures from the Internet.
50. She sent me an e- mail …………….. (inform) me that the meeting had been canceled.
51. The police observed a man (enter)………………… the bank 
52. I don’t remember (tell) .................... of the decision to change the company policy on vacations.
53. Tommy admitted (throw) .................. the rock through the window.
54. Anne hoped (invite) ............................. to join the private club.
55. Most people enjoy (travel) ........................... to different parts of the world.
56. May I change the TV channel, or do you want (watch) ..................... more of this programme? 
57. It’s worth (make) ………………. an appointment before you go.
58. They warned us …………………… ( not go) near the beach .
59. They are whispering to avoid (hear) ………………………. by their friends.
60. I don’t mind (pay) ………………….. low wages at first.
61. It is easy (see) ......................... animals on the road in daylight.
62. I asked him (explain) ..................... but he refused (say) ..................... anything.
63. There was no way of (get) .......... out of the building except by (climb) ........... down a rope.
64. It is no good (write) ................. to him; he never answers letters.
65. Ask him (come) ................. in. Don’t keep him (stand)..............  at the door
66. He doesn’t spend much time (prepare) ………………… his lessons.
67. They wasted a whole afternoon (try) …………………. to repair the bike.
68. I have him (repaint) ……………..the house 
69.  …………………… (complete) the book, he had a holiday.
70. …………………….. (park) the car about a kilometer from the stadium, I walked the rest of the way.
V.  Give the correct tenses of verb
1. Pasteur ……………….. (die) in 1895     
2. She ……………………. (work) here for ten years from 1989 to 1999
3. Everybody …………………… (drink) a lot of beer at the party last night.  
4. Where………… John ………….. (work) two years ago?
5. It’s time we …………….. (go) to the airport to meet him
6. He …………………… (break) his arm when he was playing football
7. Julia ……………………. (write) the first  novel when she was 19 years old
8. They …………………. (eat) everything by the time I  arrived at the party.
9. When they got to the station, the train (leave)…………………...
10. I went to the post office to ask about my package, but they said that it (not arrive) ………………… yet.
11. Sue …………………. (work) at ten o’clock yesterday morning.
12. While I ……………… (walk) to class yesterday morning, I saw Mary.
13. I …………………….(work) on the computer when the fire broke out.
14. After Richard …………………. (finish) work, he went home.
15. Before she ………………… (leave) the school, Celia had said goodbye to all her friends.
16. While Diana (watch) .................... her favorite TV programme, there (be) ....................a power cut
17. By the time Sheila (get) ...................... back, Chris (go) .......................... home
18. David (eat) ....................... Japanese food before, so he (know) ....................... what to order.
19. While I (do) ................... some shopping at the supermarket yesterday, I (see) ............................ your friend.
20. What .......... you (do)............... when I (come) ................... to your office yesterday?
21. Laura (miss) .................. the party because no one (tell) .......................... her about it.
22. Susan (send) …………… a letter to her university after she (receive) ………….. her scholarship check.
23. While Mrs. Smith (plant) ………… flowers in the garden, Mr. Smith (change) ……………. the oil in his car.
24. He (do) ………... a lot of jobs before he (work) ………….... in this company.
25. It (rain) ……………….. heavily when I (sleep) ………………….. yesterday afternoon.
26. If I (continue) ……………. with my diet, I (lose)…………………. five kilos by the end of the month. 
27. If I (have)…………….. enough money, I would have gone with you. 
28. It’s too bad Helen isn’t here. If she (be)…………….. here, she (know)……………… what to do. 
29. He will get a prize if he (work)……………………… hard.
30. If Jack called, I (speak)……………………. to him.
31. You wouldn't have any accident if you (drive)……………………carefully.
32. If you turn off the light, we (be)………………….. in dark.
33. If Lan (not study) ………………….hard, she will fail the exam.
34. If it (be) ................... fine tomorrow, we (go ) ..................... for a picnic.
35. If she (be) ....................... here now, she (give) ........................ us some advice
36. If I (know) .......................... last week that she was ill, I (visit) .................................. her.
37. They would be hurt if I (not go) .................... to see them.
38. Unless he sells more, he (not get) ........................ much commission.
39. If I lend you $10, when ............ you (repay) .................. me?
40. If you slept under a mosquito net you (not be) ..................... bitten so often.
41. I shouldn’t have believed it if I (not see) ........................ it with my own eyes.
42. I’m sure he (understand) .................................... if you explain the situation to her.
43. If she hadn’t walked to the meeting, she (not be)................................... late. 
44. If he spoke more clearly, we (understand) ................................... him
45. You were late last night. If you (arrive) …………….. 10 minutes, you ( get) ……………. a seat
46. Jim isn’t at home right now. If he ( be) ………………… at home, I ( visit) ……………him.
47. Fred failed the test because he didn’t study. If he ( study) ……………… for the test, he ( pass) …….  it.
48. What (happen) ……………… if there (not be) …………………… gravity?
49. If I ……………………………(know) that you were coming I'd have baked a cake.
50. The table will collapse if you ……………………….(stand) on it.

VI. Rewrite these sentences using Participle.
1. He began to walk because he missed the last train  
 ……………………………………………………………………………………………………
2. She felt afraid when she stayed at home 
 ……………………………………………………………………………………………………
3. Because they got up late, they were late for class 10 minutes 
 ……………………………………………………………………………………………………
4. As she was a nurse, she knew what to do after the accident 
 ……………………………………………………………………………………………………
5. We said nothing about his painting as we didn’t want to offend him 
 ……………………………………………………………………………………………………
6. They turned off the lights and went out for a meal.
 ……………………………………………………………………………………………………
7. When she saw the dog coming towards her, she quickly crossed the road.
 ……………………………………………………………………………………………………
8. As I don't have a credit card, I found it difficult to book an airline ticket over the phone.
 ……………………………………………………………………………………………………..
9. Keith spent a lot of time filling in job application forms because he was unemployed.  
 …………………………………………………………………………………………………….
10. Because I was walking quickly, I soon caught up with her.
 …………………………………………………………………………………………………….
11. She didn't know where the theater was, so she asked for directions at the hotel reception.
 ……………………………………………………………………………………………………..
12. He had spent his childhood in Oslo so he knew the city well.
 …………………………………………………………………………………………………….
13. We have spent nearly all our money so we couldn't afford to stay at a hotel.
 ………………………………………………………………………………………………………
14. Since he had never been there before, he was stunned.
 ……………………………………………………………………………………………………..
15. She lay in her bed and wept bitter tears.
 ……………………………………………………………………………………………………….
16. We had switched off the lights before we went to bed. 
-> …………………………………………………………………………………………………………………
17.  As  he  had  drunk  too   much,  he  didn’t  drive   home  himself
-> …………………………………………………………………………………………………………………
18.  We had worked in the garden all day and  we  were  sunburned  in the  evening
-> …………………………………………………………………………………………………………………
19. Since I had not seen him for ages, I didn’t  recognize  him
………………………………………………………………………………………………………..
20. She had not slept for two days, therefore  she wasn’t  able  to concentrate 
-> …………………………………………………………………………………………………………………
21. When they were walking in the park, they saw Mr. and Mrs. Smith.
………………………………………………………………………………………………………
22. Although Mary didn’t stay up late, she still got up late the following day.
………………………………………………………………………………………………………
23. I had done all my homework before I went out for a walk.
…………………………………………………………………………………………………………
24. He took off his shoes and walked quietly into the room.
…………………………………………………………………………………………………………
25. Because he had been bitten by our dog twice, the postman refused to deliver our mail.
………………………………………………………………………………………………………
26. She had finished the housework, so she decided to take a rest.
…………………………………………………………………………………………………………
27. After he had left the building, the man hailed a taxi.
………………………………………………………………………………………………………
28. He looked for a publishing house to print the book after he had written it.
…………………………………………………………………………………………………………
29. Crowds were waiting at the airport because they hoped to see the pop star arrived.
………………………………………………………………………………………………………
VII. Report these sentences as the beginning		
1. “ Keep quiet,” the teacher said to us.
→ The teacher told ……………………………………………………………………………………
2. “ I’m terribly sorry. I kept you waiting for so long, Ben,” Rita said.
 Rita apologized………………………………………………………………………………….
3.  “ You should join the football team, Eric,” said the teacher.
→ The teacher encouraged …………………………………………………………………………..
4. “ I’ll give it to him tomorrow,” John said.
→ John promised ……………………………………………………………………………………
5. “ Remember to lock the door before going to school,” my sister said.
→ My sister reminded ………………………………………………………………………………
6. “ You should go home and rest for a while,” said the boss.
→ His boss advised ………………………………………………………………………………….
7. “ I’d like Lan to become a teacher,” my mum said.
→ My mum wanted ………………………………………………………………………………….
8. She said : “ I’ll take you to town”
→ She offered ……………………………………………………………………………………….
9. “ Please, tell me how to make a pizza” He said.
→ He asked ………………………………………………………………………………………….
10. “Don’t play with the matches!” I said to Jack.
 I warned......................................................................................................................................
11. “I’m sorry I didn’t phone you earlier”, Margaret said to you.
 Margaret apologized.....................................................................................................................
12. “I have always wanted to be a pilot”, Paul said to you.
 Paul has always dreamed .............................................................................................................
13. “You didn’t do what I said”, the mother said to her son.
 The mother accused.....................................................................................................................
14. “ Don’t stay at the hotel near the airport,” I said to Ann.
→ I warned …………………………………………………………………………………………..
15. “ Stay here! I can’t let you go out tonight,” her mother said to Jane.
→ Her mother prevented ……………………………………………………………………………	
16. “ It was nice of you to visit me. Thank you,” Miss White said to Jack.
→Miss White thanked ……………………………………………………………………………..
17. “ I must have made a mistake in the calculations.” Mr. Forest said.
→Mr. Forest admitted ……………………………………………………………………………
18. “ I’ll pay for the meal.” Sarah said.
→Sarah insisted …. ………………………………………………………………………………..
19. “ It was nice of you to invite me to your birthday party. Thanks verymuch.” Mike said.
→ Mike thanked …………………………………………………………………………………….
 20. “ I’m sorry I couldn’t come to visit you last summer.” John said.
→ John apologized ………………………………………………………………………………….
 21. “I hear you won the championship. Congratulations!” Dane said.
→ Dane congratulated ……………………………………………………………………………….
 22. “ I can’t let you use the mobile phone.” Her mother said.
→ Her mother prevented ……………………………………………………………………………   	
23. “I didn’t steal the car”, the boy said. “ I just borrowed it.”
→ The boy denied…………………………………..but admitted …………………………………..
24. Peter said, “ I wish I hadn’t lent him some money.”
→ Peter regretted ……………………………………………………………………………………..
25. “ I didn’t tell the teacher your mistake,” Van said to Lam.
-> Van denied…………………………………………………………………………………………
26. “You have taken my umbrella” 
 Jane accused ………………………………………………………………………………………
27. “We’ll organize the Christmas party” 
 They promised ……………………………………………………………………………………
28. “We should take the jumper back to the shop” 
 Jack recommended ………………………………………………………………………………
29. “Why don’t we go out for a walk?”
 They suggested ……………………………………………………………………………………
30. I’m sorry that I didn’t invite her to my party last night 
 He regretted…………………………………………………………………………………………
31. “All right. We will meet the student representatives”
 The teachers agreed……………………………………………………………………………………
32. Tom said to me, “If I have spare time, I will go fishing with you”.
..................................................................................................................................................................
33. “Unless you study harder, you will fail the exam”, said his parents.
 .............................................................................................................................................................
34.  “If  she goes to the party, she will have a lot of fun.”, said Peter.
 ..............................................................................................................................................................
35.  Linda said, “I would have come to the party if I hadn’t been so busy last week.”
 .................................................................................................................................................................
36. Tom told me, “If I were you, I would look for another job.”
 .................................................................................................................................................................
37.  My friend said to me, “What would you do if someone gave you a million pounds?”
 My friend asked me what …………………………………………………………………………………..
38. The gardener said, “If I didn’t water these plants yesterday, they could die.”
 .................................................................................................................................................................
39. The doctor said to the patient, “You won’t feel better unless you take these medicine.”
 ................................................................................................................................................................
40. “ If I catch the plane, I’ll be home by five,” he said.
→………………………………………………………………………………………………………
41. “ What would you do if you were having a problem with grammar, Jane?” Anne asked.
→ Anne asked………………………………………………………………………………………………  
42. “ If I’d had my mobile yesterday, I could have contacted you,” Matthew said.
→………………………………………………………………………………………………………… 
43. “ If I were you, I’d stop smoking,” she said to her brother.
→…………………………………………………………………………………………………………
44. “ If I don’t practice my English I won’t get any better,” she said.
→………………………………………………………………………………………………………… 
45. “ I’d have been in bad trouble if Jane hadn’t helped me,” he said.
→………………………………………………………………………………………………………… 

VIII. READING: Read the passages and answer the questions
 1. Some friends come into our lives for just a short time. Others come and stay forever. Think about your closest friends. How long have you known each other? Some people say that their spouse or family member is their best friend . Others say they have known their closest friends for many years. And some great friends haven’t known each other all that long, but knew right away that there was a connection, or bond, between them. Could it be that there is a twin spirit out there for each of us?
What turns a stranger or acquaintance into a friend? Do you know right away if you are going to like someone? Some people think that any stranger can become a friend if they spend enough time together. That may be true for some people. But one thing most of us agree on is that true friendships seem to happen when people have something in common. Perhaps we see a part of ourselves in our friends. Maybe seeing the good in them helps us to see the good in us as well.
1.  When can a stranger become a friend?
→…………………………………………………………………………………………………………
2. When do true friendships happen?
→…………………………………………………………………………………………………………
3. Why do we see a part of ourselves in our friends?
→…………………………………………………………………………………………………………
 
2. If you enjoy cycling for pleasure, doing it in London can be a shock. There are not enough lanes especially for bikes, and making your way through the traffic can be very risky. But if you have great passion, cycling in London can be very exciting, and it is an inexpensive way of keeping fit if you live there. Some cyclists don’t mind spending a lot of money on expensive bikes. However, if you just want a basic bike that is only for occasional use, there are many cheap choices. Several markets have cheap bikes on sale which may not be impressive to look at but should be satisfactory. You should buy a cycling helmet if you want to cycle in London. Wearing a cycling helmet is not compulsory in Britain, but it is a good idea to wear one for protection.

1. Is cycling an expensive way of keeping fit?
→ ……………………………………………………………………………………………………………
2. What should you buy if you want to cycle in London?
→…………………………………………………………………………………………………………
3. What do you wear a cycling helmet in Britain for?
→…………………………………………………………………………………………………………
3. Most married couples in the United States celebrate wedding anniversaries each year. Husbands and wives give flowers or gifts to each other. They often have a quite dinner at home or at a restaurant. They usually don’t have a big party.
But the 25th and the 50th wedding anniversaries are special. People call the 25th “the silver anniversary” and the 50th “the golden anniversary”. These anniversaries mark the milestones of a happy and lasting relationship between married couples. They are happy to be together for their golden anniversaries.
1. What do almost married couples in the US celebrate annually?
……………………………………………………………………………………………………….
2. Who give flowers and gifts to each other?
…………………………………………………………………………………………………………
3. What do people call the 50th wedding anniversary?
…………………………………………………………………………………………………………..
4. Do people have a big party on the anniversary?
…………………………………………………………………………………………………………

4. More and more young people are doing voluntary work abroad. The wide variety of jobs and destination available is making it an increasingly attractive option for those who have just left school and have a year free before university. Many choose to spend these twelve months working in poor countries. There they will earn little or no money, but they will be doing something useful and enjoying the experience.
The work may consist of helping local communities, for example by helping to build new roads or provide water supplies to isolated rural villages. Other projects may concentrate more on conservation and environmental protection. Whatever kind of job it is, though, it is certain to be challenging and worthwhile, and an experience that will never be forgotten.
1. Where are many young people doing voluntary work?
……………………………………………………………………………………………………….
2. How many months do they spend working there?
………………………………………………………………………………………………………..
3. What may they do to help local communities?
………………………………………………………………………………………………………..
4. Is voluntary work challenging and worthwhile?
………………………………………………………………………………………………………..
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I. Tự luận
Câu 1:
a. Nêu  vai trò của chất khoáng ở thực vật.
b: Nêu cac con đường hấp thụ nguyên tố khoáng
c. Trình bày vai trò của nước ở thực vật .(NC) 
d.Trình bày cơ chế TĐ nước ở thực vật.(NC)
e., Phân biệt 2 cơ chế trao đổi chất khoáng.
Câu 2: Trình bày vai trò của nitơ, sự đồng hoá nitơ khoáng và nitơ tự do trong khí quyển.
Câu 3:
a. Trình bày được vai trò của quá trình quang hợp. 
b. Trình bày quá trình quang hợp ở cac nhom thực vật ( pha sang ở các nhóm thực vật, pha tối ở thực vật C3)
c. Trình bày quá trình quang hợp chụi ảnh hưởng của các điều kiện môi trường.
d. Nêu  lá là cơ quan quang hợp.
e. Nêu đặc điểm của thực vật CAM.
f. Vẽ chu trình C3 (Chu trình CanVin)

Cau 4:
a. Trình bày ý nghĩa của hô hấp.
b. Trình bày hô hấp hiếu khí và lên men theo sơ đồ
c. Trình bày  MQH giữa hô hấp và lên men.
Cau 5:
a.Trình bày mối quan hệ giữa quá trình trao đổi chất và quá trình chuyển hoá nội bào.
b. So sánh sự biến đổi cơ học, hoá học, sinh học ở các nhóm động vật
Đáp án: So sánh sự biến đổi cơ học, hoá học, sinh học ở các nhóm động vật.
	Điểm so sánh
	Động vật nhai lại
	Động vật có dạ dày đơn
	Chim ăn hạt và gia cầm.

	Biến đổi cơ học
	Lần đầu nhai sơ qua, nhai kĩ lại lúc nghỉ ngơi nhờ răng
	Nhai kĩ hơn động vật nhai lại nhờ răng.
	Thức ăn được mổ và nuốt ngay (không có răng) -> diều tiết dịch nhày  làm trơn và mềm thức ăn. Sau đó được nghiền nát ở dạ dày cơ.

	Biến đổi hoá học, sinh học
	- Dạ dày 4 ngăn (dạ cỏ, dạ tổ ong, dạ lá sách, dạ tổ múi khế)
- Biến đổi sinh học ở dạ cỏ nhờ vsv.
- Biến đổi hoá học: 
* Ở dạ dày: Biến đổi hoa shọc xảy ra chủ yếu xảy ra ởdạ múi khế dưới tác dụng của HCL và enzim của dịch vị.
* Ở ruột: biến đổi hoá học nhờ enzim của dịch tuỵ, dịch mật và dịch ruột.
	- dạ dày đơn.

- biến đổi sinh học ở ruột tịt( manh tràng) nhờ vsv.
- Biến đổi hoá học
* Ở dạ dày: Thức ăn được biến đổi dưới tác dụng của HCL và enzim của dịch vị.
* Ở ruột: Biến đổi hoá học nhờ enzim của dịch tuỵ, dịch mật và dịch ruột.
	- Dạ dày tuyến và dạ dày cơ.
- Không có biến đổi sinh học.
- Biến đổi hoá học:
* Ở dạ dày: Thức ăn được biến đổi dưới tác dụng của HCL và enzim của dịch vị tiết ra từ dạ dày tuyến.
* Ở ruột: Biến đổi hoá học nhờ enzim của dịch tuỵ, dịch mật và dịch ruột.


Trình bày các con đường hô hấp ở thựcvật
[image: untitled]
II. Phần trắc nghiệm
Câu 1(NC) Điều nào sau đây là không đúng với dạng nước tự do?
	a/ Là dạng nước chứa trong các khoảng gian bào.
	b/ Là dạng nước chứa bị hút bởi các phân tử tích điện.
	c/ Là dạng nước chứa trong các mạch dẫn.
	d/ Là dạng nước chứa trong các thành phần của tế bào.
Câu 2: Khi tế bào khí khổng trương nước thì:
	a/ Vách (mép ) mỏng căng ra, vách (mép) dày co lại làm cho khí khổng mở ra.
	b/ Vách dày căng ra, làm cho vách mỏng căn theo nên khi khổng mở ra.
	c/ Vách dày căng ra làm cho vách mỏng co lại nên khí khổng mở ra.
	d/ Vách mỏng căng ra làm cho vách dày căng theo nên khí khổng mở ra.
Câu 3: Khi tế bào khí khổng mất nước thì:
	a/ Vách (mép) mỏng hết căng ra làm cho vách dày duỗi thẳng nên khí khổng đóng lại.
	b/ Vách dày căng ra làm cho vách mỏng cong theo nên khí khổng đóng lại.
	c/ Vách dày căng ra làm cho vách mỏng co lại nên khí khổng đóng lại.
	d/ Vách mỏng căng ra làm cho vách dày duỗi thẳng nên khí khổng khép lại.
Câu 4: Nước được vận chuyển ở thân chủ yếu:
	a/ Qua mạch rây theo chiều từ trên xuống.
	b/ Từ mạch gỗ sang mạch rây.
	c/ Từ mạch rây sang mạch gỗ.
	d/ Qua mạch gỗ.
Câu 5: Đặc điểm cấu tạo nào của khí khổng thuận lợi cho quá trình đóng mở?
	a/ Mép (Vách)trong của tế bào dày, mép ngoài mỏng.
	b/ Mép (Vách)trong và mép ngoài của tế bào đều rất dày.
	c/ Mép (Vách)trong và mép ngoài của tế bào đều rất mỏng.
	d/ Mép (Vách)trong của tế bào rất mỏng, mép ngoài dày.
Câu 6: Con đường thoát hơi nước qua bề mặt lá (qua cutin) có đặc điểm là:
	a/ Vận tốc nhỏ, được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng.
	b/ Vận tốc lớn, không được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng.
	c/ Vận tốc nhỏ, không được điều chỉnh.
	d/ Vận tốc lớn, được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng.
Câu 7: Con đường thoát hơi nước qua khí khổng có đặc điểm là:
	a/ Vận tốc lớn, được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng.
	b/ Vận tốc nhỏ, được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng.
	c/ Vận tốc lớn, không được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng.
	d/ Vận tốc nhỏ, không được điều chỉnh.
Câu 8: Phần lớn các chất khoáng được hấp thụ vào cây theo cách chủ động diễn ra theo phương thức nào?
	a/ Vận chuyển từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp ở rể cần ít năng lượng.
	b/ Vận chuyển từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp ở rể.
	c/ Vận chuyển từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao ở rể không cần tiêu hao năng lượng.
	d/ Vận chuyển từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao ở rể cần tiêu hao năng lượng.
Câu 9: Nhiệt độ có ảnh hưởng:
	a/ Chỉ đến sự vận chuyển nước ở thân.
	b/ Chỉ đến quá trình hấp thụ nước ở rể.
	c/ Chỉ đến quá trình thoát hơi nước ở lá.
	d/ Đến cả hai quá trình hấp thụ nước ở rể và thoát hơi nước ở lá.
Câu 10: Các nguyên tố đại lượng (Đa) gồm:
	a/ C, H, O, N, P, K, S, Ca, Fe.	b/ C, H, O, N, P, K, S, Ca,Mg.
	c/ C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mn.	d/ C, H, O, N, P, K, S, Ca, Cu.
Câu 11: Độ ẩm không khí liên quan đến quá trình thoát hơi nước ở lá như thế nào?
	a/ Độ ẩm không khí càng cao, sự thoát hơi nước không diễn ra.
	b/ Độ ẩm không khí càng thấp, sự thoát hơi nước càng yếu.
	c/ Độ ẩm không khí càng thấp, sự thoát hơi nước càng mạnh.
	d/ Độ ẩm không khí càng cao, sự thoát hơi nước càng mạnh.
Câu 12: Độ ẩm đất liên quan chặt chẽ đến quá trình hấp thụ nước của rễ như thế nào?
	a/ Độ ẩm đất khí càng thấp, sự hấp thụ  nước càng lớn.
	b/ Độ đất càng thấp, sự hấp thụ nước bị ngừng. 
	c/ Độ ẩm đất càng cao, sự hấp thụ nước càng lớn.
	d/ Độ ẩm đất càng cao, sự hấp thụ nước càng ít.
Câu 13: Lông hút có vai trò chủ yếu là:
	a/ Lách vào kẽ đất hút nước và muối khoáng cho cây.
	b/ Bám vào kẽ đất làm cho cây đứng vững chắc.
	c/ Lách cào kẽ đất hở giúp cho rễ lấy được ôxy để hô hấp.
	d/ Tế bào kéo dài thành lông, lách vào nhiều kẽ đất làm cho bộ rễ lan rộng.
Câu 14: Nguyên nhân trước tiên làm cho cây không ưa mặn mất khả năng sinh trưởng trên đất có độ mặn cao là:
	a/ Các phân tử muối ngay sát bề mặt đất gây khó khăn cho các cây con xuyên qua mặt đất.
	b/ Các ion khoáng là độc hại đối với cây.
	c/ Thế năng nước của đất là quá thấp.
	d/ Hàm lượng oxy trong đất là quá thấp.
Câu 15: Vai trò của Nitơ đối với thực vật là:
	a/ Thành phần của axit nuclêôtit, ATP, phôtpholipit, côenzim; cần cho nở hoa, đậu quả, phát triển rễ.
	b/ Chủ yếu giữ cân bằng nước và ion trong tế bào, hoạt hoá enzim, mở khí khổng.
	c/ Thành phần của thành tế bào, màng tế bào, hoạt hoá enzim.
	d/ Thành phần của prôtêin và axít nuclêic.
Câu 16: Kết quả nào sau đây không đúng khi đưa cây ra ngoài sáng, lục lạp trong tế bào khí khổng tiến hành quang hợp?
	a/ Làm tăng hàm lượng đường.	
	b/ Làm thay đổi nồng độ CO2 và pH.
	c/ Làm cho hai tế bào khí khổng hút nước, trương nước và khí khổng mở.
	d/ Làm giảm áp suất thẩm thấu trong tế bào.
Câu 17: Vì sao sau kho bón phân, cây sẽ khó hấp thụ nước?
	a/ Vì áp suất thẩm thấu của đất giảm.	
	b/ Vì áp suất thẩm thấu của rễ tăng.
	c/ Vì áp suất thẩm thấu của đất tăng.	
	d/ Vì áp suất thẩm thấu của rễ giảm.
Câu 18: Sự thoát hơi nước qua lá có ý nghĩa gì đối với cây?
	a/ Làm cho không khí ẩm và dịu mát nhất llà trong những ngày nắng nóng.
	b/ Làm cho cây dịu mát không bị đốt cháy dưới ánh mặt trời.
	c/ Tạo ra sức hút để vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá.
	d/ Làm cho cây dịu mát không bị đốt cháy dưới ánh mặt trời và tạo ra sức hút để vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá.
Câu 19: Điều kiện nào dưới đây không đúng để quá trình cố định nitơ trong khí quyển xảy ra?
	a/ Có các lực khử mạnh.	b. Được cung cấp ATP.
	c/ Có sự tham gia của enzim nitrôgenaza
	d/ Thực hiện trong điều kiện hiếu khí.
Câu 20: Quá trình khử nitrat diễn ra theo sơ đồ:


	a/ 	b/ 


	c/ 	d/ 
Câu 21: Thực vật chỉ hấp thu được dạng nitơ trong đất bằng hệ rễ là:
	a/ Dạng nitơ tự do trong khí quyển (N2).


	b/ Nitơ nitrat (NO), nitơ amôn (NH).


	c/ Nitơnitrat (NO).	d/ Nitơ amôn (NH).
Câu 22: Sự biểu hiện triệu chứng thiếu nitơ của cây là:
	a/ Lá nhỏ có màu lục đậm, màu của thân không bình thường, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm.
	b/ Sinh trưởng bị còi cọc, lá có màu vàng.
	c/ Lá mới có màu vàng, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm.
	d/ Lá màu vàng nhạt, mép lá màu đỏ và có nhiều chấm đỏ trên mặt lá.
Câu 23: Cách nhận biết rõ rệt nhất thời điểm cần bón phân là:
	a/ Căn cứ vào dấu hiệu bên ngoài của quả mới ra.
	b/ Căn cứ vào dấu hiệu bên ngoài của thân cây.
	c/ Căn cứ vào dấu hiệu bên ngoài của hoa.
	d/ Căn cứ vào dấu hiệu bên ngoài của lá cây.
Câu 24: Trật tự các giai đoạn trong chu trình canvin là:
	a/ Khử APG thành ALPG  cố định CO2  tái sinh RiDP (ribulôzơ 1,5 - điphôtphat).
	b/ Cố định CO2 tái sinh RiDP (ribulôzơ 1,5 - điphôtphat)  khử APG thành ALPG.
	c/ Khử APG thành ALPG  tái sinh RiDP (ribulôzơ 1,5 - điphôtphat)  cố định CO2.
	d/  Cố định CO2  khử APG thành ALPG  tái sinh RiDP (ribulôzơ 1,5 - điphôtphat)  cố định CO2.
Câu 25: Khái niệm pha sáng nào dưới đây của quá trình quang hợp là đầy đủ nhất?
	a/ Pha chuyển hoá năng lượng của ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong các liên kết hoá học trong ATP.
	b/ Pha chuyển hoá năng lượng của ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong các liên kết hoá học trong ATP và NADPH. 
	c/ Pha chuyển hoá năng lượng của ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong các liên kết hoá học trong NADPH.
	d/ Pha chuyển hoá năng lượng của ánh sáng đã được chuyển thành năng lượng trong các liên kết hoá học trong ATP.
Câu 26: Sản phẩm của pha sáng gồm có:
	a/ ATP, NADPH và O2	b/ ATP, NADPH và CO2
	c/ ATP, NADP+và O2	d/ ATP, NADPH.
Câu 27: Nhóm thực vật C3 được phân bố như thế nào?
	a/ Phân bố rộng rãi trên thế giới, chủ yếu ở vùng ôn đới và   nhiệt đới.
	b/ Chỉ sống ở vùng ôn đới và á nhiệt đới.
	c/ Sống ở vùng nhiệt đới.	d/ Sống ở vùng sa mạc.
Câu  28: Vai trò nào dưới đây không phải của quang hợp?
	a/ Tích luỹ năng lượng.	b/ Tạo chất hữu cơ.
	c/ Cân bằng nhiệt độ của môi trường.	
	d/ Điều hoà nhiệt độ của không khí.
 Câu 28: Nhóm thực vật C3 được phân bố như thế nào?
	a/ Sống ở vùng nhiệt đới.	
	b/ Chỉ sống ở vùng ôn đới và á nhiệt đới.
	c/ Phân bố rộng rãi trên thế giới, chủ yếu ở vùng ôn đới và á nhiệt đới.
	d/ Sống ở vùng sa mạc.
Câu 30: Vì sao lá cây có màu xanh lục?
	a/ Vì diệp lục a hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.
	b/ Vì diệp lục b hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.
	c/ Vì nhóm sắc tố phụ (carootênôit) hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.
	d/ Vì hệ sắc tố không hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.
Câu 31: Diễn biến nào dưới đây không có trong pha sáng của quá trình quang hợp?
	a/ Quá trình tạo ATP, NADPH và giải phóng ôxy.
	b/ Quá trình khử CO2	c/ Quá trình quang phân li nước.
	d/ Sự biến đổi trạng thái của diệp lục (từ dạng bình thường sang dạng kích thích).
Câu 32: Khái niệm quang hợp nào dưới đây là đúng?
	a/ Quang hợp là quá trình mà thực vật sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ (đường glucôzơ) từ chất vô cơ (chất khoáng và nước).
	b/ Quang hợp là quá trình mà thực vật có hoa sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ (đường glucôzơ) từ chất vô cơ (CO2 và nước).
	c/ Quang hợp là quá trình mà thực vật sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ (đường galactôzơ) từ chất vô cơ (CO2 và nước).
	d/ Quang hợp là quá trình mà thực vật sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ (đường glucôzơ) từ chất vô cơ (CO2 và nước).
Câu 33: Pha tối diễn ra ở vị trí nào trong lục lạp?
	a/ Ở màng ngoài.	b/ Ở màng trong.
	c/ Ở chất nền.	d/ Ở tilacôit.
Câu 70: Thực vật C4 được phân bố như thế nào?
	a/ Phân bố rộng rãi trên thế giới, chủ yếu ở vùng ôn đới và á nhiệt đới.
	b/ Chỉ sống ở vùng ôn đới và á nhiệt đới.
	c/ Sống ở vùng nhiệt đới.	d/ Sống ở vùng sa mạc.
Câu 34: Những cây thuộc nhóm thực vật CAM là:
	a/ Lúa, khoai, sắn, đậu.	b/ Ngô, mía, cỏ lồng vực, cỏ gấu.
	c/ Dứa, xương rồng, thuốc bỏng.	d/ Rau dền, kê, các loại rau.
Câu 35: Những cây thuộc nhóm C3 là:
	a/ Rau dền, kê, các loại rau.	b/ Mía, ngô, cỏ lồng vực,cỏ gấu.
	c/ Dứa, xương rồng, thuốc bỏng.	d/ Lúa, khoai, sắn, đậu.
Câu 36: Pha sáng diễn ra ở vị trí nào của lục lạp?
	a/ Ở chất nền.	b/ Ở màng trong.
	c/ Ở màng ngoài.	d/ Ở tilacôit.	
Câu 37: Về bản chất pha sáng của quá trình quang hợp là:
	a/ Pha ôxy hoá nước để sử dụng H+, CO2 và điện tử cho việc hình thành ATP, NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển.
	b/ Pha ôxy hoá nước để sử dụng H+ và điện tử cho việc hình thành ADP, NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển.
	c/ Pha ôxy hoá nước để sử dụng H+ và điện tử cho việc hình thành ATP, NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển.
	d/ Pha khử nước để sử dụng H+ và điện tử cho việc hình thành ATP, NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển.
Câu 38: Những cây thuộc nhóm thực vật C4 là:
	a/ Lúa, khoai, sắn, đậu.	b/ Mía, ngô, cỏ lồng vực, cỏ gấu.
	c/ Dứa, xương rồng, thuốc bỏng.	d/ Rau dền, kê, các loại rau.
Câu 39: Các tilacôit không chứa:
	a/ Hệ các sắc tố.	b/ Các trung tâm phản ứng.
	c/ Các chất chuyền điện tử.	d/ enzim cácbôxi hoá.
Câu 40: Thực vật C4 khác với thực vật C3 ở điểm nào?
	a/ Cường độ quang hợp, điểm bảo hoà ánh sáng, điểm bù CO2 thấp.
	b/ Cường độ quang hợp, điểm bảo hoà ánh sáng cao, điểm bù CO2 thấp.
	c/ Cường độ quang hợp, điểm bảo hoà ánh sáng cao, điểm bù CO2 cao.
	d/ Cường độ quang hợp, điểm bảo hoà ánh sáng thấp, điểm bù CO2 cao.
Câu 41: Ý nào dưới đây không đúng với ưu điểm của thực vật C4 so với thực vật C3?
	a/ Cường độ quang hợp cao hơn.	
	b/ Nhu cầu nước thấp hơn, thoát hơi nước ít hơn.
	c/ Năng suất cao hơn.	
	d/ Thích nghi với những điều kiện khí hậu bình thường.
Câu 42: Chất được tách ra khỏi chu trình canvin để khởi đầu cho tổng hợp glucôzơ là:
	a/ APG (axit phốtphoglixêric).	
	b/ RiDP (ribulôzơ - 1,5 – điphôtphat).
	c/ ALPG (anđêhit photphoglixêric).	d/ AM (axitmalic).
Câu 43: Chu trình C4 thích ứng với những điều kiện nào?
	a/ Cường độ ánh sáng, nhiệt độ, O2 cao, nồng độ CO2 thấp.
	b/ Cường độ ánh sáng, nhiệt độ, nồng độ CO2, O2 thấp.
	c/ Cường độ ánh sáng, nhiệt độ, O2 bình thường, nồng độ CO2 cao.
	d/ Cường độ ánh sáng, nhiệt độ, nồng độ CO2 O2 bình thường.
Câu 44: Chu trình canvin diễn ra ở pha tối trong quang hợp ở nhóm hay các nhóm thực vật nào?
	a/ Chỉ ở nhóm thực vật CAM.	
	b/ Ở cả 3 nhóm thực vật C3, C4 và CAM.
	c/ Ở nhóm thực vật  C4 và CAM.	d/ Chỉ ở nhóm thực vật C3.
Câu 45: Điểm bù ánh sáng là:
	a/ Cường độ ánh sáng mà ở đó cường độ quang hợp lớn hơn cường độ hô hấp.
	b/ Cường độ ánh sáng mà ở đó cường độ quang hợp và cường độ hô hấp bằng nhau.
	c/ Cường độ ánh sáng mà ở đó cường độ quang hợp nhỏ hơn cường độ hô hấp.
	d/ Cường độ ánh sáng mà ở đó cường độ quang hợp lớn gấp 2 lần cường độ hô hấp.
Câu 46: Sản phẩm quang hợp đầu tiên của chu trình C4 là:
	a/ APG (axit phốtphoglixêric).	
	b/ ALPG (anđêhit photphoglixêric).
	c/ AM (axitmalic).	
	d/ Một chất hữu cơ có 4 các bon trong phân tử ( axit ôxalô axêtic – AOA).
Câu 47: Pha tối trong quang hợp hợp của nhóm hay các nhóm thực vật nào chỉ xảy ra trong chu trình canvin?
	a/ Nhóm thực vật CAM.	b/ Nhóm thực vật  C4 và CAM.
	c/ Nhóm thực vật C4.	d/ Nhóm thực vật C3.
Câu 48: Sự trao đổi nước ở thực vật C4 khác với thực vật C3 như thế nào?
	a/ Nhu cầu nước thấp hơn, thoát hơi nước nhiều hơn.
	b/ Nhu cầu nước cao hơn, thoát hơi nước cao hơn.
	c/ Nhu cầu nước thấp hơn, thoát hơi nước ít hơn.
	d/ Nhu cầu nước cao hơn, thoát hơi nước ít hơn.
Câu 49: Chu trình C3 diễn ra thuận lợi trong những điều kiện nào?
	a/ Cường độ ánh sáng, nhiệt độ, O2 bình thường, nồng độ CO2 cao.
	b/ Cường độ ánh sáng, nhiệt độ, nồng độ CO2, O2 bình thường.
	c/ Cường độ ánh sáng, nhiệt độ, O2 cao.
	d/ Cường độ ánh sáng, nhiệt độ, nồng độ CO2, O2 thấp.
Câu 50 Nếu cùng cường độ chiếu sáng thì:
	a/ Anh sáng đơn sắc màu đỏ sẽ có hiệu quả quang hợp kém hơn ánh sáng đơn sắc màu xanh tím.
	b/ Anh sáng đơn sắc màu đỏ sẽ có hiệu quả quang hợp bằng ánh sáng đơn sắc màu xanh tím.
	c/ Anh sáng đơn sắc màu đỏ sẽ có hiệu quả quang hợp lớn hơn ánh sáng đơn sắc màu xanh tím.
	d/ Anh sáng đơn sắc màu đỏ sẽ có hiệu quả quang hợp nhỏ hơn ánh sáng đơn sắc màu xanh lam.
Câu 51: Sản phẩm quan hợp đầu tiên của chu trình canvin là:
	a/ RiDP (ribulôzơ - 1,5 – điphôtphat).	
	b/ ALPG (anđêhit photphoglixêric).
	c/ AM (axitmalic).	d/ APG (axit phốtphoglixêric).
Câu 52: Các tia sáng tím kích thích:
	a/ Sự tổng hợp cacbohiđrat.	b/ Sự tổng hợp lipit.
	c/ Sự tổng hợp ADN.	d/ Sự tổng hợp prôtêin.
Câu 53: Đặc điểm hoạt động của khí khổng ở thực vật CAM là:
	a/ Đóng vào ban ngày và mở ra ban đêm.
	b/ Chỉ mở ra khi hoàng hôn.	c/ Chỉ đóng vào giữa trưa.
	d/ Đóng vào ban đêm và mở ra ban ngày.
Câu 54: Chu trình cố định CO2 ở thực vật C4 diễn ra ở đâu?
	a/ Giai đoạn đầu cố định CO2 và giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình canvin diễn ra ở lục lạp trong tế bào bó mạch.
	b/ Giai đoạn đầu cố định CO2 và giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình canvin diễn ra ở lục lạp trong tế bào mô dậu.
	c/ Giai đoạn đầu cố định CO2 diễn ra ở lục lạp trong tế bào bó mạch, còn giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình canvin diễn ra ở lục lạp trong tế bào mô dậu.
	d/ Giai đoạn đầu cố định CO2 diễn ra ở lục lạp trong tế bào mô dậu, còn giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình canvin diễn ra ở lục lạp trong tế bào bó mạch.
Câu 55: Điểm bão hoà ánh sáng là:
	a/ Cường độ ánh sáng tối đa để cường đội quang hợp đạt cực đại.
	b/ Cường độ ánh sáng tối đa để cường đội quang hợp đạt cực tiểu.
	c/ Cường độ ánh sáng tối đa để cường đội quang hợp đạt mức trung bình.
	d/ Cường độ ánh sáng tối đa để cường đội quang hợp đạt trên mức trung bình.
Câu 56: Ý nào dưới đây không đúng với sự giống nhau giữa thực vật CAM với thực vật C4 khi cố định CO2?
	a/ Đều diễn ra vào ban ngày.	
	b/ Tiến trình gồm hai giai đoạn (2 chu trình).
	c/ Sản phẩm quang hợp đầu tiên.	d/ Chất nhận CO2
Câu 57: Chu trình cố định CO2 Ở thực vật CAM diễn ra như thế nào?
	a/ Giai đoạn đầu cố định CO2 và cả giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình canvin đều diễn ra vào ban ngày.
	b/ Giai đoạn đầu cố định CO2 và cả giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình canvin đều diễn ra vào ban đêm.
	c/ Giai đoạn đầu cố định CO2 diễn ra vào ban đêm còn giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình canvin đều diễn ra vào ban ngày
	d/ Giai đoạn đầu cố định CO2 diễn ra vào ban ngày còn giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình canvin đều diễn ra vào ban đêm.
Câu 58: Sự  Hoạt động của khí khổng ở thực vật CAM có tác dụng chủ yếu là:
	a/ Tăng gcường khái niệm quang hợp.	b/ Hạn chế sự mất nước.
	c/ Tăng cường sự hấp thụ nước của rễ.	
	d/ Tăng cường CO2 vào lá.
Câu 59: Ý nào dưới đây không đúng với chu trình canvin?
	a/ Cần ADP.	b/ Giải phóng ra CO2.
	c/ Xảy ra vào ban đêm.	d/ Sản xuất C6H12O6 (đường).
Câu 600: Phương trình tổng quát của quá trình hô hấp là:
	a/ C6H12O6 + O2  CO2 + H2O + Q (năng lượng).
	b/ C6H12O6 + O2  12CO2 + 12H2O + Q (năng lượng).
	c/ C6H12O6 + 6O2  6CO2 + 6H2O + Q (năng lượng).
	d/ C6H12O6 + 6O2  6CO2 + 6H2O.
Câu 61: Trong quá trình quang hợp, cây lấy nước chủ yếu từ:
	a/ Nước thoát ra ngoài theo lỗ khí được hấp thụ lại.
	b/ Nước được rễ cây hút từ đất đưa lên lá qua mạch gỗ của thân và gân lá.
	c/ Nước được tưới lên lá thẩm thấu qua lớp tế bào biểu bì vào lá.
	d/ Hơi nước trong không khí được hấp thụ vào lá qua lỗ khí.
Câu 62: Điểm bão hoà CO2 là thời điểm:
	a/ Nồng độ CO2 đạt tối đa để cường độ quang hợp đạt tối thiểu.
	b/ Nồng độ CO2 đạt tối thiểu để cường độ quang hợp đạt cao nhất.
	c/ Nồng độ CO2 đạt tối đa để cường độ quang hợp đạt cao nhất.
	d/ Nồng độ CO2 đạt tối đa để cường độ quang hợp đạt mức trung bình.
Câu 63: Quang hợp quyết định bao nhiêu phần trăm năng suất của cây trồng?
	a/ Quang hợp quyết định 90 – 95% năng suất của cây trồng.
	b/ Quang hợp quyết định 80 – 85% năng suất của cây trồng.
	c/ Quang hợp quyết định 60 – 65% năng suất của cây trồng.
	d/ Quang hợp quyết định 70 – 75% năng suất của cây trồng.
Câu 64: Quá trình tiêu hoá ở động vật có túi tiêu hoá chủ yếu diễn ra như thế nào?
	a/ Thức ăn được tiêu hoá nội bào nhờ enzim thuỷ phân chất dinh dưỡng phức tạp thành những chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được.
	b/  Thức ăn được tiêu hoá ngoại bào nhờ sự co bóp của khoang túi mà chất dinh dưỡng phức tạp thành những chất đơn giản.
	c/ Thức ăn được tiêu hoá ngoại bào (nhờ enzim thuỷ phân chất dinh dưỡng phức tạp trong khoang túi) và nội bào.
	d. Thức ăn được tiêu hoá ngoại bào nhờ enzim thuỷ phân chất dinh dưỡng phức tạp trong khoang túi. 
Câu 65: Quá trình tiêu hoá ở động vật chưa có cơ quan tiêu hoá chủ yếu diễn ra như thế nào?
	a/ Các enzim từ ribôxôm vào không bào tiêu hoá, thuỷ phân các chất hữu cơ có trong thức ăn thành những chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được.
	b/ Các enzim từ lizôxôm vào không bào tiêu hoá, thuỷ phân các chất hữu cơ có trong thức ăn thành những chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được
	c/ Các enzim từ perôxixôm vào không bào tiêu hoá, thuỷ phân các chất hữu cơ có trong thức ăn thành những chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được.
	d/ Các enzim từ bộ máy gôn gi vào không bào tiêu hoá, thuỷ phân các chất hữu cơ có trong thức ăn thành những chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được.
Câu 66: Ở động vật chưa có cơ quan tiêu hoá, thức ăn được tiêu hoá như thế nào?
	a/ Tiêu hoá nội bào  
	b/ Một số tiêu hoá nội bào, còn lại tiêu hoá ngoại bào.
	c/ Tiêu hóa ngoại bào.	.
	d/ Tiêu hóa ngoại bào tiêu hoá nội bào.
Câu 67: Quá trình tiêu hoá ở động vật có ống tiêu hoá diễn ra như thế nào?
	 a/ Thức ăn đi qua ống tiêu hoá được biến đổi cơ học trở thành chất đơn giản và được hấp thụ vào máu.
	b/ Thức ăn đi qua ống tiêu hoá được biến đổi cơ học và hoá học trở thành chất đơn giản và được hấp thụ vào máu.
	c/ Thức ăn đi qua ống tiêu hoá được biến đổi hoá học trở thành chất đơn giản và được hấp thụ vào máu.
	d/ Thức ăn đi qua ống tiêu hoá được biến đổi cơ học trở thành chất đơn giản và được hấp thụ vào mọi tế bào.
Câu 68: Tiêu hoá là: 
	a/ Quá trình tạo ra các chất dinh dưỡng từ thức ăn cho cơ thể.
	b/ Quá trình tạo ra các chất dinh dưỡng và năng lượng cho cơ thể.
	c/ Quá trình tạo ra các chất chất dinh dưỡng cho cơ thể.
	d/ Quá trình biến đổi các chất dinh dưỡng có trong thức ăn thành các chất đơn giản mà cơ thể có thể hấp thu được.
Câu 69:  Sự tiến hoá của các hình thức tiêu hoá diễn ra theo hướng nào?	
	a/ Tiêu hoá nội bào  Tiêu hoá nội bào kết hợp với ngoại bào  tiêu hoá ngoại bào.
	b/ Tiêu hoá ngoại bào  Tiêu hoá nội bào kết hợp với ngoại bào  tiêu hoá nội  bào.
	c/ Tiêu hoá nội bào  tiêu hoá ngoại bào Tiêu hoá nội bào kết hợp với ngoại bào.
	d/ Tiêu hoá nội bào kết hợp với ngoại bào  Tiêu hoá nội bào  tiêu hoá ngoại bào.
Câu 70: Sự tiêu hoá thức ăn ở dạ tổ ong diễn ra như thế nào?
	a/ Thức ăn được ợ lên miệng để nhai lại.
	b/ Tiết pépin và HCl để tiêu hoá prôtêin có ở vi sinh vật và cỏ.
	c/ Hấp thụ bớt nước trong thức ăn.
	d/ Thúc ăn được trộn với nước bọt và được vi sinh vật phá vỡ thành tế bào và tiết ra enzim tiêu hoá xellulôzơ.
Câu 71: Sự tiêu hoá thức ăn ở dạ lá sách diễn ra như thế nào?
	a/ Thức ăn được ợ lên miệng để nhai lại.
	b/ Tiết pépin và HCl để tiêu hoá prôtêin có ở vi sinh vật và cỏ.
	c/ Hấp thụ bớt nước trong thức ăn.
	d/ Thức ăn được trộn với nước bọt và được vi sinh vật phá vỡ thành tế bào và tiết ra enzim tiêu hoá xellulôzơ.
Câu 72: Dạ dày ở động vật ăn thực vật nào chỉ có một ngăn?
	a/ Ngựa, thỏ, chuột, cừu, dê.	b/ Ngựa, thỏ, chuột, trâu, bò.
	c/ Ngựa, thỏ, chuột.	d/ Trâu, bò, cừu, dê.
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A.LÝ THUYẾT
Câu 1: Phát biểu định luật Cu – lông? Nêu nội dung thuyết electron.
Câu 2: Điện trường là gì? Nêu định nghĩa cường độ điện trường ?
Câu 3: Nêu định nghĩa và các đặc điểm của đường sức điện. 
Câu 4 : Nêu các đặc điểm của công của lực điện trong sự di chuyển của một điện tích trong một điện trường đều
Câu 5 : Tụ điện là gì ? Nêu định nghĩa điện dung của tụ điện.
Câu 6: Nêu định nghĩa cường độ dòng điện ? Dòng điện không đổi là gì ?
Câu 7 : Công của nguồn điện là gì ? Nêu định nghĩa của suất điện động của nguồn điện
Câu 8 : Công suất điện là gì ? Nêu định luật Jun-len-xơ và định nghĩa công suất toả nhiệt của vật dẫn khi có dòng điện chạy qua.
Câu 9: Phát biểu định luật Ôm đối với toàn mạch và cho biết thế nào là hiện tượng đoản mạch ?
Câu 10 : Hãy nêu tên hạt mang điện tự do ? nguyên nhân tạo ra, chuyển động của chúng khi chưa có điện trường ngoài, khi có điện trường ngoài, và bản chất của dòng điện trong các môi trường : kim loại, điện phân,  không khí, bán dẫn.
B.BÀI TẬP

Bài 1:  Hai điện tích điểm bằng nhau được đặt trong không khí cách nhau 10 cm, lực tương tác giữa hai điện tích là 1N. Đặt hai điện tích đó vào trong dầu có  = 2 cách nhau 10 cm. Hỏi lực tương tác giữa chúng là bao nhiêu?
Bài 2: Hai điện tích điểm bằng nhau, đặt trong chân không cách nhau một khoảng r1 = 2 cm. lực tương tác giữa chúng là 1,6.10-4 N.
 a) Tìm độ lớn hai điện tích đó?
 b) Khoảng cách r2 giữa chúng là bao nhiêu để lực tác dụng giữa chúng  là 2,5.10-4 N?
Bài 3 : Hai điện tích điểm q1 = -10-7 C và q2 = 5.10-8 C đặt tại hai điểm A và B trong chân không cách nhau 5 cm. Xác định lực điện tổng hợp tác dụng lên điện tích q0 = 2.10-8 C đặt tại điểm C sao cho CA = 3 cm, CB = 4 cm.
Bài 4: Cho hai điện tích q1 = q2 = -5.10-6C đặt cách nhau một khoảng 1,2m. Tính độ lớn của lực tĩnh điện tác dụng lên các điện tích này. Đặt thêm một điện tích q3 = -5.10-6C cách đều hai điện tích trên cũng một khoảng 1,2m. Tìm lực điện từ tổng hợp tác dụng lên điện tích q3?
Bài 5: Cho hai quả cầu nhỏ giống hệt nhau, đặt cách nhau một khoảng 10cm trong không khí. Đầu tiên hai quả cầu này tích điện trái dấu chúng hút nhau một lực 1,8.10-2N. Cho hai quả cầu tiếp xúc nhau rồi đưa ra vị trí cũ thì thấy chúng đẩy nhau với một lực 2,25.10-3 N. Tìm điện tích của mỗi quả cầu trước khi chúng tiếp xúc nhau.
Bài 6: Hai điện tích điểm q1 = 4.10-8C và q2 = - 4.10-8C nằm cố định tại hai điểm AB cách nhau 20 cm trong chân không.
1. Tính lực tương tác giữa 2 điện tích. 
2. Tính cường độ điện trường tại:
a. điểm M là trung điểm của AB.
  b. điểm N cách A 10cm, cách B 30 cm.
  c. điểm I cách A 16cm, cách B 12 cm.
  d. điểm J cách đều A và B một khoảng 20cm


Bài 7 : Tại hai điểm A và B đặt hai điện tích điểm q1 = 20và q2 = -10 cách nhau 40 cm trong chân không.
 a) Tính cường độ điện trường tổng hợp tại trung điểm AB.
  b) Tìm vị trí cường độ điện trường gây bởi hai điện tích bằng 0 ?
Bài 8 : Hai điện tích điểm q1 = 1.10-8 C và q2 = -1.10-8 C đặt tại hai điểm A và B cách nhau một khoảng 2d = 6cm. Điểm M nằm trên đường trung trực AB, cách A, B một khoảng 3 cm.
  a) Tính cường độ điện trường tổng hợp tại M.
 b) Tính lực điện trường tác dụng lên một điện tích qo = 2.10-9 C đặt tại M.
Bài 9 : Một điện tích điểm q = 2.106 C đặt cố định trong chân không.
 a) Xác định cường độ điện trường tại điểm cách nó 30 cm ?

 b) Tính độ lớn lực điện tác dụng lên điện tích 1 đặt tại điểm đó ?
 c) Trong điện trường gây bởi q, tại một điểm nếu đặt điện tích q1 = 10-4 C thì chịu tác dụng lực là 0,1 N. Hỏi nếu đặt điện tích q2 = 4.10-5 C thì lực điện tác dụng là bao nhiêu ?

Bài 10: Cho hai điện tích điểm q1 = - q2 = - 3.10-8C, đặt tại hai điểm A, B trong không khí cách nhau một khoảng 5cm.
a. Xác định cường độ điện trường tổng hợp do hai điện tích trên gây ra tại M cách A một khoảng 4cm và cách B một khoảng 3cm.
b. Đặt tại M một điện tích q3 = 4.10-6C. Xác định lực điện tác dụng lên q3?
Bài 11: Một e di chuyển một đoạn 0,6 cm từ điểm M đến điểm N dọc theo một đường sức điện của 1 điện trường đều thì lực điện sinh công 9,6.10-18J
 1. Tính cường độ điện trường E
 2. Tính công mà lực điện sinh ra khi e di chuyển tiếp 0,4 cm từ điểm N đến điểm P theo  phương và chiều nói trên?
 3. Tính hiệu điện thế UMN; UNP
 4. Tính vận tốc của e khi nó tới P. Biết vận tốc của e tại M bằng không.
Bài 12: Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N trong điện trường là UMN = 100V.
 a) Tính công điện trường làm dịch chuyển proton từ M đến N.
 b) Tính công điện trường làm dịch chuyển electron từ M đến N.
c) Nêu ý nghĩa sự khác nhau trong  kết quả tính được theo câu a và câu b.
Bài 13: Một electron bay với vận tốc v = 1,5.107m/s từ một điểm có điện thế V1 = 800V dọc theo đường sứccủa điện trường đều. Hãy xác định điện thế V2 của điểm mà tại đó electron dừng lại.
 Biết me = 9,1.10-31 kg, 
Bài 14: Hai bản kim loại phẳng song song mang điện tích trái dấu đặt cách nhau 2cm. Cường độ điện trường giữa hai bản là E = 3000V/m. Sát bản mang điện dương, ta đặt một hạt mang điện dương có khối lượng m = 4,5.10-6 g và có điện  tích q = 1,5.10-2 C. Tính
 a) Công của lực điện trường khi hạt mang điện chuyển động từ bản dương sang bản âm.
 b) Vận tốc của hạt mang điện khi nó đập vào bản âm.
Bài 15: Một điện tích có khối lượng m = 6,4.10-15 kg nằm lơ lửng giữa hai tấm kim loại song song nằm ngang và nhiễm điện trái dấu. Điện tích của quả cầu là 1,6.10-17C. Hai tấm cách nhau 3cm. Hãy tính hiệu điện thế đặt vào hai tấm đó. Lấy g = 10m/s2.	

Bài 16: Một đoạn dây dẫn có đường kính 0,4mm và điện trở 200.

  a) Tính chiều dài đoạn dây, biết dây có điện trở suất .
  b) Trong thời gian 30 giây có một điện lượng 60C chuyển qua tiết diện của dây. Tính cường độ dòng điện qua dây và số electron chuyển qua tiết điện trong thời gian 2 giây.
  d. Cường độ dòng điện qua R1 và R2.
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)Bài 17: Một nguồn điện được mắc với một biến trở, khi điện trở của biến trở là 14 thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 10,5V và khi điện trở của biến trở là 18 thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 10,8V. Tính điện trở trong và suất điện động của bộ nguồn này.
Bài 18: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ: 

Biết, E1 = E2 = E3 = 3V, r1 = r2 = r3 = 1.


R1 = R2 = R3 = 5, R4 = 10.
Tính:
a.suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn.
b.Hiệu điện thế giữa P và Q.



Bài 19: Một nguồn điện có suất điện động E = 6 V, điện trở trong r = 2, mạch ngoài có điện trở R.
a. Tính R để công suất tiêu thụ mạch ngoài là 4W.
b. Với giá trị nào của R thì công suất tiêu thụ mạch ngoài lớn nhất. Tính giá trị đó.
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)Bài 20: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ:



Biết. E = 16 V, r = 2, R1 = 3, R2 = 9.
Đ1 và Đ2 là  2 đèn giống nhau. Vôn kế chỉ 3V, điện trở
vôn kế rất lớn.
a. Tìm điện trở mỗi đèn.
b. Hai đèn sáng như thế nào biết công suất định mức 
của mỗi đèn là 6W.
c. Thay vôn kế bằng 1 ampe kế  có Ra = 0. Tính cường
độ dòng điện qua ampe kế.
Bài 21: Một tấm kim loại được đem mạ niken bằng 
phương pháp điện phân. Biết diện tích bề 
mặt kim loại là 40cm2, cường độ dòng điện qua bình là 2A, niken có khối lượng riêng 
8,9.103kg/m3, A =58g/mol, n=2.
 Tính chiều dày của lớp niken trên tấm kim loại sau khi điện phân 30 phút. Coi niken bám đều lên bề mặt tấm kim loại.


Bài 22:  Cho mạch điện như hình vẽ. Cc nguồn giống nhau mỗi nguồn có suất điện động  = 3V và điện trở trong r = 0,2 . Đèn Đ có ghi (6V - 18W).  
Các điện trở R1 = 5 ;  R2 = 2,9 ; R3 = 3 ; RB = 5 và là bình điện phân đựng dung dịch Zn(NO3)2 có cực dương bằng Zn. Điện trở của dây nối không đáng kể. Tính :
a) [image: ]Cường độ dòng điện chạy trong mạch chính.
	b) Lượng Zn giải phóng ra ở cực âm của bình điện
 phân trong thời gian 2 giờ 8 phút 40 giây. Biết Zn có hóa trị 2 
và có nguyên tử lượng 65.
c) Hiệu điện thế giữa hai điểm A và M.
[image: b]Bài 23:   Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó đèn Đ có ghi 

(6V - 6W) ; R1 = 3 ; R2 = R4 = 2 ; R3 = 6  ;  RB = 4 và là bình điện phân đựng dung dịch CuSO4 có cực dương bằng đồng ; bộ nguồn gồm 5 nguồn giống nhau mỗi   cái có suất điện động   có điện trở trong r = 0,2 mắc nối tiếp. Biết đèn Đ sáng bình thường. Tính :
a) 
Suất điện động  của mỗi nguồn điện.
b) Lượng đồng giải phóng ở cực âm của bình điện phân sau thời gian 32 phút 10 giây. 
Biết đồng có hóa trị 2 và có nguyên tử lượng 64g/mol.
[image: ]c) Hieäu ñieän theá giöõa hai ñieåm M vaø N
Bài 24: Cho mạch điện như hình vẽ:
Bộ nguồn gồm các nguồn giống nhau mỗi nguồn có suất điện động
 E = 6V, r = 0,25Ω.

Tụ có điện dung C = 4, đèn Đ( 6V – 6W), các điện trở có giá trị
R1 = 6Ω, R2 = 4Ω. Bình điện phân đựng dung dịch CuSO4, anốt làm bằng Cu 
có RB = 2Ω.Bỏ qua điện trở của các dây nối. Tính:
a) Điện trở tương đương của mạch ngoài.
b) Khối lượng Cu bám vào ca tốt sau 16 phút 5 giây.Biết A = 64g/mol, n = 2
[image: ]c) Điện tích của tụ điện.
Bài 25: Cho mạch điện như hình vẽ:
 R1 = 5Ω, R2 =7 Ω, R3 = 4Ω,đèn Đ( 3V – 3W).
Bình điện phân đựng dung dịch AgNO3, anốt làm bằng Ag.
Biết ampe kế chỉ 0,6A, vôn kế chỉ 3V, RA = 0, RV rất lớn.
a) Xác định độ sáng của đèn.
b) Tìm dòng điện qua RB và giá trị của RB
c) Tính khối lượng Ag bám vào ca tốt sau 16 phút 5 giây.Biết A = 108g/mol, n = 1
d) Tìm số pin của bộ nguồn và công suất tiêu thụ của toàn mạch, biết bộ nguồn có n pin giống nhau mắc nối tiếp, mỗi pin có suất điện động E = 1,5V, r = 0,5Ω.

------------------------------------------------ooOoo--------------------------------------------------------

Chúc các em học sinh khối 11 ôn tập tốt và kiểm tra học kỳ 1 đạt kết quả cao nhất .
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